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LỜI NÓI ĐẦU 

Triết lý về nghiệp là nền tảng kiên có làm cho các tôn giáo có những quan điểm! dị đồng. 

Các tôn giáo khác cho rằng: việc làm của người mà có quả báo, như thế nào đó, là tùy ở 
“một cái” có thế lực tối cao cho thực tiễn. Họ gọi “một cái” đó là đẳng Tạo hóa hay là đức 
Phạm thiên. 

Nhưng Phật giáo thuyết trái ngược với các tôn giáo khác rằng: người là kẻ tạo nghiệp. 
Nghiệp là điều qui định tự nhiên của đời. Nó cho quả phải thực thi như thế này như thế kia. 
Nó là điều chỉnh lý bất biến, sự xoay vần của nó, ví như bánh xe có phận sự xoay tròn vậy. 

Chúng ta là người tạo nghiệp, theo ý nghĩa tương phản, nghiệp không làm gì được người. 
Quả của nó phân hạng chúng sinh khác nhau ấy cũng do chúng sinh tạo nghiệp riêng biệt. 
“Tao lành quả cũng lành, tạo dit quả cũng dữ”. 

Những nhà khoa học hiện đại, thừa nhận căn bản “nghiệp” trong Phật giáo vì họ thấy 
rằng: sự động tác và sức phản ứng hằng có quả ngang nhau và tương phản nhau. Thí dụ: 
như sự ném quả bóng, ta thấy rằng: ném manh thì quả bóng dội lai mạnh, ném nhe thì quả 
bóng dội lại nhẹ. Đây là nghiệp vậy. 

Vẫn dé “nghiệp” trong quyền sách này dẫn chứng cớ ra để giải thích, nghiệp làm bằng 
cho thấy hiển nhiên dáng cho chư quý độc giả dùng dé tra cứu, ngẫm nghĩ không nên vội 
bó. Ví bằng không dé ý đến cán bản “nghiệp” thì Phật giáo không có ý nghĩa và thú vi gi 
nhiều đến ta và toàn thể nhân loại. 

Có kẻ cho rằng: “nghiệp” là một lợi khí của hàng trí tuệ viện dẫn ra dé đàn áp và trấn 
tinh lòng người thiên kiến. Nhu thé là sự hiểu biết sai suyên vô căn cứ. Vì Phật giáo chàng 
phải là lợi khí của ai và cũng chàng dạy kẻ nào phải co tay rút chân cả. 

Mong rằng sự học vấn về “nghiệp” theo căn bản Phật ngôn dạy, dầu sao cũng có lợi 
không nhiều thì ít đến chư quý độc giả và xin nhớ rằng “nghiệp” không làm gì được người, 
chính người riêng biệt tạo nghiệp. Như nước mát, lửa nóng. Nếu mó vào thì nước cho mát 
theo phận sự của nó; lửa cũng cho nóng theo phận sự của lửa, chỉ tuỳ người tự mó vào mà 
thôi. 

Chúng tôi xin hồi hướng quả phúc sự phiên dịch quyền kinh này đến tất cả Chư Thiên 
trong sa bà thế giới cùng Cha me, Thày tô, các bậc Ân nhân và hàng Phật tử. 

Cầu Chư Thiên hoan hỉ hộ trì tất cả chúng sinh nhất là toàn thê Phật giáo đồ hằng mau 
đạt được mục đích cứu cánh giải thoát. 

Mong thay! 

Vansarakkhita Maha Thera 


! Quan điêm: căn cứ của kiên thức dé nghiên cứu mọi vân dé. 
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Thiên I. GIẢI VË NGHIỆP 

Từ khoảng sinh đến tử và từ tử đến sinh, có một cái xoay tròn, tự nó duy trì và xáo trộn 
thái quá. Sinh rồi tử, tử rồi sinh tái diễn mãi, như thế không kể xiết. Cái vòng sinh tử càng 
xoay tròn thì càng không thấy thủy chung và sự vãng lai của nó. 

Nếu thiếu ánh sáng trong tâm, thì chúng ta lầm cho rằng cái vòng sanh tử đó chuyển 
xoay, vô nhân quả, bất quy định, không có chế độ. Khi đã hiểu lầm như thé thì mối hai thật 
là vô cùng nguy hiểm, khiến sinh mệnh chúng ta phải hư hỏng càng chịu trầm luân khó hải 
trong vô lượng kiếp. 

Cái đó tức là cái “Nghiệp”. 

Cái “nghiệp” tạo ra trời, người và thú bị giam hãm trong vòng luân hồi sinh tử, tử sinh 
mãi mãi, dám chim trong bé khó. 

“Nghiệp” là cái pháp quy định, là luật thiên nhiên, chỉ cho thấy rõ rằng tất cả những cái 
chi trong đời đều có nhân quả. Người tạo nghiệp tức là nhân, sẽ phải thụ quả tức là sự thành 
tựu bởi nhân, liên tiếp nhau không ngừng nghỉ. Đây là luật quy định của thụ quả theo 
nghiép. 

Hàng Phật tử cho rằng: Nghiệp hăng đàn áp sinh mệnh tất cả mọi người cho đến kiếp 
cuói cùng. Vi cán cứ vào sự hành vi trong quá khứ, tạo ra sinh mệnh trong hiện tai, sinh 
mệnh trong hiện tại gây nên mệnh sóng trong tương lai. Trong nén tảng của nghiệp, Phát 
ngôn có nói ràng: “Vì cái này có, cái kia mới sinh, từ cái đã sinh mới có cái khác nữa. Bởi 
không có cái kia, cái này mới không có, cái này diệt, cái kia mới diệt”. Thuyết minh 
rằng: Cái quả hằng sinh từ cái nhân, tiếp liền nhau như thế. Ngoài ra, người ta còn lưu tâm 
rằng: Người là cái quả của năm nguyên nhân là: sự không thấu rõ kiếp quá khứ; sự chìm 
dám của tâm liên lạc với lẽ sinh tồn trong đời; sự giữ gìn trông nom sinh mệnh và của cải; 
nghiệp tức là sự hành vi, ám chỉ đến cái quả của tâm suy nghĩ, tác dụng trong quá khứ; 
thực phám dùng trong kiếp này. 

Về khí chất, người ta cũng cho rằng: Nó nảy sinh do bốn nguyên nhân là: cái thiên nhiên 
của thân thé; cùng một huyết thông của nghiệp; các vật chung quanh; nhân và quả của việc 
làm trong quá khứ. 

Sự thật, mỗi nghiệp hằng có quả liên tiếp, quan hệ với nhau trước rồi trở thành nhân của 
quả nữa, tiếp tục liền nhau. Thí dụ: Người cha sinh con, người con đó sẽ thành người cha 
kế thế, mãi mãi như vậy. 

Đức Phật hằng quan sát điều quy định ấy trong thời kỳ Ngài vừa giác ngộ. Ngài hiểu biết 
phân minh rằng đó là điều chế định cưỡng bách (bắt buộc) đời phải thực hành theo. Ngài tuyên 
bó rằng: Khi nào các pháp rõ rệt đến Bà-la-môn, là người có tâm nhìn chăm chăm, khi đó tất 
cả hoài nghi của Bà-la-môn ấy hăng trừ diệt, do được hiểu rõ pháp của nhân. Nhờ sự thấu triệt 
(thông suốt) cách trừ diệt các duyên, Bà-la-môn áy mới duoc trừ khử Ma vương cùng quân 
ma và hằng rực rỡ, tươi sáng, ví nhu vàng trăng chói loi giữa không trung vậy. 

Điều quy dinh đã giải như trên, chúng ta gọi là Paticcasamupäda, “thuyết Thập nhị 
Duyên khói” hoặc gọi theo cách đàm thoại là “dây xích của nhân quả”. Cái khởi nguyên 
của điều quy định này, là nguồn gốc của cái có tất cả sinh mệnh, cái chung qui của nó tức 
là sự khó vậy. Luật nhân quả này, chẳng phải chỉ có trong Phật giáo, dù trong Thiên Chúa 
giáo cũng có đại ý là: Người gieo giông nào họ sẽ được quả ấy. Trong khoa học cũng có 
vấn dé căn bản như vầy: Nhân và quả phải ngang nhau. 
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Theo ý nghĩa này, phần đông đều nhìn nhận luật nhân quả, hoặc nói một cách khác, ho 
cho rằng, khi đã gây nhân tất phải chịu quả, giống nhau (có vay àt có trả). Nhưng đa số người 
có quan niệm khác nhau, do chỗ hiểu biết rộng hoặc hẹp hơn kém nhau mà thôi. 

Các nhà triết học có nói: Phật giáo không giống như Thiên Chúa giáo và Hồi giáo v.v... 
Phật giáo dạy rằng: Sự khó trong đời là do người tạo nghiệp (là quả của nghiệp) hằng xảy 
ra tự việc làm của người, mà diệt được cũng do sự hành vi của họ, không tùy thuộc một 
hành động của một vi nào cả. 

Trong nén tảng Phật giáo có chép rằng: Tất cả quả đều có nhân và cái đặc tính của người 
tức là cái quả thu hoạch được của sự suy nghĩ và hành động trong thời quá khứ của ta. 
Nghiệp tức là sự động tác và quả của sự động tác áy, hằng duy trì những đắc thành của nó 
và sức phản ứng chống lại với các việc xây đến. Người ta có thể trở nên trong sạch bằng 
cách tự mình hiểu rõ và có khả năng đạt đến sự giải thoát trong một ngày nào. 

Trong kinh có ghi mọi việc làm của người, không nói tốt hay xấu, hằng có quả báo ứng, 
chẳng có một nhân vật nào dàn áp, thủ tiêu được cái quả của nghiệp. Nghiệp nào đã tạo thì 
quả của nó có thể tung ra, rải rác khắp nơi cho đến kiệt lực, rồi trở lại thành quả nữa. 

Nghiệp là phương pháp đề phân biệt sự hành vi tốt hay xấu. Theo chân lý, thì người phải 
hành thiện, nên trú vững trong đạo đức nghĩa là chỉ phải làm lành, vì nghiệp dữ hằng cho 
quá khó, không cần nói khổ ấy sanh chóng hay chậm. 

Nghiệp chăng phải là số mệnh rủi may đâu. Nghiệp nào đã làm thì nên hiểu rằng đã qua 
rồi, quả của nghiệp sẽ phát sanh sau, cùng với hiện tại nghiệp tức là sự hành vi trong đời 
này. Theo như đã giải đây, thấy răng: nghiệp là một vấn đề cần phải tu tập, học hỏi, nhân 
đó triết học về nghiệp mới góp nhặt tài liệu dé biến thành một quyền sách như đây. 


Thiên II. CHỨNG CỚ HIẾN NHIÊN CỦA NGHIỆP 


1. Kammam satte vibhajati yadidam Nghiép hàng phân hang chúng sinh tức là 

hinappanittaya chia ra nhiéu loai tháp hén và cao sang 
(khác nhau). 

2. Yadisam vapate bTjam Người gieo giống nào, hằng thu quả ấy, 
Tadisam labhante phalam người tạo nghiệp lành được quả vui, kẻ 
Kalyanakari kalyanam papakari ca hành nghiệp dữ hăng chịu quả khó. 
papakam. 

3. Sace pubbe katahetu Người thụ vui hay khó, do phúc hoặc tội 
Sukhadukkham nigacchati đã làm từ trước là nhân, người ây được gọi 
Poranakamkatam papam là mãn tội cũ nhu trả nợ vậy. 

Tameso muficate inam. 

4. Abhittharehta kalyane Người phải gấp tận tụy với việc lành, nên 
Papa cittam nivaraye phóng ngừa tâm khói nghiệp ác, vi người 
Dandham hi karato puññam lâu làm lành, thi tâm sẽ ưa thích trong việc 
Papasmin ramati mano. dữ. 

5. Pãpañce puriso kayirã Nếu người làm tội thì không nên làm nhiều 
Na tam kayirà punappunam lượt, không nên ưa thích trong tội ây, vì sự 


chứa tội là nhân cho quả khô. 


Na tamhi chandam kayiratha 
Dukkho pàpassa uccayo. 


6. Puññance puriso kayira 
Kayirathenam punappunam 
Tamhi chandam kayaratha 
Sukho puññassa uccayo. 


7. Papopi passati bhadram 
Yavà apam na paccati 
Yada ca paccati papam atha 
(Papo) Papàmi passati. 


8. Bhadropi passati papam 
Yava bhadram na paccati 
Yada ca paccati bhadram atha 
(Bhadro) Bhadraàni passati. 


9. Mavamaññetha pãpassa 
Na mattam àgamissati 
Udabindunipatena 
Udakumbhopi pürati 
Purati balo pãpassa 
Thokam thokampi acinam. 


10. Mavamaññetha puññassa 
Na mattam agamissati 
Udabindunipäatena 
Udakumbhopi puññassa 
Thokam thokampi acinam. 


11. Vanijova bhayam maggam 
Appasattho mahaddhano 
Visam jivitukamova 
Papani parivajjaye. 

12. Panimhi ce vano nàssa 
Hareyya panina visam 
Nabbanam visamanveti 
Natthi papam akubbato. 


13. Yo appadutthassa narassa dussati 
Suddhassa posassa ananganassa 


Gãmeva balam pacceti papam 


Sukhumo rajo pativatamvakhitto. 


14. Gabbhameke upapajjanti nirayam 


Papakammino 


? Lái buón. 


Nếu người tạo phước thi nên tao phước ấy 
thường thường, nên có tâm ưa thích trong 
phước ấy, vì sự vui thích phước là nhân 
cho quả vui. 


Người làm quấy thường thấy quấy là phải, 
trước khi cái quây chưa có đâm mộng, 
nhưng khi cái quây sanh quả thì họ mới 
thấy quấy là xấu xa. 


Người làm lành, hay thấy nghiệp lành là 
xấu, cho đến khi nghiệp lành chua có nảy 
quả, nhưng tới lúc nghiệp lành cho quả, họ 
sẽ tháy nghiệp lành là tốt dep. 


Người không nên khinh suất rằng: tội chút 
ít sẽ không đến, cái nói chứa đầy nước 
mưa nhỏ xuống từng giọt thế nào thì kẻ sỉ 
mê khi tích tội, dù từng tí, hằng đầy nước 
tội được như thế. 


Người không nên khinh thường rằng: 
phước chút ít sẽ không đến, cái nồi trữ đầy 
nước mưa nhỏ xuông từng giọt thế nào, 
bậc có trí tuệ chứa phước môi khi một ít, 
cũng hằng phước được như vậy. 


Người nên tránh khỏi nghiệp ác như 
thương nhân” có nhiều của, nhưng ít đoàn 
người, lánh đường đáng sợ và như kẻ 
mong sống ngừa độc dược vậy. 


Nếu bàn tay không có vết thương thì người 
cầm độc được bằng tay được, vì độc dược 
không thám vào tay, như thé nào thì tội 
hăng không có đến người không làm như 
vậy. 


Kẻ nào hại người không trả nüa? là người 
trong sạch, như gò đất, thì tội hàng trở hại 
kẻ ấy, là người si mê, như bụi bặm mà họ đồ 
trên gió vậy. 

Có người sinh trong thai bào: kẻ có nghiệp 
xấu hằng sa địa ngục, người có nghiệp 


3'Trả nủa: làm nhục người ta để trừ lại điều người làm nhục mình. 
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Saggam sugatino yanti 
Parinibbanti anasava. 


15. Na antalikkhe na samuddamajjhe 
Na pabba tanam vivaram parissa 
Na vijjate so jagatippadeso 
Yatratthito mucceyya papakamma. 


16. Na antalikkhe na samuddamajjhe 
Na pabbatanam viviram parissa 
Na vijjate so jagatippadeso 
Yatratthitam nappasaheyyamaccu. 


17. Sukhakamani bhütani 
Yo dandena vihinsati 
Attano sukhamesano 
Pecca so na labhati sukham. 


18. Sukhakamani bhütani 
Yo dandena vihinsati 
Attano sukhamesano 
Pecca so labhate sukham. 


19. Atha papàni kammani 
Karam balo na bujjhati 
Sehi kamehi dummedho 
Aggi daddhova tappati. 


20. Yo dandena adandesu 
Appadutthesu dussati 
Dasannamaññatram thanam 
Khippameva nigacchati 
Vedanam pharusam janin 
Sarirassa va bhedanam 
Garukam vapi abadham 
Cittakkhepam va pappune 
Rājato và upasaggam 
Abbhakkhanam va darunam 
Parikkhayam va fiatinam 
Bhogànam va pabhangunnam 
Atthavassam agarani. 

Aggi dahati pavako 
Kayassa bheda duppañño 
Nirayam so upapajjati. 


lành là nhân đến nhàn cảnh, hằng lên cõi 
trời; bậc vô lậu phiên não! thường nhập 
Niét-bàn. 


Người tạo nghiệp dit, trón trong hu không 
cũng chàng khỏi nghiệp dữ, lánh trong 
giữa bién cũng chàng khói, án mình trong 
kẹt núi cũng chăng thoát nghiệp ác đâu. 
Người nương ngụ trên địa cầu không bao 
giờ thoát ly được nghiệp dữ. 

Người ngôi giữa trời, vào đến giữa bé, án 
mình trong kẹt núi cũng chăng khỏi sự chết. 


Chúng sanh đã sinh ra là những người cầu 
được vui; kẻ nào mong tìm hạnh phúc cho 
mình, nhưng làm hại kẻ khác bằng khúc 
cây v.v.; kẻ ấy chết rồi hằng chăng được 
vui. 


Chüng sanh dà sinh ra là nguói mong duoc 
vui, kẻ nào tim hanh phúc cho minh, 
không làm hai người bằng khúc cây, kẻ ấy 
tạ thế rồi thường được vui. 


Kẻ si mê tạo những nghiệp ác, thường 
không biết mình, người kém trí tuệ, hằng 
nóng nảy như bị lửa thiêu vì nghiệp của 
chính mình đã làm. 


Kẻ nào làm hại những người không trả nủa 
băng thế lực, thì hằng bị một trong mười 
bién có lớn là: bị cực kỳ khó sở, hết tiền 
bạc, hư thân, bịnh nặng, loạn trí, bị vua 
hinh phat, bị người sát hại nặng né, chia lia 
thân quyến, tiêu diệt gia tài, cháy nhà. 


Người kém trí tuệ sau khi chết hằng sa địa 
ngục. 


4 Làu phiền não (asavakilesa) phiền não lọt, chảy trong nẽo luân hồi. 


21. Manopubbangama dhamma 
Manosettha manomaya 
Manasa ce padutthena 
Bhasati và karoti và 
Tato nam dukkhamanevati 
Cakkam va vahato padam. 


22. Manopubangama dhamma 
Manosettha manomaya 
Manasà ce pasannena 
Bhasati và karoti và 
Tato nam sukhamanevati 
Chayaàva anupaàyini. 


23. Idha socati pecca socati 
Papakari ubhayattha socati 
So socati so vihaññatI 
Disva kammakilittha mattano. 


24. Idha modati pecca modati 
Katapuñño ubhayattha modati 
So modati so pamodati 


Disva kammavisuddhi mattano. 


25. Sukarani asadhüni 
Attano ahitàni ca 
Yam vehitañca sadhufica 
Tam ve paramadukaram. 


26. Sukaram sadhuna sadhu 
Sadhu papena dukkaram 
Papam papena sukaram 
Papamariyehi dukkaram. 


27. Idha tappati pecca tappati 
Papakari ubhayattha tappati 
Papam me katanti tappati 
Bhiyyo tappati duggantin gato. 


28. Idha nandati pecca nandati 
Katapuññabhayattha nandati 
Puññam me katanti nandati 


Bhiyyo nandati sugatingato. 


29. Yathapi puppharasimha 
Kayira malagune bahü 
Evam jatena maccena 
Kattabbam kusalam bahũ. 
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Các pháp có tâm là hướng đạo; có tâm là 
chủ, thành tựu do tâm. Nếu người có tâm 
ác, dù nói hoặc làm, sự khó hàng theo họ 
như bánh xe xoay tròn theo dấu chân bò 
mang ách di vậy. 


Các pháp có tâm là hướng dao; có tâm là 
chủ, thành tựu do tâm, nếu người có tâm 
trong sáng, dù nói hay làm, sự vui hàng 
theo họ, như bóng tùy hình. 


Người hay làm tội hằng dau khó trong đời 
này; thác rồi càng đau khổ trong hai cói, vi 
ho thấy nghiệp xấu của chính minh rồi dau 
khó rên ri. 

Người dà làm phước, hoan hỉ trong cõi 
này, chét rói cüng háng vui thích, vui thích 
trong cả hai cõi; vì ho thấy tâm trong sach 
của chính mình, rồi hăng hân hoan khoái 
lạc. 


Nghiệp không tốt và không hữu ích đến 
mình thì dê làm được, nghiệp lành và có 
lợi ích thì rât khó làm. 


Nghiệp lành, người lành dễ làm; nghiệp 
lành kẻ ác khó làm; kẻ dữ dễ làm nghiệp 
ác; các bậc thánh nhân chăng làm nghiệp 
dữ đâu. 

Người hay làm tội, hằng than van trong 
đời này, thác rồi phải chịu rên ri; họ 
thường phiền muộn trong cả hai cõi, hằng 
than van rằng: ta đã tạo nghiệp ác nên phải 
đến cánh khó, rồi càng ưu phiền than thở. 


Người được phước hàng vui vé trong cõi 
này, chết rồi cũng thường vui vẻ. Họ sung 
sướng trong cả hai cõi, họ hằng sung 
sướng rằng: ta đã tạo phước dé dành nên 
đi đến nhàn cảnh, rồi càng thêm thỏa mãn. 


Người thợ làm tràng bông, trang hoàng 
vòng hoa bằng nhiều thứ hoa, thế nào 
người đã sinh ra trong đời nên làm lành 
cho nhiều như vậy. 
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30. Evañce sattã Jjaneyyun 
Dukkhäyam jàtisambhavo 
Na pàno pàninam haññe 
Panaghati hi socati. 


31. Caranti baladummedha 
Amitteneva attana 
Karonta papakam kammam 
Yam hoti katukapphalam. 


32. Na tam kammam katam sadhu 
Yam katvā anutappati 
Yassa assamukho rodam 
Vipàakam patisevati. 


33. Tañca kammam katam sadhu 
Yam katva nanutappati 
Yassapatito sumano 
Vipakam patisevati. 


34. Madhuva maññatI balo 
Yava papam na paccati 
Yadà ca paccati papam 


Atha (balo) dukham nigacchati. 


35. Na hi papam katam kammam 
Sajjukhiramva muccati 
Duhantam balamanveti 
Bhasmaàcchannova pävako. 


36. Kammuna vattati loke 
Kammuni vattati paja 
Kammani bandhava satta 
Ratthassaniva yãyato 
Tapena brahmacariyena 
Samyamena damena ca 
Etena brahmano hoti 
Etam brahmanamuttamam. 


37. Natthi loke rahonama 
Papakammam pakubbato 
Passanti vanabhütani 
Tam balo maññate raho. 


Phát ngón vé ván dé nghiép 
Natthi vijjasamam mittam 
Na ca byadhisamo ripu 
Na ca attasamam pemam 
Na ca kammamsamam balam. 


Chúng sanh phải hiéu răng: “sự tôn tại” là 
khô, như thê họ không nên sát sinh, vì 
người sát sinh hăng rên siét. 


Những kẻ si mê có trí thức thấp hen, có ác 
tâm làm nghiệp dữ, sẽ chịu quả chua cay. 


Người làm nghiệp nào rồi, sau hằng rên 
siết là kẻ có mặt âm ướt bằng nước mắt, 
khóc la, chịu quả của nghiệp nào, nghiệp 
åy họ đã tạo ròi là nghiệp không tốt đâu. 


Kẻ đã tạo nghiệp nào mà sau rồi không 
than van, là người có thiện tâm hăng thụ 
quả của nghiệp mà họ đã làm, là nghiệp 
lành. 


Kẻ si mê thường nhận tội như mật ong cho 
đên khi tội chưa cho quả, đên lúc thụ quả 
kẻ si mê hăng chịu khô. 


Nghiệp dữ mà người đã làm chưa cho quả, 
nhu sữa trong khi đang vắt chưa bién chát, 
thé nào, nghiệp ác hằng theo thiêu đốt kẻ 
si mê như lửa bị tro che lấp. 


Chúng sanh hằng thực tiễn theo nghiệp là 
huyết thống như trục bánh xe đang xoay 
vậy. Người sẽ là bậc cao quí do bốn nghiệp 
là: tapa:chuyén cần diệt điều ác; 
brahmacariya: thực hành phạm hạnh; 
saññama: chế ngự thân, khẩu, ý; damo: tự 
hóa. Đây là bốn nghiệp lành cao quý của 
các bậc quý nhân. 


Nơi kín đáo của người làm tội chăng có 
trong đời. Những kẻ sĩ mê thây nơi có rừng 
rậm đoán chừng rừng đó là chỗ kín. 


Chẳng có ban nào có giá tri bằng sự học 
thức, chẳng có thù địch nào băng thế lực 
của bịnh hoạn, chăng thương ai bằng yêu 
mình, chẳng có sức mạnh nào bằng nghiệp. 


Duggatam gaccha helabha 
Apo labbena purati 

Thale vassatha pajjunna 
Apo àpena pürati 


Natthidam kammapatthanam. 


Hinanam gacchate vittam 
Viranam vasantakattam 
Vadanti ca hina Jana 
Pubbakammapatthanati. 


Na vadanti cevam dhira 
Vayamimsu sabbakamme 
Na ce sijjhati tam kammam 
Aphalam ettha kifidoso. 
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Lợi oi! Nguoi nên tim kẻ nghèo, người giàu 
có tiền bạc chan chứa rồi. Mưa ơi! Hãy rơi 
xuống trong nơi khô héo đi, biển cả có đầy 
nước rồi, dầu như thế, sự mong mỏi cũng 
chăng được như nguyện. Vì thế lực của 
nghiệp dàn áp trên tất cả. 
Tài sản của kẻ ít bền chí, biến chuyên thành 
Của người có nhiều sự kiên nhàn hơn. Kẻ 
tháp hèn đáp rằng: bát cứ cái chi đều do 
nhân trước cả. 
Bậc trí tuệ không thốt như (kẻ lười biếng) 
đâu, họ hằng tinh tán làm tất cả công việc. 
Nếu công việc bắt thành thì là thất bại, như 
thế phàn nàn cái chi? 


Thiên III. VẤN ĐÈ NGHIỆP (tiếp theo) 
1. Nghiệp phân hạng người 
. Thuở kia, Đức Thế Tôn ngự trong Kỳ Viên tịnh xá của ông Trưởng giả Cấp Cô Độc, 
gân thành Xá Vệ. 

Thuở ấy, có gã thanh niên con ông Todeyya (Bà-la-môn) đến lễ Phật rồi bạch hỏi rằng: 
Bạch Đức Gotama, cái chi là nhân, là duyên làm cho nhân loai tháp hèn và cao sang khác 
nhau, nghĩa là cớ sao, có người: yêu tử, trường thọ, nhiêu bệnh, ít bệnh, có dung mạo đáng 
ghét, có dung mạo đáng yêu, có quyên thê thâp, có quyên thê cao, nghèo khô, giàu có, thâp 
hèn, cao sang, ngu dót, khôn ngoan. 

Đức Thế Tôn đáp: Này người thanh niên! Chúng sinh đều có nghiệp là của họ, là người 
thụ quả, có nghiệp tạo ra, có nghiệp là dòng dõi, có nghiệp là nơi nương tựa. Nghiệp hăng 
phân hạng người hèn, kẻ sang như vậy. 

Người thanh niên (Subhamanaba) không thể hiểu pháp mà Ngài giảng đại khái được, 
bèn bạch, câu Ngài thuyét rộng thêm. Đức Thé Tôn liên giảng răng: 

1) Này thanh niên! Có hạng người trong thế gian này, không lòng trắc ấn, hay sát sinh hại vật, 
sau khi thác hăng sa trong ác đạo, nêu không, tái sinh làm người yếu tử. Đây là pháp hành 
làm cho người chết non. 

2) Người có tâm từ bi, tránh sự sát sinh hại mệnh, chết rồi được sinh lên trời, nếu không, 
trở lại làm người trường thọ. Đây là pháp hành làm cho người được sông lâu. 

3) Người hành hạ đánh đập chúng sinh, thác rồi phải sa trong ác đạo, nếu không, trở lại 
làm người, thì nhiêu bệnh hoạn. Đây là pháp hành làm cho người nhiêu bệnh. 

4) Người không hành hạ chúng sinh, thác rồi hằng đến nhàn cảnh, bằng không, tái sinh làm 
người thì ít bệnh hoạn. Đây là pháp hành làm cho người ít bịnh. 

5) Người hay giận, bất bình, chết rồi sinh trong ác đạo, bàng không tái sinh làm người có 
dung mao dáng ghét. Dáy là pháp hành làm cho người xấu xí (có dung mao đáng ghét). 

6) Người ít nóng giận, thác rồi được sinh trong nhàn cảnh, nếu không, tái sinh làm người 
có sắc xinh đẹp, có dung mạo đáng yêu. 
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7) Người ganh ty, thác rồi sinh trong ác đạo, nếu không, trở lại làm người thấp hèn. Dáy là 
pháp hành làm cho người ít quyền thế. 

8) Người không ganh ghét, chết rồi được sinh trong nhàn cảnh, nếu không, trở lại làm 
người có quyền to thế lớn. 

9) Người không bó thí, nhất là cơm nước v.v... đến các bậc tu hành v.v... thác rồi doa trong 
ác đạo, néu không, sinh lại làm người ít của cải. Dáy là pháp hành làm cho người ít của, 
nghèo khó. 


10) Người hay bó thí, như cho thực phẩm v.v... đến nhà tu hành v.v... thác rồi được sinh 
trong nhàn cảnh, băng không, trở lại làm người giàu có. Đây là pháp hành làm cho người 
trở nên phú túc. 

11) Người hay ngoan có, kiêu căng, không lễ bái, tiếp rước, không mời ngồi, không nhường 
đường, không cúng dường, không kính trong bậc xứng dáng như cha mẹ, thây tu v.v... 
chết rôi phải sa trong ác đạo, nêu không trở lại làm người đê hèn tháp kém. Đây là pháp 
hành cho sanh trong dòng dõi đê hạ, thâp hèn. 

12) Người không hay ngoan có, không kiêu căng, thường lễ bái, đón tiếp, mời ngôi, nhường 
đường, cúng dường đên bậc xứng đáng, thác rôi được sinh trong nhàn cảnh, nêu không, 
tái sinh làm người có gia thê cao sang. Đây là pháp hành làm cho người sinh trong quý 
tộc (cao sang). 

13) Người nào không tìm các bậc chân tu, bạch hỏi răng: thế nào là lành là dữ v.v..., chết 
rôi phải sa trong ác đạo, nêu không, sinh lại làm người ngu ngôc. Đây là pháp hành làm 
cho người ngu dót. 

14) Người nào hay tìm bậc sa-môn, bà-la-món dé bạch hỏi ràng: cái chi là phước là tội 
v.v... thác rôi được sinh trong nhàn cảnh, băng không, trở lại làm người có trí tuệ (khôn 
ngoan). 

Chú thích: Trong kinh có chia các nhân tính ấy ra làm bảy loại ác và bảy loại thiện, như 

dưới đây, dé xem cho dé hiệu. 


Nhân dữ Cho quả khó Nhân lành Cho quá vui 
]. Sát sanh Yéu tü Bát sát sanh Truóng tho 
2. Hành ha nguòi | Nhiều binh Kiong Manh: Maiei 

người 

3. Hay sân Dung mao dáng ghét | Ít sân ng ias dang 
4. Hay ghen ty Quyén thé tháp Ít ganh ty Quyén thé cao 
5. Hay keo kiét Nghèo khó Hay bó thí Giàu có 
6. Kiéu cáng Tháp hèn Khóng kiéu cáng Cao sang 
7. Khóng tim bác A Hay tim bác hoc " 
bab thức Ngu dót hic Khôn ngoan 


2. Nghiép den, nghiép tráng 

Thuở kia, Đức Thé Tôn ngu trong xứ Koliya, đến cháu quận Haliddavasana. Thuở ấy, 
có người Punnakoliyaputta hành đạo nhu loài bó và Seniyacelaka tu như loài chó, cùng 
nhu đến hầu Đức Thế Tôn, róiPunnakoliyaputta bach hỏi rằng: Bạch 
Ngài, Seniyácelaka đây hành nhu loài chó, dùng thực phẩm mà người dé trên đất, tu đã lâu 
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không khuyét diém nhu thé, vân mênh cüa hán sé ra sao? Cói mà hán sé thu sinh trong kiép 
sau sé thé nào? 

Đức Thé Tôn không ngăn cho Punnakoliya hỏi đến ba làn, sau rốt Ngài đoán trước rằng: 
Này Punna! Có người trong đời này, tu hạnh như chó lâu ngày, không khuyết điểm, hành 
như chó và tâm quyết định như thế, có bộ tịch như chó, hành đạo không thiếu sót, sau khi 
chết sẽ sanh trong loài chó, nếu người ấy có ý kiến độc đoán rằng: ta sẽ làm một vị trời có 
nhiều quyền thé hoặc một vị trời nào, do thái độ mà minh đã thọ trì. Như thé sự hiểu biết 
của họ là sai lầm, thì số mệnh của họ chỉ có hai, là: địa ngục hay là cầm thú. 

Khi Đức Thế Tôn đã dự đoán như vậy, Seniyäcelaka liền khóc rồng và đồng thời bach 
rằng: Tôi không phải khóc vì lời dự đoán ấy, nhưng bởi thấy rằng tu hạnh như loài chó mà 
tôi đã thực hành từ lâu, không khuyết điểm, là rỗng không, chắng có lợi ích chỉ cả. 

Tiếp theo Seniyacelaka bạch hỏi đến số mệnh tương lai của Punnakoliyaputta tu hanh 
như loài bò, Đức Thế Tôn ngăn, không cho hỏi đến ba lần, sau rồi Ngài tiên đoán như đã 
giải, khác nhau là người tu hạnh loài bò, sẽ phải sinh trong loài bò. Punnakoliyaputta được 
nghe xong cũng khóc than như Seniyácelaka, rồi cầu Đức Thé Tôn giảng đạo cho hai người 
dứt bó tu hanh loài chó và loài bò. 

Đức Thế Tôn bèn thuyết rằng: Này Punna! Bốn thứ nghiệp Như Lai giảng đây, người 
nên thấy rõ bằng trí tuệ cho thấu chân lý là: nghiệp đen có kết quả đen, nghiệp trắng có kết 
quả trăng, nghiệp đen lẫn trắng có kết quả đen lẫn trắng, nghiệp không đen không trắng có 
kết quả không đen không trắng. Khi đã thuyết đầu đề như thế rồi, Ngài giảng tiếp rằng: 


- Này Punna! Nghiệp đen có kết quà den là thé nào? Này Punna! Trong đời có hang người 
làm hai ké khác báng thán, kháu, $ sau khi thác ho sé sa trong khó cánh, chiu nhiéu nói 
đớn dau rên siết, chỉ phải thụ khó trăm bé, như chúng sinh trong địa ngục. Dáy là vì nghiệp 
ác đã tạo. Họ tạo nghiệp nào thì chịu khó vì nghiệp ấy, nhu thé. Sự kết quả của nghiệp hàng 
hình phạt họ. Này Punna! Như lai gọi rằng: chúng sanh là người kế thừa của nghiệp tức là 
thụ quả của nghiệp. Cách thụ quả của nghiệp đến như vậy. 
- Này Punna! Nghiệp trắng có kết quả trăng như thế nào? Này Punna! Trong đời có hạng 
người không làm hại chúng sinh băng thân, khẩu, ý, họ sẽ đến cõi ít khó khăn, như vậy, họ 
sẽ có sự tiếp xúc tình cảnh không nông nói, rồi sẽ được an vui như Chư thiên vậy. Này 
Punna! Sự động tác của thân, khẩu, ý, không làm khó kẻ khác, Như Lai gọi là nghiệp tráng 
có kết quả trăng. 
- Này Punna! Nghiệp đen lẫn trắng có kết quả đen lẫn trắng là thế nào? Này Punna! Trong 
đời có chúng sinh dùng thân, khẩu, ý, hãm hại chúng sinh cũng có, không hãm hại cũng 
có, như vậy họ sẽ đến cõi khó khăn cũng có, không gặp cảnh khốn khó cũng có, họ sẽ chịu 
khổ cũng có, không mang tai cũng có, nghĩa là có khổ lẫn vui. Này Punna! Khi có thân, 
khâu, ý, ác lẫn thiện như vậy. Như Lai gọi là nghiệp đen lẫn tráng, có kết quả đen lẫn tráng. 
- Này Punna! Nghiệp không đen không trắng ra sao? Này Punna! Trong tất cả ba loại 
nghiệp: nghiệp đen có kết quà đen, nghiệp tráng có kết quà trắng, và nghiệp đen lẫn trắng 
có kết quả đen lẫn tráng. Còn tác ý suy nghĩ ngoài ba nghiệp áy, Như Lai gọi là nghiệp 
không đen không trắng, có kết quả không đen không trắng, tức là không tạo nghiệp nữa. 
- Này Punna! Bón loai nghiép Ấy, Như Lai đã tự mình thực hành phân minh bằng trí tuệ cao 
siêu, rồi phó độ chúng sinh cùng được thấy rõ. 

Khi đã thuyết xong Punnakoliyaputta hoan hi tán duong thời pháp và xin thọ quy giới 
làm cận sự nam. 


14 | Triết lý về nghiệp 


Seniyacelaka cũng tho quy giới và xin xuất gia theo Phật giáo. Đức Thế Tôn thuyết tiếp 
đến Tạng Luật răng: những người đã quen tu theo ngoại đạo, trước phải chịu phạt cam 
phòng bốn tháng, rồi mới có thé xuất gia được. Nhưng Seniyäcelaka bach xin chịu phạt 
cám phòng đến bốn năm. Do nhân này, Seniya mới được xuất gia tại chỗ ngụ của Đức Thé 
Tôn, không phải bi phạt cám phòng. Không lâu, Seniya có thực hành Chánh pháp đạt A- 
la-hán quả, thoát ly sinh tử luân hồi. 


3. Năm pháp mà chúng sinh khó được 

Thuở kia, Đức Thế Tôn ngự trong Kỳ Viên tịnh xá của trưởng giả Cấp Cô Độc gần thành 
Xá Vệ. Ông trưởng giả Cấp Cô Độc vào tịnh xá hầu Phật, Đức Thé Tôn giảng rằng: “Này 
ông trưởng giả! Các pháp mà chúng sinh mong mỏi, hài lòng, nhưng họ rất khó được trong 
đời là: tuổi thọ, sắc dep, an vui, quyên thé, cõi Trời. 


- Này ông trưởng giả! Như Lai không gọi chúng sinh được năm pháp â ấy bằng sự khán cầu, 
van lơn. Nếu được theo sự nài xin nguyện vọng, thì ai trong đời này, có sự thất vọng, thốn 
thiếu vật chỉ? 


- Này ông trưởng giả! Các hàng thánh thính văn mong được sóng lâu, sắc đẹp, an vui, 
quyền thé và cõi trời, họ không cầu khán, vui thích với tuôi thọ, sắc đẹp v.v... ây dù họ có 
thực tiễn pháp hành cho được trường thọ v.v..., lẽ có nhiên pháp hành ấy sẽ cho họ tuổi 
thọ, sắc dep, an vui, sức manh và cõi Trời”. 

Đức Thế Tôn giảng tiếp rằng: Những bậc minh triết hằng tán dương người mong được 
trường thọ, sắc đẹp, quyền cao, danh vọng, cõi trời, được sinh trong nhà quý tộc, nhưng họ 
không câu thả, trong sự bỏ đữ về lành. Các hàng minh triết, hằng cần thận rồi được hai lợi 
ích là: lợi ích trong kiếp này, lợi ích trong đời tương lai. Vì được hai lợi ích ấy, nên bậc trí 
thức thường thốt rằng: người có trí tuệ là bậc minh triết. 

Chú thích: Trong kinh này, Ngài thuyết về năm pháp: sống lâu, sắc đẹp, an vui, quyền 
thế, cõi trời. 

Tất cả phàm nhân đều mong năm nguyện ước íy, nhung họ nan dác và su duoc à y cüng 
không phải được bằng cách van xin rằng: cho tôi được sóng lâu, sắc đẹp v.v... vì néu cầu 
mà được thi có ai là người thiếu thốn vật gi? 

Người được năm pháp ấy, cần phải có tạo nhân lành, hợp với sự mong muốn. Pháp hành 
cho phát sinh tuổi thọ v.v... có thuyết dé trong các kinh, như có tích: 

1) Có nàng công chúa Sumanà bạch hỏi Đức Thế Tôn rằng: Hai Thinh văn của Ngài có 
đức tin ngang nhau, song một vị được vật dụng theo lẽ đạo rồi đem dâng đến tỳ khưu 
khác, còn vị kia không cho chỉ cả, hai vị này thác rồi sinh lên cõi trời hoặc làm người 
được hạnh phúc khác nhau hay giống nhau? 

Đức Thé Tôn đáp: Hai Thinh văn ây sé duoc hanh phúc khác nhau, nghia là vi bó thí vàt 
dụng, khi sinh làm trời hay người hăng cao sang hơn vị kia, do năm quả báo là sống lâu, 
sắc đẹp, an vui, quyền thé trên cõi trời hay trong thé gian. 


2) Trong kệ ngôn Anumodana có day: ayudo balado dhiro v.v... — Sự cho cơm nước là 
nhân sanh sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh. 

Tóm tắt rằng: sự bồ thí, trì giới là pháp hành cho quả sóng lâu v.v... Trong kinh Đức Thé 
Tôn dạy chớ nên lãnh đạm trong việc lành, vì sẽ được thụ quả theo sở nguyện, tức là được 
các lợi ích: sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức manh. Bó thí, không sát sanh sẽ được giàu có, 
sóng lâu v.v... Ít sân, không bát bình sẽ có sắc đẹp. Phụng dưỡng cha mẹ, cúng dường các 
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bác tu hành cho dén làm những việc vô tội sẽ được an vui. Không thiên vi sé được quyền 
thê. Hành chánh pháp (thân, khâu, ý) liêm khiêt sẽ được lên trời. 


4. Dhammasamadana - pháp tạo bốn nghiệp 

Trong Majjhimanakaya Mulàpannasaka, Đức Thế Tôn có giảng thuyết về sự thực hành 
bốn nghiệp là: 1) có thứ nghiệp cho quả khó trong hiện tại và trong kiếp kế tiếp; 2) có thứ 
nghiệp cho quả khó trong hiện tại, nhưng quả vui trong tương lai; 3) có loại nghiệp cho vui 
trong hiện tại, quả khó trong tương lai; 4) có loại nghiệp cho vui trong hiện tại và vui trong 
tương lai. 

Loại nghiệp một: là tạo nghiệp ác bằng tâm không thừa nhận (bị động). Khi tạo nghiệp 
nhu thé sẽ chịu quả khó, như người tạo nghiệp ác bị bắt buộc. Loại nghiệp hai: là tạo nghiệp 
băng tâm tình nguyện phải chịu cực nhọc trong lúc làm, nhưng sau sẽ được quả vui, như 
người ưa thích hành thiện pháp, cho đến khi được thụ quả, chịu khổ lúc khởi đầu T 
huóng hanh phüc vé sau. Loại nghiệp ba: là tình nguyện làm nghiệp dữ mà được thỏa thích 
trong thuở đầu, sau nghiệp ác cho quả, thì phải chịu khổ, như người tự ý làm đữ, bắt đầu 
vui rồi phải chịu khổ về sau. Loại nghiệp bốn: là ưng thuận làm nghiệp lành, thì hăng được 
vui theo sở nguyện, nhu người tự y làm lành được thụ quả vui vé sau v.v. 


THIÊN IV. MƯỜI HAI NGHIỆP 

Trong Thanh Tinh Kinh (Visuddhimagga) quyền III có giải mười hai thứ nghiệp chia ra 
làm ba loại là: 

Loại 1. Nghiệp cho quả theo thời có bốn: ditthadhammavedaniyakamma: nghiệp cho 
quả hiện tại; upapajjavedanTyakamma: nghiệp cho quả trong kiếp kế tiếp (sau khi thác); 
aparãparavedanTyakamma: nghiệp cho quả trong các kiếp sau sau; ahosikamma: nghiệp 
thôi cho quả. 

Loại 2.Nghiệp cho quả theo công việc là theo phận sự của nghiệp có bốn: 
janakakamma: nghiệp sinh sản; upatthambhakakamma: nghiép vào cấp dưỡng; 
upapilikakamma: nghiệp vào áp chế; upaghãtakakamma: nghiệp vào sát hai. 

Loại 3. Nghiệp cho quả theo thứ tự là tùy nặng nhẹ của nghiệp cho quả trước hay sau, có 
bốn: garukamma: nghiệp nặng; bahulakamma: nghiệp thường có; asannakamma: nghiệp 
cận thời (nghĩa là nghiệp làm hoặc nhớ được trong khi hấp hối); katattakamma: nghiệp vô 
ý (không cô ý làm). 

Loại 1. Nghiệp cho quả theo thời 


1. Ditthadhammavedaniyakamma 

Tiếng “ditthadhammavedanTyakamma' dich là nghiệp cho quả trong hiện tại. 

Chú thích: Nghiệp có sức mạnh cho quả nhãn tiền, người tạo thụ quả trong đời này. 

Nghệp này chia ra làm hai: cho quà trong bảy ngày gọi 
là parisattaditthadhammavedanTyakamma; cho quả lâu hơn trước song quả quyét, sau khi 
thác phải thụ quả cũng gọi là: ditthadhammavedanryakamma: như trên. 


Nghiệp cho quả nhãn tiền có hai: vui, khó. 
a/ Nghiệp lành cho quả nhãn tiền 
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Chú thích: Trong kinh đô Rajagaha có chàng nhà nghèo tên Punna phải làm tôi mọi cho 
một triệu phú gia (làm ruộng mỗi ngày) vợ y thường bữa đem cơm cho dùng. 

Ngày kia Đức Xá Loi Phát xuất diệt thọ tưởng định (nirodhasamàpatti) rồi quan sát thấy 
rằng: vợ của Punna có thé cúng đường được và khi Ngài đã thọ rồi, chàng Punna sẽ thành 
địa vị triệu phú gia. Thấy như thế, Ngài mặc y, mang bát đi theo đường mà vợ chàng 
Punna đang đem cơm cho chồng. Gặp Đức Xá Loi Phát, nàng rất hoan hi đem thực phẩm 
dành cho chồng dâng hết đến Ngài, rồi trở về nhà lấy thực phâm khác cho chóng. Khi chóng 
nàng dùng xong, nàng mới thuật lại việc cúng cơm đến đại đức và cầu chàng hoan hỉ phước 
thí thực ấy. 

Chàng nàng cũng đồng vui thích như vợ, xong rồi chàng Punna trở ra cày ruộng nữa. 
Những lăn đất cày đều biến thành vàng tức tốc. Chàng Punna mới đem câu chuyện tâu cho 
đức vua rõ. Vua sai người đến chở vàng ấy, nhưng khi chở lên xe thì vàng trở thành đất. 
Nhà vua biết rằng phước dành riêng cho Punna, nên vua bèn phong chàng làm đại phú gia 
MahadhanasetthI. 

b/ DitthadhammavedanTyakamma ác: 

* Nghiệp ác của Nandagoghataka (người hàng bò): 

Như có tích rằng: Có người hàng thịt giết bò bán dé nuôi sóng. Y làm nghề này hơn năm 
mươi năm. Vì đã thường dùng thịt, trong mỗi bữa ăn đều phải có thịt bò y mới ăn cơm 
được. Ngày kia, vợ hắn bán hết, không có đủ thịt ăn, nên hắn giận không dùng cơm, liền 
cầm dao ra cắt lưỡi bò sống, bảo vợ đem nướng rồi ngồi chờ ăn. Khi vợ hắn nướng xong 
đem cho hắn dùng ngay, nhưng miếng thịt lưỡi bò chưa xuống đến dạ dày quả của nghiệp 
ác phát sinh tức khắc, nghĩa là lưỡi của Nanda rớt liền xuống mâm cơm. Nanda la khóc 
như tiếng bò, chịu vô cùng khó sở, chết rồi thụ sinh trong Vô Gián địa ngục (Avicinakara). 

* Ác nghiệp của nàng Cificamanavikà: 

Trong sơ giác thời Phật giáo (Pathamabodhikala) lợi danh phát sinh rất nhiều đến chu 
tỳ khưu trong Phật giáo. Bọn ngoại đạo thì suy vi, kém sút, nên các thầy sanh lòng ghen 
ty, mong được lợi danh về mình, bèn hội họp nhau dé trù tính mưu mô, làm cho hư danh 
mất lợi đến Phật giáo. Rốt cuộc các thầy đồng ý nhau rằng: kế hoạch sẽ được kết quả do 
nàng Cificamanavika. Nhu thé, khi nàng Cificamanavikàa vào chùa các su ngoại dao giả bộ 
bát binh không thốt lời chi cả. Nàng hỏi: “Bạch các Ngài giận tôi về vấn dé gi, nên không 
tó lời chi cùng tôi?” 

Các thầy đáp: “Chúng tôi không giận chi nàng đâu, nhưng hiện nay nàng không hiểu 
sao; chúng ta đâu còn được an vui gì, bởi Đức Gotama (Có Đàm) làm cho chúng ta phải 
khổ sở.” 

— Vậy, tôi phải làm thé nào cho các Ngài được vui? 
— Nàng có sắc đẹp, chúng ta thấy nàng có thé làm tội đến Đức Có Đàm được. 

Nghe các thầy ngoai đạo nói như thé, nàng Ciñcamãnavikã hiểu ngay nên nhận lời rồi 
từ giã trở về nhà. 

Từ đấy, trong mỗi buổi chiều mát, hàng Phật tử đã thính pháp xong từ Đức Thế Tôn trở 
vé nhà. Nàng Cificamanavikà đi theo con đường vào Kỳ Viên tịnh xá, khi có người hỏi 
nàng đi đâu? Nàng đáp: “Đi vào Ky Viên tinh xá”. 

Đến buói sáng, khi tín đồ dẫn nhau đến chùa thì nàng lại trở về. Thiện tín hỏi thì nàng 
đáp: “Tôi từ Kỳ Viên tự trở về”. 
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Nhu thé, trái qua nhiều ngày quần chúng dem lòng ngờ vực. Sau rồi nàng có cho họ biết 
rằng: nàng vào ngụ chung cùng Đức Có Đàm. Dần dần nàng độn bụng dường như phụ nữ 
mang thai, cho đến khi độn bụng to như gần đến kỳ lâm bón. Xong, nàng đến trước mặt Phật, 
giữa tứ chúng (chư sư và thiện tín dang nghe pháp), nàng khiến trách Đức Phật rằng: “Này 
Đức Cô Đàm! Ngài hãy quan sát coi có xứng đáng không? Tôi nay đã thai nghén gần ngày; 
Ngài lầm tưởng như không hay biết hir? Vì sao không tội nghiệp tế độ Cificamanavikà chút 
nào vậy. Ngài chỉ có biết khoái lạc, nhưng không biết sắp sửa cho tôi khai hoa nở nhụy 
được an toàn sao? Dù Ngài không biết cách lo liệu thế nào, thì cũng nên bảo kẻ hộ Ngài 
như đức vua Pasenadikosala, ông Cấp Cô Độc v.v... trông nom sự sinh đẻ thế sao? Ngài 
chỉ biết thỏa mãn tình dục, đến lúc tôi mang thai lại cháng có một lời thăm hỏi 
đến Cificamanavika chút nào cả”. 

Có phuong ngôn rằng: “Khi nàng Cificamanavikà thốt lời nhiếc mắng đức Phật vậy, ví 
như người làm hai vàng trăng trên không trung xa vong làm hai được. Vàng trăng không 
hay biết bị ai làm hại thế nào, hằng lóng lánh sáng ngời như thường; và ví như người dùng 
CỤC phân nhét vào mồm của chính mình, thật vậy”. 

Khi nàng Cificamanavikà thốt lời nhục ma giữa tứ chúng như vậy, Đức Phật đáp răng: 
"Cificamanavika! Những lời nàng thốt đây, không rõ rệt đối với kẻ khác mà cũng không 
hay không thấy, chỉ có Như Lai và nàng rõ câu chuyện ấy, có phải vậy chăng?” Trong lúc 
ây, chó ngu cüa Düc Tròi Dé Thích chuyén dóng (Pháp cá kinh có nói: chó ngu của Đức 
Đề Thích là một tảng đá màu vàng, dài lối sáu mươi do tuần, rộng sáu mươi do tuần, dày 
mười lăm do tuần, khi Đức Đề Thích ngự lên thì nó hạ mình xuông, Ngài xuống rồi nó 
phóng lên). Khi bảo tọa của Ngài có dáng điệu như thế, Đức Đề Thích dùng thiên nhãn 
quan sát hiểu ngay rằng nàng Cificamanavikà đang vu cáo Đức Thế Tôn bằng lời thô lỗ 
giữa tứ chúng làm cho họ ngờ vực. Ngài liền xuống Kỳ Viên tịnh xá, rồi biến làm con chuột 
vào căn dây và vải mà nàng đã độn cho đứt lìa rơi xuống giữa hàng tứ chúng. 


Thấy nhu thé, đại chúng biết rõ rằng nàng Cificamanavika vu cáo Đức Thế Tôn, họ bèn 
bu chung quanh giết nàng, đất liền nứt ra rút nàng vào trong Vô Gián địa ngục. 

* Nghiệp ác của hoàng tử Duttharajakumara 

Hoàng tử đi đến vườn ngự uyén thấy chúng dân đang cúng dường Đức Độc Giác Phật, 
không tỏ lòng tôn kính Ngài, Hoàng tử phát sân xúi voi đuôi Đức Độc Giác Phật cho đến 
cùng, rồi giựt bát của Ngài đồ bỏ thực phẩm xuống đất rồi nói tiếp rằng: *Düc Thầy giận ta, 
làm gì đến ta được”. 

Khi đó nghiệp dữ cho quả nhãn tiền, khắp thân thể Hoàng tử nóng nảy rát mong duoc 
uóng nuóc, nuóc dem dén từ các nơi cho Hoàng tử uóng nhung các dó dung nuóc déu khó 
cạn. Không có nước uống nén Hoàng tử thác, rồi doa vào Vô Gián địa ngục ngay khi ấy. 


2. Upapajjavedaniyakamma 

Upapajjavedaniyakamma là nghiệp cho quả khi đã sinh ra rồi trong kiếp kế tiếp là nghiệp 
nhẹ hơn trước, và sẽ cho quả khi đã sinh ra trong kiép kê bên. 

Nghiệp này có hai: thiện, ác. 

Trong kinh có ghi rằng: Nghiệp này chỉ về tác ý thứ bảy cho kết quả đến người tạo lành hay 


dữ theo tác ý tốc lực tâm thứ bảy, cho thành tựu quả, trong cõi kế tiếp đời hiện tại này, tức là 
trong kiếp thứ nhì tiếp theo. 


a/ Upapajjavedaniyakamma thiện lành có tám là: pathamajhana: sơ 
thiên, 1"... nhị thiên, lào tệ tam thiên, a s tứ thiên (bón thión hữu 
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thiền, akiñcaññãyatana: vô hữu sở thiền, nevasaññãnãsaññãyatana: phi phi tưởng thiền 
(bôn thiên vô sắc). 

Sơ thiền có năm chi: suy, sát, phi, an và định. Nhị thiền có bốn chi: sát, phi, an và định. 
Tam thiên có ba chi: phi, an và dinh. Tứ thiên có một chi: là dinh, nhung sự thật thi có xả 
nữa, như thê thì có hai chi định và xả. 

Người đắc thiền không dứt, khi chết sinh trong cõi Phạm thiên. Đắc thiền hữu sắc được 
lên cõi Phạm thiên hữu sắc. Đặc thiên vô sác đên cõi Phạm thiên vô sắc. 

Có lời hỏi rằng: Người không đắc thiền, nhưng phát tâm làm lành (bố thí, trì giới v.v...) 
được sanh trong cõi trời, như thê được gọi là upapajjavedantyakamma lành không, tại sao? 
Đáp: Cũng goi là upapajjanryakamma lành như nhau, vì cho quả trong kiếp kế tiếp, nhưng 
khác nhau là các nghiệp lành như bó thí, trì giới v.v... không nhứt quyết răng sau khi chết 
sẽ được sanh trong cõi trời, bởi có người cũng sa trong ác đạo trước, khỏi rôi mới duoc lên 
trời. Nhung về thiên dinh, như đã giải trên thi quả quyét răng, nêu đặc thiên mà không dứt 
thì phải sinh trong cõi Phạm thiên, sau khi thác. 

b/ Upapajjavedaniyakamma ác là: giết mẹ, giết cha, giết Đức A-la-hán (Thinh văn giác), 

chích máu Phật tô, chia rẽ tăng. 

Người pham trong ngũ nghịch đại tội ấy (anantaräyakamma) dù có tạo được các phước 
(như tạo tháp xá ly băng vàng, chùa hoặc trai tăng trong sa bà thê giới) cũng không thê 
ngăn ngũ nghịch đại tội ây được, khi thác chắc chán phải doa trong Vô Gián địa ngục. 

Giải rằng: Hành giá quyết tâm hành thiền được thuần thục, từ tứ thiền hữu sắc đến tứ 
thiền vô sắc, thác rôi được sanh trong cõi Phạm thiên do năng lực một thiền nào. Khi thiền 
cao nhất cho quả, rồi các thiền thấp thì ahosikamma là không cho quả. Ngũ nghịch đại tội 
cũng vậy, néu người nào pham cả năm tội, một tội nào cho đầu thai, thi các tội kia cũng 
ngưng cho quả. 

Quả quyết rằng: Upapajjavedaniyakamma cho quả ngay trong cõi thứ nhì, tiếp theo kiếp 
này. 

Upapajjavedaniyakamma ví như thợ săn bắn nhằm thịt rừng như tích Devadatta (Đề Bà 
Đạt Da) và vua A Xà Thé. 


3. AparãparavedanTyakamma 

Tiéng 'aparaparavedanryakamma'" dich là nghiệp cho quả trong các kiép sau (tüc là 
trong các cõi sau), từ cõi thứ ba nói tiếp cõi thứ hai (upapajjavedantyakamma) khi có dip 
thì cho quả ngay, ví như loài chó đuổi theo thú rừng, rượt theo kịp tới noi nào, nó cắn xé 
trong nơi ây. 


Chú thích: Người tạo nghiệp nào rồi, sẽ thụ quả trong các kiếp sau không có thé nhất 
định thời kỳ cho quả. Đây chỉ về tác ý tạo nghiệp, tốc lực tâm nhảy đến năm bực gọi là 
aparàparavedaniyakamma. Nghiệp này không có ahosikamma nghĩa là chưa đắc A-la-hán 
đạo, chưa đoạn tuyệt được phiền não luân hồi, thì nghiệp này dính theo mãi, bát cứ là kiếp 
nào khi được cơ hội thì cho quả ngay; ví như chó đuôi theo kịp thú, nó hằng nhảy đến cán 
xé không chịu buông tha. Sớm hay muộn không nhứt định, chó chỉ rượt theo mãi mãi. 
AparãparavedanTyakamma hăng dính theo chúng sinh mỗi kiếp, chẳng có một ai thoát khói 
được. 

Nghiệp này có hai: thiện, ác. 

a/ AparapavedanTyakamma ác: 
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Nếu có nghiệp lành mạnh hon thi ác chua cho quả, khi thiện giảm sức ác mới có chủ 
quyên. 

Chú thích: Jatilasetthi (triệu phú gia Jatila) trong kiếp chót triệu phú gia này sinh làm 
con một ky nữ, nàng dạy tỳ nữ dé trong nói rồi dem bỏ giữa đại lộ, đấy là 
aparaparavedaniyakamma ác. 

Tích Đức Bồ tát. Thuở Ngài sinh ra làm Mahajanaka? bị chìm thuyền giữa bé phải lội 
đến bảy ngày. Kiếp làm Suvannasäma đạo sĩ bị tên của vua Kapilaya đều là quả của 
aparaparavedanryakamma ác. 

Tích bảy vi ty khuu. Trong thói ky Đức Phật chúng ta có bảy vi ty khưu di đến hầu Phật, 
giữa khoáng đường vào nghi trong một cánh chùa. VỊ su cả bèn cho ngu trong một hang 
núi, nhưng nửa đêm có một tảng đá rớt xuống che lấp miệng hang, dù là ai đến tiếp mở thế 
nào cũng không được. Cả bảy thầy tỳ khưu ấy chịu đói khát trong hang đá đến bảy ngày. 
Đến ngày thứ tám tảng đá ây tự nhiên ngã ra. Các thầy bạch cho Phật rõ và hỏi về nghiệp 
cũ của mình. Đức Thế Tôn giảng rằng: ấy là quả của nghiệp cũ của các thầy đã đuổi con 
kỳ đà vào trong gò mối đến bảy ngày. 


b/ AparaparavedanTyakamma lành: 

Nếu nghiệp dù có sức mạnh hơn dang cho quả thì aparäparavedanTyakamma lành không 
cho quả được. 

Khi nghiệp dữ yếu sức, nghiệp lành này mới là chủ động. 

Chú thích: Nàng Mallika Hoàng hậu của vua Pasenadikosala lúc còn sinh tiền, bà có 
nhiêu đức tin dé xướng cuộc tài thí vô song (asadisadana) nhung khi thác phải sinh trong 
địa ngục bảy ngày rôi mới lên cõi Trời. Đây là aparaparanryakamma lành. 

4. Ahosikamma 

Ahosikamma: là nghiệp đã cho quả rồi nghĩa là nghiệp đã qua thời kỳ cho quả, ví như 
hạt giông hêt phát nha? vậy. 


Loại II. Nghiệp cho quả theo phận sự 


1. Janakakamma (nghiệp sinh sản) 

Janakakamma dịch là sinh sản. Nghĩa là có thé dẫn người tạo nghiệp từ kiếp này đi sinh 
ra trong kiép khác. Ví như cha sinh con goi là kammayoni (nghiệp sinh sản). 

Giải rằng: Lành và dữ dẫn đi thụ sinh, không cho quả trước khi thụ sinh, chỉ cho quả 
trong thời ky thụ sinh. Nghiệp cho quả như vậy gọi là janakakamma. Nghiệp lành và dữ 
cho quả trước khi thụ sinh vê phân các nghiệp khác. Janakakamma, ví như mẹ sinh con, 
chỉ là người sinh mà thôi, phân vú nuôi săn sóc, trông nom hài nhi. 

2. Upatthambhakakammam (nghiệp vào cấp dưỡng) 

Upatthambhakakamma là nghiệp vào cấp dưỡng, nghĩa là sau khi đã sinh, nghiệp này 
mới vào cung cáp, cũng gọi là kammabandhu (nghiệp là thân quyên) nêu 
là janakakamma lành thì nuôi nâng hài nhi được an vui, ví băng là (yanakamma) dữ thì 
cung cấp thêm sự khó. 


Chú thích: Upatthambhakakammam lành ủng hộ cho sự tăng gia sự thịnh lợi và sự thạnh 


thê. 


5 Xem trong Thập Độ quyền 1. 
5 Hết phát nha: hết nảy mầm, mọc móng. 
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Tích đức vua Adadhamäsakaräaja có ghi trong kinh chú giải rằng: Đức 
vua Adadhamäräja trước là một người nghèo gánh nước mướn, dành dé được năm các. 
Ngày kia, Đức vua Baranasi báo cáo cho biết sẽ làm đại lễ hài kịch, ai không dự vào thì bị 
phạt vạ. Vợ chồng anh nhà nghèo ấy bèn tính góp tiền lại được một đồng. Chia một phần 
dé mua hoa thom, mót phân mua thực phẩm. Đồng ý cùng nhau rồi, chồng định đi lây tiền 
đã giấu phía bắc thành phó, xa nhà lối mười hai do tuần. Đi đường lúc trời nắng gắt, nóng 
nực như hơi lửa, dù như thế y vẫn vui thích, mặt mày hớn hở đi và hát, dường nhu di trên 
đường mát mẻ. Khi qua trước hoàng cung, Đức vua Udayaraja nghe thấy bèn ra lịnh cho 
quan hầu ra gọi y vào yết kiến và ngài phán rằng: “Vì sao người vui thích ca hát giữa 
đường, lúc trời năng chang chang?” 

Hắn tâu răng: “Tâu lịnh Hoàng thượng mặt trời dù năng gắt đến đâu cũng không sao 
bằng ánh nóng của tình dục, tâu lịnh hoàng thượng, tôi đi lẫy tiền về chung góp với của vợ 
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tor. 


Nghe như vậy, Đức vua rất hoan hi chia nửa giang sang cho và phong cho vợ hắn làm 
hoàng hậu, rói bó cáo cho nhân dân răng: nay có hai vua cùng nhau thông tri trong nước. 
Đúc vua mới ban hiệu cho là Adadhamasakaraa Đây là thí dụ 
nghiệp upatthambhakakamma lành vào cung câp. 

Nghiệp này vào cấp dưỡng có hai: phá tiêu tai nạn, bó khuyết của cải. 

Như tích: Có một gia đình kia, từ ngày kết hôn đến ba năm không có con, rồi trì trai dé 
cầu con, không lâu người vợ thai nghén, song gia đình nghèo khổ. Sau khi sinh được con 
trai thì trở nên khá dán dàn. Con trai ấy lên bốn năm tuổi thi ngày càng phú túc, đây là 
upatthambhakakamma lành vào ủng hộ đứa trẻ đó. 

Về upatthambhakakamma dữ cũng vào cung cáp cho sa sút khốn cùng. 

Nghiệp này cũng có hai phận sự: làm cho sinh tai nạn, khiến của cải tiêu tan. 

Lời chú giải có nói: nghiệp vào ủng hộ về phần dữ, vì thiếu pháp từ ái, có tâm keo kiết 
và làm hại kẻ khác. 

Như tích: Anandasetthi và quy Dạ xoa dưới đây: 

Anandasetthi (triệu phú gia Ananda) keo kiệt, không bó thí và trì giới, từ ngày sinh ra, 
nhung duoc làm triệu phú do tiên kiép có trai tăng dén chu ty khưu. Bởi nghiệp bủn xín 
ây, sau khi y thác phải thụ sinh vào nhà bán khô. Từ ngày y đâu thai vào lòng mẹ, bọn ăn 
xin trong nhóm quen hành khát đủ nuôi sông, thì trở nên thiêu thôn. Sau rót, bọn ăn mày 
không cho người me mang mén ây di chung cùng bọn. Khi sinh được hài nhi, người mẹ rời 
bỏ con, vì nêu đem theo thì hành khât không được. 

Lớn lên nhớ được tiền kiếp, trẻ ấy đi ngay đến nhà mình trong đời trước là triệu phú, 
song bị các con ngăn không cho vào nhà, còn thêm bị đánh đập khó sở nữa. Đây là nghiệp 
cấp dưỡng về phần ác. 

Trong kinh chú giải có ghi quả của nghiệp ác này phát sinh đến người bội ân hại kẻ khác 
răng: người tính làm dữ kẻ không làm hại lại, phải chịu khô muôn phân là bị hành phạt 
nặng né, tiêu tan của cải, loan trí, bi vu cáo, lửa cháy nhà v.v... 

3. Upapilikakamma (nghiệp vào áp ché) 

Nghiệp này trái với janakakamma khi janakakamma sinh sản rồi upapilikakamma vào 
ngăn quả của janakakamma không cho nây mâm đây đủ. Nêu janakakamma lành sinh ra 
cho đẹp thì nghiệp kia vào ngăn cho giảm sức như câu “Jotitamaparäyano: sáng tới rôi, có 
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tối đi phía trước”. Nếu janakakamma dit sanh ra tháp hèn, nghiệp kia cũng vào ngăn nhu 
câu: “tamojotiparäyano: tối đến rồi có sáng đi phía trước” goi là nghiệp ngăn cho giám. 

UpapTlikakamma là nghiệp vào áp chế quả của nghiệp khác, trong khi nghiệp này cho 
quả; nghiệp kia theo kịp áp chế sự vui hay khổ, không cho vui và khô trú vững lâu dài. 

Chú giải: Nghiệp nào vào áp chế sự vui và sự khổ của các nghiệp, rồi tự mình cho quả, 
nghiệp ây gọi là upapilikakamma. Upapilikakamma chỉ chờ làm cho giảm bớt quả của các 
nghiệp khác, chia ra có hai: lành, dữ. 

Chú thích: Tích Hoàng tử Sunakkhattalicchavĩ, ban đầu phát tâm vui thích trong Phật 
giáo, vào xuất gia theo luật pháp rồi hành thiền đắc nhãn thông, nhưng không được chứng 
quả cao thêm nữa. Đến ba năm, ngài chán nản, hiểu lầm rằng: “Đức Phật chỉ đắc nhãn 
thông, nên không dạy ta đạt đến nhĩ thông. Nếu đã đắc nhĩ thông thì Ngài đã dạy ta rồi”. 
Khi đã nghĩ quấy như vậy, Sunakkhattalicchavi xin hoàn tục rồi tu theo ngoại đạo, đến sau, 
khi thác bi doa trong A Ty địa ngục. 

Về upapilikakamma lành đến ngăn, áp ché quả của ác nghiệp, xin xem tích dưới đây: 

Chàng Vatakalaka được vua phong làm đao phủ thủ trong thành Rãjagaha, có phận sự 
hạ sát kẻ cướp. Y tựu chức ấy hơn năm mươi năm rồi về hưu. Thường lệ y không mặc y 
phục mới, đẹp, trong thuở còn tại chức. Nên chi khi được về hưu y mong trang sức cho 
đẹp, bèn bảo vợ nấu cơm sữa. Y đi tắm rửa xong, mặc y phục mới trở về nhà, giữa đường 
gặp Đức Xá Loi Phát di trì bình, y nảy tâm vui thích, thỉnh Ngài vé nhà dáng cơm sữa. 
Đức Xá Lợi Phất ngọ thực xong chú nguyện rồi Ngài về chùa. Chàng đao phủ thủ ấy theo 
đưa, rồi trở về bị bò báng chết giữa đường. Do sự thí thực ấy, y được sinh lên cõi Trời. 

Theo tích này, cho thấy rằng, thiện nghiệp áp chế ác nghiệp (vì y tạo ác nghiệp không 
ít) phải sa trong khó cảnh, nhưng nhờ được làm lành áp ché ác nghiệp, được sinh lên cõi 
Trời. 


4. Upacchedakakamma (nghiệp vào sát hai) 

Tiếng upacchedakakamma dịch là nghiệp vào sát hại, nhưng trong Thanh Tịnh Kinh 
(Visuddhimagga) goi là upaghatakakamma. 

Trong Kinh chú giải có ghi: Upapilikakamma như dà giải upaghatakakamma hay 
upacchedakakamma nói dai khái thi gióng nhau, sự cho quả cũng nhu nhau, chỉ khác nhau 
vé tiéng Pali là upapilikakamma dich là vào áp ché. 


Upacchedakakamma dich là vào sát hai. Upacchedakakamma này chia ra có hai: lành, 
dữ. 

Chú giải: Dẫn tích Long vương Eräkapattanägarãja đây cho thấy rằng nghiệp dữ cắt đứt 
nghiệp lành nhu: Long vương Erākapattanāgarāja này trong kiếp trước là một vị tỳ khưu 
trong thời kỳ Phật Kassapa. Có đức tin tu Phạm hạnh được hai muôn năm. Ngày kia, đi 
thuyền, Ngài nắm lá gira tại một mé sông, khi ghe đi thì lá gura ấy đứt, rồi ngài quên sám 
hối. Trong giờ sắp chết, ngài nhớ đến, mong sám hối theo luật định, nhưng tìm không có 
tỳ khưu, ngài phát tâm bón chón lo ngại, chết rồi sanh làm Long vương danh là Erakapatta. 

Về nghiệp lành bị nghiệp ác cắt đứt, có tích như vầy. Cha của một vị tỳ khưu là người 
thợ săn giết thú dem bán dé nuôi mệnh, đến tuổi già mới vào xuất gia làm tỳ khuu nơi vi 
ty khuu con trai cüa y. Vi này cho hoc thién nhung chua có két quà chi. Tám cüa thày vàn 
nhớ tưởng đến thú đã giết. Thầy bèn bach cho ông con nghe, ông con khuyên tinh cho tham 
thiền mãi, khi gần chết, ông con nghĩ rằng: cha ta không nên sinh trong khổ cảnh, nên ông 
liền tìm lễ vật cũng dường Tháp bảo. Vị tỳ khưu cha nhìn xem các lễ vật cúng dường dé 
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trên giường ngay trước mắt, ông vui thích rồi dùng lễ vật ấy đem cúng tháp nên được sinh 
lên cối Trời. 


Loại III - Nghiệp cho quả theo thứ tự 


1. Garukamma (nghiệp nặng) 

Garukamma là nghiệp nặng, có hai: nghiệp ác nặng thuộc về ngũ nghịch đại tội 
(paficantarayakamma), nghiệp thiện cao (thuộc về thiền định). 

Trong khi thụ quả, nghiệp nặng cho quả trước (ví như các đồ vật) sắt, đá v.v... từ trên 
CaO TƠI xuống, đỗ vật nào nặng tất nhiên đến mặt đất trước. Nghiệp dir nặng hăng cho sinh 
trong khổ cảnh. Nghiệp lành cao cho lên nhàn cảnh. Dù người đã tạo các nghiệp (nghiệp 
nặng lẫn nhẹ) nghiệp nặng vẫn cho quả trước. 

Về nghiệp lành cao như tích đức Bò tát (tièn kiếp Đức Phát chúng ta). Một kiếp kia, 
Ngài xuất gia là đạo sĩ tu trong núi tuyết sơn, đắc bát thiền. Ngày nọ muôn được nêm vị 
ngọt, mặn trong thé gian, nên Ngài đến kinh đô Baranasi di khát thực trước hoàng cung. 
Đức vua Baranasi xem thấy oai nghi bèn phát tâm hoan hi của ngài. Đức vua bèn sai quan 
đến thỉnh vào đền, dâng cúng các món cao lương mỹ vị. Xong đức vua yêu cầu Bồ tát ngự 
trong vườn thượng uyén và vào hoàng cung ngo thực mỗi ngày. 

Có một lúc, đức vua cần phải thân chính dẹp giặc ngoài biên thùy, nên dạy bà hoàng hậu 
phải phụng sự đạo sĩ Bồ tát. Buói kia, đức Bồ tát bay vào hoàng cung tình cờ thấy nhan sắc 
kiều diễm của hoàng hậu vì bà quên bón phận. Vi dao si bèn đứt giới với hoàng hậu, thiền 
định cũng không còn. Các quan đại thần biết rõ nhân ấy nên gởi sớ tâu vua. Đức 
vua Baranasi khi đã dep an phiến động liền khái ca hồi trào, ghé vào vườn ngự uyên hỏi 
đạo sĩ. Đạo sĩ thú tội. Đức vua xá lỗi và nhắc nhở Bồ tát hành đạo như xưa. Vị đạo sĩ đắc 
thiền như trước, rồi bay lên không trung xin từ biệt, dù đức vua thỉnh cầu lại nữa, đức Bồ 
tát cũng không nhận lời, ngài bay trở về tu trong Tuyết Sơn như trước. 

Hành thiền không dứt, thác rồi đức Bồ tát được sinh trong cõi Phạm thiên. 

Về garukamma ác, có tích nàng Sunadri như vây. Trong thời ky Phật giáo, phái xuất gia 
theo đạo lõa thể thấy răng lợi danh mỗi ngày càng giảm nhưng bên Phật giáo thì càng tăng, 
nên chúng tìm dip dé vu cáo Đức Thế Tôn. 

Họ hội họp nhau dé mưu hai Phật. Ho dóng y ráng, phái càn nàng Sunadri giá bộ làm 
phu nit mang mén, rói cho ké cuóp giét nàng dem bỏ gân hương thất của Phật, cho quân 
chúng tin răng Đức Thế Tôn ám sát nàng dé giấu nhẹm nghiệp xâu. Dầu thé, đại chúng vẫn 
hiểu được sự thật. Nà àng Sunadri thi hành theo ké hoach á ây. Mỗi buổi chiều mát tứ chúng 
nghe pháp xong trở về, nàng Sunadri đi ngay theo con đường ấy vào Kỳ Viên tịnh xá. Nàng 
giả bộ như mình đã ngụ trong chùa. 

Phái lõa thé đi tuyên cáo răng, nàng Sunadri ngu chung cùng Đức Có Đàm. Nhiều người 
nhẹ tai thiếu sự suy xét, không tìm theo nhân quả nên tin theo, không lâu, nàng Sunadri bị 
ám sát, thụ sinh trong địa ngục. 

Phe lõa thể, khi đã dạy kẻ cuóp giét tróm nàng Sunadri rồi, vào yết kiến Đức vua. Nhà 
vua bèn sai người điều tra cho đến khi thấy rõ sự thật, rồi ngài ra lệnh bắt bọn tu lõa thể 
hành phat và bó cáo cho nhân gian rõ lẽ phải. 


2. Bahulakamma 
Bahulakamma là nghiệp thường có. Có khi gọi là acinnakamma (nghiệp quen làm). 
Nghiệp này có hai: dữ, lành. 
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Về nghiệp dit, có tích rằng tên Cunada giết heo để nuôi mệnh đã lâu năm, đến khi nghiệp 
theo cho quả thì hắn la nghe tiếng. như heo bò, trườn vô ra trong nhà. Chư tỳ khưu đi khất 
thực, nghe tiếng như vậy, tưởng rằng họ giết heo để cúng tế. Các ngài bạch hỏi Đức Thế 
Tôn, mới hiểu rõ sự thật. Đức Phật giảng thêm rằng: người làm nhiều việc đữ, trong đời này 
hằng than van rên ri, chết rồi càng đau khó trong kiếp sau. 

Về nghiệp lành có giải tích như vây. Khi gia thé của ông trưởng giả Cấp Cô Độc, dàn dàn 
sa sút, chỉ còn có một cô gái cũng nghẻo, dù thế, nàng cũng dâng bát mỗi ngày đến một vi 
sư, cho đến lúc không còn vật gì cúng nữa. Nàng tìm đi làm công mỗi ngày, lây tiền mua vật 
thực để cúng dâng. Nhà vua hay câu chuyện này, cho người tìm nàng vào hoàng cung rồi 
phong cho làm hoàng hậu. Từ đó nàng có dịp, mỗi ngày dâng cúng đến chư tăng càng đông. 
Cúng dường đến các pháp sư, giáo sư, khi thác, nàng được sinh lên cõi Trời. 

Nghiệp lành của hoàng hậu này gọi là bahulakamma. Vì được làm thường thường không 
ngừng nghỉ. Không cần biết giàu hay nghèo, khi đã năng tạo nghiệp lành thì phước báu 
càng tăng theo thứ tự, gọi làbahulakamma. Nếu không có nghiệp nặng 
thì bahulakamma cho quả như thế. 


3. Asannakamma 

Äsannakamma là nghiệp cận thời nghĩa là nghiệp tạo hay nhớ được khi gần chết. 

Giải rằng: khi không có bahulakamma, là không có tạo nghiệp thường thường, dù là ít 
thì äsannakamma cũng cho quả. Ví như bò trong chuồng, khi kẻ chán vừa mở cửa, bò nào 
đứng gàn cửa dù là bó già, yếu, cũng được ra trước các bò khác (có sức lực hơn). 

Xin giải cho dé hiểu rằng: tâm của người, trước khi chết, hằng quyến luyến vợ con, của 
cải nhiều hơn. Nên chi, néu không thường niệm tưởng nghiệp lành của mình đã tạo thì át 
lầm lạc, phải sa trong ác đạo. 

Asannakamma là nghiệp cận thời trong việc lành và dữ, nghĩa là người nào nhớ được 
nghiệp lành nào trong giờ hấp hối, nghiệp ấy sẽ cho quả ngay, như bò đứng gần cửa chuồng 
vậy. 

Theo như hai lẽ đã giải đây, nếu có trí óc thién bạc” thì hiểu ràng là tương phản nhau, 
nhưng sự thật không phải thế, vì tâm tưởng đến việc lành đã làm trong khi gần chết hoặc đã 
tạo trước, mà nhớ kịp trong giờ hấp hối gọi là äsannakamma cho quả đi thụ sinh trong nhàn 
cảnh được. 

Có kẻ nghi ngờ rằng: nếu nhu thé, ta chỉ làm lành chút ít dé dành rồi ta không thiết đến 
sự lành ta (sát sanh, trộm cắp v.v...) đến lúc hấp hồi ta sẽ tưởng đến nghiệp lành trước, như 
vậy cũng được lên nhàn cảnh, cần gi phải có tâm làm phước cho vất vả. 

Giải: Ta không nên lầm rằng nghiệp luật là điều quy định của nhân quả, nó hăng thực 
thi theo chế độ bất biến của nó, nêu người đã tạo phước chan chứa để dành rồi bỏ qua, 
không lưu tâm nghĩ đến mỗi ngày, khi háp hối khó tưởng đến được, bởi tâm của phàm 
nhơn quen quyên luyến ` vg con, của cải, thé sự, từ vô thủy dĩ lai, nén khó rứt để nhớ niệm 
đến đạo đức trong giờ sắp chết, rồi phải sa trong ác đạo. 


4. Katattakamma 

Tiếng katattàkamma dich là nghiệp vô ý, nghĩa là thiện và ác không thuộc 
vé garukamma, bahulakamma và cũng không phải là ásannakamma cả và người tạo cũng 
không rõ là phước hay tội. Vì là nghiệp không biết, chỉ làm thôi. 


7 Thiên bạc: cạn và móng. 
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Nghiép này khóng nhát dinh thói ky cho quà. Thí du: nhu tén mà nguói bán, nhung 
không dinh băn đâu. Nêu không có garukamma, bahulakamma và asannakamma thì nghiệp 
này cho quả theo thê lực của mình. 


Thiên V. NGHIỆP TRONG PHẬT GIÁO 

Do nhân nào, mới có giáo lý về vẫn dé nghiệp? Vì trong thời kỳ ấy vô minh đàn áp toàn 
thé quốc dân Ấn Độ, dân chúng chỉ tìm ở số mệnh rủi may, không quan tâm đến đạo đức. 
Đức Thế Tôn mong cởi mở vô mimh áy, Ngài mói nói dén có muón trüng ánh sáng tüc là 
nhân quả dé tinh thức chúng dán Ån Độ. 

Lý tưởng về nghiệp trong Phát giáo là sự tién triển trong đường đạo đức, khiến cho khoa 
học cũng phải bái phục, nhìn nhận bằng sự đứng yên không phản đối. Phật giáo không mâu 
thuẫn với khoa học, nói như thế, vì Phật giáo cũng như khoa học không thừa nhận học giả 
mé tín. Với bát cứ cái gì cần quan sát tỉ mi, tinh tế trước, rồi mới nên tin. Vì thế, Phật giáo 
và khoa học mới không mâu thuẫn nhau. Nói bằng cách vi tế rằng, khoa học có hai môn 
là: vật thé, vô thé. 

Khoa học, về vật thể, phải cần thí nghiệm dé xác nhận, nghĩa là khi muốn biết rằng, “đá” 
gồm có chất gì chăng hạn, thì phải dùng cách phân tích và thí nghiệm. Nhà khoa học lấy 
đá chia tách ra xem (goi là phân tích) cho biết rằng đá ấy có những gi, rồi thí nghiệm lại 
láy những chất đã phân giải ấy hoà lại, dé xem cho thấy quả quyết rằng nó là đá in nhau 
như trước chăng. Cách sau này gọi là thí nghiệm. 

Phật giáo thuộc về khoa học vô thể có cách thức chú ý tin như khoa học. Như thế, mới 
gọi Phật giáo là khoa học, người hành theo Phật giáo hằng được thụ quả xứng đáng theo 
sự thực hành của chính mình, chẳng có ai thay thé được. 

Pháp bảo có sáu ân huệ: Phật đã thuyết để lại chân chánhŠ rồi; tự mình thấy xác thực; 
không chờ thói (khi đắc dao thì đắc quả không chậm tr)’; chứng minh duoc!9; xứng đáng 
đem vào mình hoặc đáng tìm tòi!!: tự mình được thấy rõ bằng sự thí nghiệm và thực hành 
theo. Sáu ân huệ ấy toàn là cơ sở củng có có tính cách khoa học của nén tảng Phật giáo 
chân chính. Nếu đã nhận thức như thế, ta nên học hỏi về vấn đề nghiệp trong thiên này. 

Tiếng “nghiệp” có nghĩa là làm, hành vi, hành động, động tác, thực hành, thực tiễn, cho 
đến sự phản ứng hoặc quả đội lại của hành vi nữa. 

Trong Phật giáo tiếng “nghiệp” mong lấy tác ý là chủ như câu: Cetanàham bhikkhave 
kammam vadāmi - này các tỳ khưu, Như Lai gọi tác ý là nghiệp. Có ý nghĩa rằng: Phật 
giáo nghĩ theo trung đạo. Dầu, trong luật học Như Lai cũng có chế định những điều luật 
cho tỳ khưu vô tác ý vi phạm các điều cắm chế, nhưng Ngài cũng không bỏ phép trung 
đạo. Ngài ngự chế, như thế để phòng ngừa các tỳ khưu có khí chất bất nhã, biết hướng 
thiện sám hồi. 

Nghiệp là tiếng trung dung? (dữ và lành), néu lành goi là kusalakamma (thiện nghiệp); 
dữ là akusalakamma (bất thiện nghiệp). 


8 Chân chánh: khi được nghe rồi có thé đè nén được năm pháp cái, được vui, sinh từ thiền định, và thông tuệ bằng Sự 
thực hành được giải thoát. 

? Ví như ngọn lửa và ánh sáng ngon lửa (có ngọn lửa tất có ánh sáng). 

!9 Vì có nhận đích xác, là pháp trong sach. 

!! Vi đã thực hành theo sẽ đắc đạo quả. 

12 Trung dung: ở giữa, không thiên lệch. 
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Phật giáo lưu tâm răng nghiệp gồm có ba chi, là: có người làm, làm bằng tác ý, cho quà 
đến người làm. 

Nếu nói theo khoa học, người tức là thân thể; những biến hình là quả do sự đè ép, sự 
cưỡng lại lẫn nhau. Sự hành động và sức phản ứng có thé xảy ra được, dù là hai thân thé 
không hút nhau như đá nam châm. Quan sát theo khoa học, ta được thấy rằng sự tạo tác và 
sức phản ứng hằng cho quả, khiến chúng sanh lay chuyên và có tạo nghiệp thì có phản ứng, 
hay nói một cách khác thì khi có nhân tất có quả, mãi mãi. Trong khoa học, sự hành động 
và sức phản ứng hàng phức tap khó kiểm soát, thé nào, trong Phát giáo, nghiệp và quả của 
nghiệp cũng phiền phức như vậy. Vì thế, mới có người không tin nhân quả, phản đối vån 
dé nghiệp trong Phật giáo răng, là không chính xác!3. Sở di như thé là VÌ người thiếu sự 
khảo sát, tìm tòi nhân quả, chỉ không thừa nhận vì đã có thành kiến cho rằng: Phật giáo là 
vấn đề hủ lậu! nhưng, thật sự thật chính người ấy, là hủ lậu hơn Giáo lý. Đây là sợi tóc 
toan che núi, nhưng hàng học thức hiện đại không nên quan tâm đến sợi tóc ấy. 


Phật giáo tin rằng nghiệp là của riêng mình. Kẻ nào tạo nghiệp gi phải chịu quả của 
nghiệp ây, đúng với căn bản khoa học cho “hành động và phản ứng" ' hằng có giá tri ngang 
nhau, theo nguyên tắc tương phản nhau. Mọi người sinh ra đồng tạo nghiệp như vậy. Lễ có 
nhién, mói người phải làm công việc bàng thân nghiệp, phải nói năng băng khẩu nghiệp, 
phải suy nghĩ bằng ý nghiệp. Khi đã làm, nói và nghĩ rồi, quả của nó tức là sức phản ứng 
phải có: khi ta tạo nghiệp lành, quả phản ứng của nó là sự vui vẻ có đến ta, ta làm ác, quả 
dữ cũng sẽ trả lại cho ta. Theo Phật ngôn, người gieo giống gi hằng hái quả ấy. Làm lành 
được vui, gầy dữ gặp khó. Như thế chi cho thấy rằng nghiệp có đặc tính in như sự gieo 
giống lúa, tất nhiên được lúa. 

Nếu hỏi trở lại răng cớ sao, có người trồng xoài, có kẻ gieo lúa hoặc người làm lành, kẻ 
làm ác? Dáy là quả của sự suy nghĩ của chúng ta. Như tiếng nói rằng, tất cả sự tồn tại của 
ta được đều do quả của nghiệp mà ta đã làm từ sự trù tính phương pháp cứu chữa điều khô. 

Trong kinh Majjhimanikayamajjhimapannasaka, có thuyết về ba loai 
nghiệp: kayakamma: thân nghiệp, vacikamma: khâu nghiệp, manokamma: ý nghiệp. Thân 
nghiệp chia ra có: 3 chánh, 3 bát chánh gọi là kayasucarità và kãyaducaritã. Ba thân nghiệp 
chánh là: không sát sanh, không trộm đạo, không tà dâm. Ba thân nghiệp bát chánh là: sát 
sanh, trộm đạo, tà dám. Bốn khâu nghiệp chánh là: không nói dối, không chửi rủa, không 
nói lời xúi giục (cho người chia rẽ nhau), không nói lời hoang đàng vô ích. Bốn khẩu nghiệp 
bất chánh là: nói dối, chửi măng, nói lời xúi giục (cho người chia rẽ nhau), nói lời hoang 
dàng vô ích. Ba ý nghiệp chánh là: không tham, không sân, không tà kiến. Ba ý nghiệp bát 
chánh là: tham, sân, tà kiến. Trong cả ba nghiệp (thân, khâu và ý), ý nghiệp là quan trọng 
nhüt, vì thân và khâu hằng ở trong quyền lực của tâm. 

Trong tạng Luật có thuyết về cửa, hoặc lỗ hở (qua lại dvara) của nghiệp lành và nghiệp 
dữ có ba là: kãyadvära: cửa thân, vacidvàra: cửa khâu, manodvãra: cửa ý. 

Giải rằng: Những cái qua lại cửa thân là thân chánh và thân bất chánh; cái qua lại cửa 
khâu là khẩu chánh và khâu bát chánh; cái qua lại cửa ý là ý chánh và ý bát chánh. 

Ngoài ba cửa thuộc về phận sự chính nhu đã giải, còn có thứ nghiệp làm xáo trộn mát 
thứ tự cũng có. Như sự sát sanh và trộm đạo thuộc về nghiệp chính cửa thân nhưng néu 
bảo kẻ khác làm thi thuộc vé cửa khâu. Nói dối thuộc về cửa khẩu, là cái qua lại đường 
khâu, bằng không nói, chỉ ra bộ tịch gật đầu (để tỏ ý chịu hoặc không) thì thuộc về cửa 


13 Chính xác: xác thực. 
14 Hú lậu: quê mùa, không hop thời. 
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thân. Nếu người muốn được một đồ vật mà ho mong mỏi, nhưng không có ý tính trộm, thì 
thuộc về cửa thân, ví bằng, xì xào rằng làm thế nào mới được của ấy thì thuộc về cửa khẩu; 
nếu chỉ tính trong tâm thì về cửa ý. Những lời giải trên toàn là nghiệp bất chánh. Về nghiệp 
chánh cũng nên hiểu theo sự tuong phản nhau. Nhưng vi sự hành vi khác nhau, mới có 
người được quyền cao giàu có, kẻ lại thấp hèn nghèo khó. Đấy toàn là do nghiệp gây nên 
cả, nghiệp hăng phân hạng người cao sang hoặc thấp hèn không đồng. Theo lẽ thường, 
nhân loại hàng tạo nghiệp bất chánh do tính ngu dót, vô học thức như câu: “Pãpãni 
kammãni karonti mohã — Người đời phần nhiều tạo nghiệp bất chánh do óc si mê” 
(trong Mahãparinibbanasutra). 

Moha là ngu si hay dàn độn tức là không biết lẽ thật, như người lạc đường trong rừng, 
không biết được phương hướng để thoát khỏi, cho đến không hiểu tội phước, tà chánh là 
øì. 

Những người hiền hàng tạo nghiệp chánh nhiều hơn nghiệp bát chánh kẻ dữ thường làm 
nghiệp bất chánh nhiều hơn nghiệp chánh. Hơn nữa, khi đã tạo nghiệp, dù chánh hay bát 
chánh thì khó sửa chữa lại được, nhu có Phan ngữ rằng: *Katassanatthipatikaram — Việc 
đã làm rồi, sẽ làm trở lại chàng được”. 

Đức Phật hằng lập lại cho hàng Phật tử, có tự tỉnh rằng: 1) Ta có nghiệp là của ta; 2) Ta 
là người thụ quả của nghiệp; 3) Ta là người sinh ra từ cái nghiệp hoặc có nghiệp là kẻ sinh 
sản; 4) Ta có nghiệp là huyết thống: 5) Ta là người nương tựa vào nghiệp; 6) Ta phải chịu 
quả của nghiệp mà ta đã tạo. Đức Phật dạy bảo như thế, cho chư Phật tử tin chắc răng, vui, 
khổ mà ta đã được đều là quả dính theo từ nghiệp chánh và nghiệp bất chánh. Nếu không 
nhớ nghĩ như vậy, thì sẽ câu thả răng nghiệp mà mình đã gây không cho quả. 

Những kẻ ngu độn không hiểu nghiệp và quả của nghiệp, không có sự khảo sát răng quả 
này sinh từ nghiệp nào và từ đâu mà có. Vì không nhận thấy nghiệp và quả nên họ làm 
tưởng là kẻ khác làm cho họ khó. Sự nghĩ xét đến nghiệp cho thường như đã giải hăng ban 
cho ta nhiều lợi ích. Khi gặp quả tốt hay xấu nên hiểu rằng là “quả của nghiệp xảy đến là 
bởi tự mình sáng tác” (attasanbhavam). Như thé ta không quên minh, khién trách kẻ khác 
và thừa nhận răng quả vui hoặc khó hàng phát sanh từ nghiệp của minh. Đấy là nguyên 
nhân cho mình vui hay khó, vả lai sự hiểu biết bất chánh là thấy quả quyết răng điều vui 
hay khổ sinh từ kẻ khác hay vật khác, đó là nguyên nhân làm cho bức rức khó chịu, trở lại 
gây nghiệp như cũ, rồi phải thụ quả khổ mãi mãi. 


Thiên VI. SỰ TẠO NGHIỆP 

Quả của nghiệp xảy ra từ sự hành vi của chính minh. Khi mình tạo lành, quả lành sẽ trả 
lại, làm dir, quả khó cũng sẽ đến, như nhau. Vì thế không nên sưu tầm cái chi tốt hoặc xấu 
từ nơi nào khác, hay người nào khác, ngoài mình. 

Những hàng trí tuệ nói rằng, các việc lành mà người ao ước cần dùng nhất là đức tin 
hướng thiện từ bi, hoặc Chánh pháp thi phải tìm xét cán thận trong chính mình, nếu có 
cũng có trong chính mình, nếu kiếm trong nơi nào hay trong kẻ khác là không được. Vì 
các pháp ấy hằng sinh từ nơi mình. Nó đến do lòng từ bi, băng Chánh pháp và tâm chân 
thật v.v... cháng có ai cho (vui khó được). Chỉ tự mình phải gây dựng nghiệp và quả theo 
đức tir bi hay chánh pháp mà thôi. 

Hơn nữa, lành hay dữ không định chỗ và không kỳ ngày, người có thể làm lành hay gây 
dữ được trong mỗi nơi, trong mỗi thời. Việc lành mà người mong được, không cần phải 
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chia nhau cùng làm, vì nó là vô lượng không có mức cùng tót. Trong đời, ai làm phải được 

hưởng quả vui, nếu mọi người đều giúp đỡ lẫn nhau trong việc lành thì ai ai cũng đều được 

vui. Ngoài ra, xã hội, quốc độ cũng thịnh đạt, thế giới đều an lành. 

Trong Kinh Tikanipäta Anguttara nikãya có thuyết ba pháp chủ trong việc làm 
là: attadhipateyya: láy mình là chủ, lokàdhipateyya: lấy đời là chủ, dhammadhipateyya: lẫy 
pháp là chủ. 

1) Lấy mình là chủ như: người làm lành hằng dé cập đến mình là chủ đứng đầu, hay chi 
mong được quả vui đến mình rồi mới làm, theo sự hiểu biết của mình, mong được kẻ 
khác tôn trọng kính vì v.v. 

2) Láy đời là chủ: như lúc muốn làm phước, trước khi khởi công, thường noi theo thé lực 
của đời, mong được kẻ khác ca tụng, néu không thi sợ họ ché trách, hay hành theo thói 
quen của quàn chúng. 

Lokàdharateyya cao hơn attãdhipateyya, vì còn tùy phần đông, căn cứ vào sự hiểu biết 

của họ. Sự hành thiện lấy đời là chủ có ba đặc tính: làm vì ao ước được người khen, nếu 

không e sợ người chê, làm theo thói quen của đại chúng. 

3) Láy pháp là chủ như: người làm phước, không dé cập đến minh và đến đời là chủ, hành 
theo thế lực của chánh pháp. Hễ thấy là đúng, là đáng rồi khởi sự, hoặc làm bằng tâm từ 
bi như bó thí, trì giới v.v... Kẻ tạo phước lấy pháp là chủ hằng không sai lầm, hối hận. 
Dhammadhipateyya có hai chi là: làm vi sự thích hợp hoặc chân chính, vì thế lực tâm từ 

bi. Phương pháp làm lành gồm có hai đặc tính quan trọng là: sự tự tỉnh hay tự quan sát tức 

là tự vẫn rằng: Nay ta là hạng người nào? Ta có phận sự gì? Ta đã làm tròn phận sự chưa? 

Phận sự ấy có làm cho người phiền muộn chăng? 

Xin dẫn tích căn bản và cách thực hành hoặc tạo nghiệp dưới đây cho độc giả khảo sát. 
Trong Kinh Bãhitiyasutra Majjhimanikayapafifiasaka có tích rằng: Trong Phật giáo chúng 
ta, có đức vua Pasenadikosala được trò chuyện cùng đức Ananda tai mé sóng Aciravadi, 
như vày: Đức vua Pasenädikosala hỏi rằng: 

- Bạch Đức Ananda! Pham hanh nào mà các Sa-món và Bà-la-môn'Š người hiểu biết cao 
siêu đáng dung thứ được, Đức Thế Tôn có hành thân hạnh như thế chăng? 

- Tàu Đại vương! Thân hạnh ấy, các Sa-môn và Bà-la-môn hạng hiểu biết cao siêu tha 
thứ được, Đức Thế Tôn không hành thân hạnh ấy. 

- Bạch Đức Ananda! Khẩu hanh nào mà chư Sa-môn và Bà-la-môn hạng hiểu biết cao 
siêu nên tha thứ được, Đức Thế Tôn có hành khâu hạnh ấy chăng? 

- Tàu Đại vương! Khẩu hạnh nào mà chư Sa-môn và Bà-la-môn hạng hiểu biết cao siêu xá 
tội được, Đức Thé Tôn không hành khâu hạnh ấy. 

- Bạch Đức Ananda! Y hạnh nào mà các Sa-môn và Bà-la-môn hạng hiểu biết cao siêu xá 
lỗi được, Đức Thế Tôn có hành ý hạnh như thế chăng? 

- Tàu Đại vương! Ý hạnh nào mà các Sa-môn và Bà-la-môn hạng hiểu biết cao siêu nên 
dung tha được, Đức Thế Tôn không hành ý hạnh ấy. 

- Thật là phi thường, cái chua từng có mà xảy ra được, tôi quán bách! trong điều nào, 
Ngài đã giảng giải cho nghe bằng cách đầy đủ. Bạch Ngài, những kẻ si mê, không sáng 
trí, chưa được quan sát hăng thốt lời ca tụng hay khiến trách kẻ khác. Tôi không ngoan 
cô cho những lời ấy là có giá trị v.v... Phần các bậc minh triết là hạng sáng suốt có trí 


15 Bà-la-môn: bậc tu Phạm hanh. 
16 Quân bách: bôi rôi 
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tué đã khảo sát rồi mới nói đến đạo đức và tội lỗi của những kẻ khác, tôi thường tôn 
trọng lời nói ấy là có giá trị. Bạch Đức Ananda! Thân hạnh nào mà các Sa-món và Bà- 
la-môn hạng hiểu biết cao siêu nên khiến trách? 

- Tàu Đại vương! Thân hạnh nào ác thi hạng Sa-môn và Bà-la-món hang hiểu cao siêu 
khiến trách được. 

- Bạch Đức Ananda! Thân hạnh nào là ác? 

- Tàu Đại vương! Thân hanh nào hành có tội, thân hanh åy là ác. 

- Bạch Đức Ananda! Thân hạnh nào hành có tội? 

- Tâu Đại vương! Thân hạnh nào hành dé hãm hại, thân hạnh ấy là có tội. 

- Bạch Đức Ananda! Thân hanh nào hành dé hãm hai? 

- Tàu Đại vương! Thân hanh nào có khó là quả, thân hạnh ấy goi là hành dé hãm hại. 

- Bạch Đức Ananda! Thân hanh nào có khó là quà? 

- Tàu Đại vương! Thân hạnh nào hành dé hại mình hoặc hại kẻ khác hay hai cà mình và 
kẻ khác và các pháp ác của kẻ có thân hạnh hành cho sự hãm hại tăng gia, cho các pháp 
lành tiêu diệt, thân hanh như vậy các bậc Sa-môn và Bà-la-môn hạng hiểu biết cao siêu 
nên khiến trách được. 

- Bạch Đức Ananda! Khẩu hanh nào mà các Sa-môn và Bà-la-món nên khiến trách? 

- Tàu Đại vương! Khẩu hạnh nào ác, khâu hạnh ấy các Sa-môn và Bà-la-môn hạng hiểu 
biết cao siêu nên khiến trách được. 

- Bạch Đức Ananda! Y hanh nào mà các bác Sa-món và Bà-la-môn hang hiéu biét cao 
siéu nén khién trách? 

- Tàu Dai Vuong! Y hanh nào ác, ý hạnh ấy các bác Sa-món và Bà-la-món nên khiển 
trách duoc. 

- Bạch Đức Ananda! Đức Thé Tôn chỉ ca tụng sự trừ tuyệt các pháp ác phải chăng? 

- Tàu Đại vương! Đức Thế Tôn đã trừ tuyệt tất cả ác pháp rồi, Ngài gồm có đủ thiện pháp. 

- Bạch Đức Ananda! Thân hanh nào mà các bậc Sa-môn và Bà-la-món hạng hiểu biết cao 
siêu không nên khiến trách? 

- Tàu Đại vương! Thân hạnh nào lành, thân hanh áy các bâc Sa-môn và Bà-la-môn, hang 
hiéu biét cao siéu không khién trách. 

- Bạch Đức Ananda! Thân hanh nào là lành? 

- Tàu Dai Vuong! Thân hạnh nào vô tội, thân hạnh áy là lành. 

- Bạch Đức Ananda! Thân hanh nào là vô tội? 

- Tàu Đại vương! Thân hanh nào vô hại, thân hạnh ấy là vô tội. 

- Bạch Đức Ananda! Thân hanh nào là vô hai? 

- Tàu Đại vương! Thân hạnh nào có vui là quả, thân hạnh åy là vô hai. 

- Bạch Đức Ananda! Thân hanh nào có vui là quả? 

- Tàu Đại vương! Thân hanh nào hành không hai mình, không hại kẻ khác hay không hại 
cả mình và kẻ khác; các pháp ác có hại đến mình v.v... hăng tiêu diệt, các pháp lành thường 
tăng gia, thân hạnh ấy các hạng Sa-môn và Bà-la-môn, hạng hiểu biết cao siêu không 
khiến trách được. 

- Bạch Đức Ananda! Khẩu hạnh nào mà các bậc Sa-món và Bà-la-món hạng hiểu biết cao 
siêu không khién trách được? 

- Tàu Đại vương! Kháu hanh nào lành, khâu hạnh ấy các Sa-môn và Bà-la-môn hạng hiểu 
biết cao siêu không khiến trách được. 

- Bạch Đức Ananda! Y hanh nào mà các Sa-môn và Bà-la-môn hang hiéu biét cao siéu 
khóng nén khién trách duoc? 
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- Tàu Đại vương! Y hạnh nào lành, ý hạnh ấy các Sa-môn và Bà-la-món hang hiểu biết 
cao siéu khóng khién trách duoc. 

- Bạch Đức Ananda! Đức Thé Tôn tán duong sự gồm có đủ các pháp lành phải chăng? 

- Tâu Đại vương! Đức Thế Tôn đã diệt tuyệt tất cả ác pháp rồi và Ngài có đầy đủ thiện 
pháp. 

Ngoài ra, ta có một căn bản là sự tạo nghiệp do cửa thân, cửa khẩu và cửa ý, nếu nghiệp 
áy không hiép theo ba nhân, thi nén tao ba nhân này là: hai minh, hai ké khác, hai cá minh 
lẫn kẻ khác. 

Tóm tắt trong thiên này là sự tạo nghiệp đúng đắn theo nén tảng là: nghiệp không hại 
mình, nghiệp không hại kẻ khác, nghiệp không hại mình lẫn kẻ khác. Như thế thì nên làm 
và phải hành theo dhammadhipateyya(lẫy pháp là chủ) không nên hướng 
theo attàdhipateyya (lây mình là chủ) và lokãdhipateyya (lây đời là chủ). 


Thiên VII. QUAN NIỆM VÉ NGHIỆP TRONG KINH SANDAKA 
Trong kinh Sandakasütta Majjhimanikaya Majjhimapanarasaka, Đức Ananda có thuyét 
nhüng quan niém vé nghiệp trong các tôn giáo khác đối với Phật giáo, 
cho Sandakaparibbajaka rằng ta có thấy sự ché định của các giáo chủ khác trăm muôn ngàn 
làn xa Phật giáo, vì lòng có chấp và buông thả theo sự rủi may, số mệnh cũng có như: 

1) Giáo chủ Paranakassapa thuyết răng: không có nghiệp, không có phước, không có tội 
gọi là akiriyaditthi nghĩa là làm thé nào cũng như không làm, vì không có phước, tội. 

2) Giáo chủ Makkhaligosala cho rằng: sự trong sạch hay nhơ bợn vô nhân quả tức là sự 
hành vi cho trở nên liêm khiết không có, người với sự luân hồi như cuộn dây nhỏ, họ 
năm mối đầu rồi liệng di. Khi cuộn dây ấy tháo ra hết thì, tự nó ngừng. Quan niệm này 
gọi là ahetukaditthi. Nghĩa là ý kiến độc đoán vô nhân. 

3) Giáo chủ Ajitakesakambala dạy rằng, (tiếng gọi là) phước, tội, cha, mẹ, người, thú áy 
chăng có chi cả, ho làm goi nhau nhu váy. Cả tứ đại: đất, nước, lửa, gió hòa nhau, khi 
tan rà thì tiêu mát. Đây là ucchedaditthi và natthikaditthi: y kiến độc đoán tiêu diệt và ý 
kiến độc đoán hư vô. Nghĩa là hiểu rằng trống không, không có chi. 


4) Giáo chủ Pakuddhakaccayana giảng rằng: trong thân thê chúng ta có bảy khối: khối tức 
là đất, khối tức là nước, khối tức là gió, khói tức là lửa, khói tức là vui, khói tức là khó, 
khối tức là sinh mệnh. Tắt cả bảy khối ấy dù bị ai làm thế nào cũng như không làm, vì 
là khối với khối, gọi là natthikaditthi ý kiến độc đáo hư vô. 

5) Giáo chủ Sañjavavelatthaputra bảo rằng: thé này cũng chăng có, thé kia cũng chàng có, 
nghĩa là phủ nhận bất kỳ cái gì, gọi là vikkhepaladdhi quan niệm lúc lắc, trở đi trở lại, 
hay ý niệm hòa lộn. 

6) Giáo chủ Nigandhanataputra có cán bản gần với nén tảng Phật giáo, chi khác nhau chó 
hành vi sái nhau, nghĩa là phái này chế định rằng người tu ngoài Phật giáo phải gồm có 
bốn phương pháp là: cám làm tội làn nhau, gồm có “thiên” pháp, tiêu diệt tội lỗi, đạt quả 
cuối cùng của Phạm hạnh. Người hanh như vậy gọi là chứng atmam (cái ta). 

Những quan niệm của giáo chủ ấy được xán lạn trước thời kỳ Đức Phật giác ngộ, nhưng 
không đem lợi ích đến các tín đồ vừa với sự tôn thờ, sùng bái của họ. Khi Đức Phật tuyên 
bố Chánh pháp, phó cập trong khắp nơi rồi, Phật giáo có ánh sáng chói loi, có sức chi phối 
các giáo phái ấy. Vì Ngài giảng thuyết cho mọi người hiểu rằng: “nghiệp của tự mình, chỉ 
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có bây nhiêu, áp bức mình cho thấp hèn và nghiệp của chính minh, ngàn này, chóng đỡ 
mình cho cao sang”. A1 là kẻ tạo nghiệp? Cũng tức là tự mình vậy. 

Khi Đức Ananda giải nhu thé rồi, Sandakaparibbajaka (bàn tu hội) rất ca tụng, rồi xin 
Ngài thuyết thêm răng: 

- Bạch Đức Ananda! Giáo chủ mà hành giá nương theo sẽ được giải thoát như thé nào? 

- Này Sandaka! Trong đời này, Đức Thé Tôn giáng thé là dáng Chánh dàng Chánh giác, 
gồm có Minh hanh túc (pháp thực hành dé đến sự giác ngộ), Thiện thệ, Thé gian giải, Vô 
thượng sĩ, Điều ngự trượng phu, Thiên nhơn sư, Thé tôn”. Ngài làm cho thé gian này: Chu 
thién, Ma vuong và Pham thién, tát cá cháng sinh, Sa-món và Bà-la-món tháy ró bàng trí 
tué cao siêu. Ngài thuyết pháp nghe du dương chặng đầu, chặng giữa và nơi cuối cùng, dày 
đủ ý nghĩa hòa nhịp, tuyên bố phạm hạnh trong sạch hoàn toàn. 

Những gia chủ, con gia chủ, con nhà gia giáo được nghe pháp, khi đã nghe xong hằng 
phát tâm tín ngưỡng trong Đức Như Lai, rôi quan sát thấy rằng: “Đời cư sĩ là nơi chật hẹp 
bị hạn ché, là lối đến của bụi bặm. Xuất gia là một cơ hội trong sạch sáng sủa. Sự ở nhà lo 
giữ gìn gia thé, khó hành pham hạnh được điều đủ, trong sạch được như vỏ ốc đã trau dòi, 
như thế, ta nen cao tóc và ráu, mác y cà sa ra khói nhà, tho giói dàn, khóng bán lóng dén 
su tri gia nữa." 


Sau rồi họ có dip được ly gia cắt ái! không còn phải săn sóc gia đình, khi đã thành một 
vị xuất gia và tinh tán nuôi mệnh chân chính theo luật định, là người chữa cải: sự sát sinh, 
bỏ hắn những võ khí, có sự hồ thẹn tội lỗi, có tâm từ bị, mong tìm lợi ích cho tất cả mọi 
loài; không trộm cắp, chỉ dùng những vật mà họ cho; không hành dâm, không có đôi vợ 
chồng như người cư sĩ; không nói dối, chỉ thốt lời ngay thật, không chửi mắng kẻ khác, chỉ 
nói lời mát mẻ; không xúi giục người cho bất hòa nhau, chỉ nói lời hòa thuận, không nói 
lời thô lỗ, chỉ thốt lời ngọt dịu; không nói chuyện hoang đàng vô ích; không ăn sái giờ; 
không xem múa hát, không nghe dón kèn, không dồi phán đeo hoa, xoa nước thơm; không 
nằm ngòi trên chỗ cao đẹp v.v...; không thọ lãnh cất giữ vàng bạc, châu báu, không tho 
ngũ cốc; không thọ thịt và cá sống: không nhận phụ nữ và tôi trai tớ gái, ruộng vườn, nhà 
trail? các cằm thú, không làm kẻ dem tin tức v.v...; không bán buôn đổi chác v.v... (xem 
trong luật xuất gia về tà mệnh). 

Các ngài là bậc tri túc trong bón món vật dung (y, bát, thực phẩm, chỗ ngụ, thuốc men), 
đi đến trong nơi nào cũng được nhẹ nhàng như loài điều thú chỉ có cặp cánh bay đến đâu 
như sở nguyện, thế nào, tỳ khưu tri túc trong bốn vật dụng trải đi đến nơi nào hằng được 
như mong muón. 

Hàng gồm có giới hạnh tức là thánh đức, như thế, hằng hưởng quả vui, vô tội. Mắt thấy 
sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân đụng chạm, Ngài không phạm luật, và 
không lưu tâm đến sắc, thính, hương, vi, xúc (tốt xấu, hay đở, thơm, thối, ngon, dở, mém, 
cứng v.v...) tức là Ngài có ché ngự lục căn, không cho tiếp xúc lục trần, như thế. Ngài gồm 
có lục căn thu thúc là thánh đức ấy rồi hãng thụ vui, vô phiền não. 

Ngài thường ngụ trong nơi thanh văng dưới bóng cây, hang núi hay nơi mộ địa, rừng 
cây, tịnh thất vắng. Sau khi đã thọ thực, Ngài di kinh hành xong, tọa thiền. Ngài đứt được 
sự tham lam bỏ ác pháp, không bát binh nóng giận, có tâm từ bi mong điều lợi ích đến tất 
cả chúng sinh. Trừ được năm pháp cái (tham sắc, nóng giận, phóng dật, hôn trầm, hoài 


7 Xem lễ bái Tam bảo (ân Đức Phật). 
15 Cát ái: bát đắc di phải cát bỏ cái mình yêu thích. 
1? Trại: lêu tranh. 
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nghi) là nám pháp ô nhiễm tâm, an tỉnh khỏi những dục vọng, yên lặng các ác pháp rồi 
Ngài đắc sơ thiền pathamajhãna có: suy, sát, phi và an sinh từ sự án tu, như thé. 


Này Sandaka! Các hàng thinh văn đắc pháp cao quý nan đắc của đẳng giáo chủ nào ròi, 
là nguói hiéu biét cüng phái hành pham hanh theo dáng giáo chü áy. Hàng thinh ván áy sé 
dác pháp giái thoát chác chán. 

Này Sandaka! Ngoài ra có lời giải thêm rằng, tỳ khưu đắc nhị thiền (dutiyajhàna) có tâm 
trong sáng chỉ có phỉ lạc sanh từ thiền định. Này Sandaka! Bậc thinh văn hằng đạt đến pháp 
cao quý, như thé, trong dáng giáo chủ nào, người được hiểu biết phải hành pham hạnh ấy. 
Như vậy họ sẽ được giải thoát. 

Này Sandaka! Ngoài ra tỳ khưu vì chán ngán phi, thường có tâm yên lặng, trung lập có 
trí nhớ, và thận trong thụ vui bằng loại danh pháp (nãmakãya) đắc tam thiền (tatiyajhãna) 
mà các thánh nhân gọi là bậc trầm tỉnh”? (upekkhà) có trí nhớ, ở yên như thé. Này Sandaka! 
Hạng thinh văn đắc pháp cao siêu như vậy, trong đắng giáo chủ nào, người hiểu biết phải 
hành phạm hạnh, trong đẳng giáo chủ ấy họ sẽ đến thiện pháp và được giải thoát hắn như 
thê. 

Này Sandaka! Có lời giải thêm rằng, tỳ khưu đắc tứ thiền (catutthajhàna) không vui, 
không khổ, vì dứt được vui và khổ, đã vượt qua nỗi vui và buôn, chỉ có trí nhớ điều tra?! 
pháp thanh tịnh bằng tâm xả. Này Sandaka! Bậc thinh văn hằng đạt đến pháp cao siêu trong 
dáng giáo chủ nào, người hiểu biết phải thực hành phạm hạnh trong đắng giáo chủ ấy, như 
thế họ sẽ đắc pháp giải thoát chắc chắn. 

Hạng ấy khi có tâm định vững và thanh tịnh, trong sáng, vô phiền não, khỏi tùy phiền 
não, là tâm mềm dẻo, vừa hành sự. Họ có tâm bát động rồi phán khói tué truc giác düng trí 
nhó hói tuóng dén các tién kiép nhu vày: Nhó duoc mót kiép, hai kiép, ba kiép, bón kiép, 
nám kiép ... THƯỜI kiép, hai chuc kiép, ba chuc kiép, bón chuc kiép, nám chuc kiép, một 
trăm kiếp, một ngàn kiếp, mười ngàn kiếp, nhiều muôn kiếp cho đến nhiều kiếp hoại 
(sanvattakappa)... kiếp thành (vivattakalapya) v.v... rằng ta đã sinh ra trong cõi kia, danh 
hiệu nhu kia, dòng dõi nhu kia, giai cáp như kia, dùng thực phẩm như kia, thụ vui, khó như 
kia, sóng đến bấy nhiêu tuói, sau khi thác tái sanh trong cõi nọ v.v... Bậc ấy hói tưởng đến 
những kiếp sóng trong các cõi đã qua, được hoàn toàn đầy đủ. Này Sandaka! Bậc thinh văn 
hằng đạt đến pháp cao siêu như vậy, trong dáng giáo chủ nào người hiểu biết phải hành 
phạm hạnh trong đắng giáo chủ ấy, khiến các thiện pháp được tăng gia cho đến kỳ giải 
thoát thực hiện. 

Bậc thinh văn khi tâm đã trú vững, thanh tịnh trong sáng vô phiền não, khỏi tùy phiền 
não, có tâm mềm dẻo, vừa hành sự và bát động, như thế rồi phán khói, düng tué truc giác 
điều tra sự luân hồi của tất cả chúng sinh. Ngài đắc nhãn thông cao siêu, hơn phàm nhon 
và thấy rõ nhiều loại sanh linh, sanh ra hạng thấp hèn cao sang, xấu xa xinh đẹp khó vui. 
Ngài biết phân minh rằng, chúng sanh này có hạnh kiêm, thân bát chánh, khâu bát chánh, 
ý bát chánh thốt lời khinh bỉ khiển trách bậc thánh nhon, là hạng tà kiến, thác rồi phải doa 
trong ác đạo (cầm thú, địa ngục v.v...) 

Hạng chúng sanh khác, do hạnh kiểm tốt bằng thân thanh bạch (trong sạch) khẩu thanh 
bạch, ý thanh bạch, không phi báng các bậc thánh nhân là hạng chánh kiến, chết rồi được 
sinh trong thiên giới, có thiên nhãn vượt khỏi phàm nhơn. Ngài thấy rõ chúng sinh, sinh ra 
tháp hèn, cao sang, xấu xa, xinh đẹp, vui khó và nhận thức rằng, chúng sinh đều do nghiệp 


20 Trầm tỉnh: ngắm ngầm, lặng lẽ. 
?! Điều tra: tìm tòi, tra xét dé biết rõ sự thực. 
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tạo ra nhu thé. Này Sandaka! Bác thinh văn hăng dat pháp cao siêu hiểu thấu triệt (thông 
suốt) nhu váy, trong dáng giáo chủ nào, người hiểu biết phải hành phạm hanh, nhu thé, thì 
hằng đắc thiện pháp cho đến thời kỳ giải thoát. 

Bậc Thinh văn khi tâm đã trú vững, thanh tịnh trong sáng, vô phiền não, xa tùy phiền não, 
có tâm mềm dẻo vừa hành sự, và bất động rồi, phấn chấn dùng tuệ trực giác trong sự trừ 
tuyệt các lậu phiền não”? (asavakkhàya). Ngài được quán triệt? chân lý răng, đây là khó, đây 
là nhân sinh khó, đây là diệt khổ, đây là đạo điệt khổ. Được thông suốt rằng, đây là lậu phiền 
não, đây là nhân sinh lậu phiền não, đây là diệt lậu phiền não, đây là đạo diệt lậu phiền não. 
Khi Ngài biết như thế, thấy như thế, tâm giải thoát cao siêu khỏi kamasava (dục lậu phiền 
não), bhaväsava (hữu lậu phiền não; mong được nhu vậy, như kia), avijjasava (vô minh lậu 
phiền não). Khi tâm đã giải thoát cao siêu thì sinh trực giác thông suốt mọi lẽ rằng tâm giải 
thoát cao siêu rồi, kiếp này dứt rồi, phạm hạnh viên mãn rồi, cháng còn phận sự nào khác 
phải tu hành nữa, như vậy. Này Sandaka! Bậc thinh văn đắc pháp cao siêu trong dáng giáo 
chủ nảo, người hiểu biết phải hành phạm hạnh trong đắng giáo chủ ấy thì thiện pháp sẽ đưa 
họ đến giải thoát hắn như vậy. 

Sandaka liền hỏi: Bạch Đức Ananda! Tỳ khưu ấy là đức A-la-hán diệt lậu phiền não rồi, 

hành tròn phạm hạnh rồi, phận sự nên hành đã thành tựu rồi, hạ vật nặng rồi, những lợi ích 
đã được theo thứ tự rồi, giải thoát cao siêu bằng trí tuệ quán triệt chân chánh rồi, tỳ khưu ấy 
còn có nhục dục chăng? 
- Này Sandaka! Tỳ khưu là bậc A-la-hán dứt hăn lậu phiền não rồi, phạm hạnh viên mãn 
rồi, phận sự phải làm đã hành dày đủ rồi, đã hạ vật nặng rồi, những pháp trói buộc trong 
luân hài đã tuyệt rồi, được giải thoát cao siêu bằng trí tuệ chân chánh rồi, tỳ khưu ấy không 
còn vi phạm năm điều là: sát sanh, trộm đạo, hành dâm, nói dối, tìm nhục dục dé dành thụ 
dụng như kẻ thé nữa. 

- Này Sandaka! Đấy là vị tỳ khưu bậc A-la-hán diệt lậu phiền não rồi, hành tròn phạm 
hạnh rôi, hạ vật nặng xuống rồi, được giải thoát cho cao siêu bằng trí tuệ, hiểu biết đến nơi 
đến chốn tồi. 

- Bạch Đức Ananda! Ty khưu ấy là bậc A-la-hán, dứt lậu phiền não rồi, hành phạm hạnh 

viên mãn rồi. Giải thoát cao siêu bằng trí tuệ thấu triệt rồi, khi tỳ khưu â áy di đứng, ngồi, 
nằm, ngủ hay thức có sự hiểu biết sáng suốt rồi, răng các lậu phiền não của ta dứt rồi như 
vậy chăng? 
- Này Sandaka! Ta thí dụ dé ngươi hiểu. Có người trong đời này sẽ biết duoc lời tỷ dụ 
như vây. Này Sandaka! Như tay và chân của người đã cụt, khi người åy trải đi, ngừng, ngủ, 
hoặc thức, tay và chân cũng déu cụt (đứt hắn). Khi họ quan sát cũng rõ rằng, tay và chân 
của ta đã cụt rồi, như vậy, thế nào, này Sandaka! Tỳ khưu là bậc A-la-hán hết lậu phiền 
não rồi, khi tỳ khưu ấy đi, đứng, ngủ hay thức, các lậu phiền não cũng dứt hàn rồi. Và khi 
vị ấy quan sát, cũng được hiểu rằng “các lậu phiền não của ta cũng hết rồi như váy". 

Theo như đã giảng thuyết trong kinh Sandaka đây, chúng ta thấy sự chế định nghiệp của 
các dáng giáo chủ ngoai đạo đều khác với Phát giáo muôn ngàn lần xa. Có giáo chủ chấp 
hăn ý kiến độc đoán, có phái lại buông thả theo vận mệnh, không giống như Phật giáo. 


22 Phiền não: khiến chúng sanh chim dám trong luân hồi. 
23 Quán triệt: dén nơi dén chôn. 
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Thiên VIII. NGƯỜI NHƯ THÉ NÀO CŨNG DO NGHIỆP 
Có tích ghi chép trong Kinh Vasetthasütra Majjhimanikaya Majjhimapafinasaka rằng có 
hai thanh niên Vàsetthamanaba và Bhãradväjamäanaba trò chuyện và phản đối 
nhau. Vãsetthamanaba cho rằng: người có giới đức và đầy đủ hạnh kiêm goi là Bà-la-món. 
Bhaàradvajamànaba tháy ráng: người quý tóc cả hai bên (cha và mẹ) trong sach đến bảy 
đời, không có ai phản đối, khiển trách được về dòng dõi, người ấy mới gọi là Bà-la-môn. 


Nhưng cả hai không thê đồng ý thừa nhận về vấn đề ấy, bèn dẫn nhau vào hầu Phật nơi 
một cụm rừng, gần xóm Juhãnamsaha, rồi Vàsetthamanaba bạch hỏi Đức Thế Tôn rằng: 
“Bạch Phật, hai chúng tôi đây là người được giáo sư xác nhận là hạng học thức và tự mình 
cũng xét nhận là có học thức. Bạch Phật, tôi là đệ tử của Pokakharasati Bà-la-môn, thanh 
niên này (Bhãradväjamãnaba) là môn đồ của Tarukakha Bà-la-môn, chúng tôi đã học đủ 
Tam Phé Đà (Trayabheda- Tam tạng Bà-la-môn giáo) và thấu triệt đạo lý Bà-la-môn. Nhưng 
hai chúng tôi không đồng ý thừa nhận nhau về vấn dé này. Bạch Ngài, Bharadvajamanaba 
nói răng người được goi là Bà-la-môn do dòng dõi, còn tôi, bach Ngài, cho răng do nghiệp. 
Bạch Ngài, chúng tôi chưa tìm được người giải nghi, nên chi, chúng tôi đến hầu Ngài dé cầu 
hỏi Đức Thế Tôn, là đắng Chánh Biến Tri rõ rệt, những kẻ được lễ bái Đức Gotama, hằng 
sáng tỏ như vàng tráng trong đêm rằm. Hai chúng tôi cầu hỏi Đức Gotama là bậc có tuệ 
nhãn đã giáng thế chân chính trong đời. Bạch Đức Gotama người được gọi là Bà-la-môn 
áy, được bằng dòng dõi hay bằng nghiệp, xin Ngài giải cho hai chúng tôi là hạng chưa 
thông hiểu, cho chúng tôi quán triệt theo lẽ phải.” 

Đức Thế Tôn đáp: “Này Vasettha, Như Lai dự đoán những điều ấy, chia chủng tộc 
chúng sanh theo thứ tự cho thấy TỐ rằng dòng giống có tình trạng khác nhau. Các người 
nên hiểu tất cả chủng loại (loài giống của sự vật) này nở đều dính với đất, dù có lõi bên 
ngoài, da bên trong là loại có (tinajati) hoặc cây có lõi bên trong, da bên ngoài gọi là 
(rukkhajãti). Các loại ấy dù không có phận sự hiểu biết trả lời, thệ nguyện răng chúng ta là 
loại có, “chúng ta là loại cây” được “song tính” (giống đực, cái) của loại cỏ và loại cây 
cũng kết quả theo giống là nhân cho biết răng các loại có tinh trang khác nhau. Các ngươi 
hãy hiểu rằng loại không dính đất, vượt khỏi đất được, đấy là những loại có thức tính, có 
sinh mệnh, có hình thê vi tế như ong, muỗi, kiến đen, kiến vàng, tính của chúng cũng thành 
tựu theo loại, là nguyên nhân cho biết rằng tất cả các loại đều có trạng thái khác nhau. 

Lại nữa, các ngươi nên hiểu những thú bốn chân nhỏ lẫn lớn, tính của chúng cũng thành 
tựu theo loại. Có loại bò, trườn v.v... tính của loại áy cüng thành tuu theo loai. Các nguoi 
nên hiểu rằng thủy tộc là loại ở trong nước, tính của chúng cũng thành tựu theo loại. Tính 
của các chủng loại áy thành tựu theo loại, có rất nhiều nhu thé. 

Tính trong loại người thành tựu theo loại, như thế, không có, là: không quan hệ đến như: 
tóc không quan hệ đến đầu, không quan hệ đến cả hai tai, không quan hệ đến hai mắt, 
không quan hệ đến mặt, không quan hệ đến mũi, không quan hệ đến hai môi, không quan 
hệ đến hai lông mày, không quan hệ đến có, không quan hệ đến hai vai, không quan hệ đến 
bụng, không quan hệ đến xương sống, không quan hệ đến xương hông, không quan hệ đến 
ngực, không quan hệ đến chỗ hẹp, không quan hệ đến hai tay, không quan hệ đến hai chân, 
không quan hệ đến mười ngón, không quan hệ đến mười móng, không quan hệ đến hai 
phần trước của ống quyên, không quan hệ đến màu da, không quan hệ đến tiếng, là tính 
thành tựu theo dòng dõi, trong các kiếp nữa thé nào, phần trong thân thé của người như thé 
không được. Vi trong loại người họ gọi tư thế”! theo tên. 


? Tư thé: trạng thái của động tác biểu hiện ra bề ngoài như đứng ngồi. 
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Này Vasettha! Trong loại người, kẻ nào làm việc chăn nuôi bó dé dưỡng sinh, ngươi hãy 
hiểu rằng kẻ ấy là nông dân, không phải là Bà-la-môn. Này Vasettha! Người nào nuôi mệnh 
bằng sự làm việc khó nhọc hầu hạ kẻ khác, ngươi hãy hiểu răng ấy là người phục dịch, không 
phải là Bà-la-môn. Này Vãscttha! Kẻ nào trộm cáp của người, ngươi hãy hiểu rằng đó là 
đạo tặc, không phải là Bà-la-môn. Này Vãsettha! Người nào nuôi mệnh bằng võ khí, nguoi 
hãy hiểu rằng đó là quân nhân, chiến sĩ, không phái là Bà-la-môn. Này Vasettha! Người 
nào để hỏi ý kiến hoặc góp giùm ý kiến giúp cho một kẻ khác, ngươi hãy hiểu rằng đó là 
cô ván, không phải là Bà-la-môn. Này Vāsettha! Người nào thống trị một nước, nguoi hãy 
hiểu rằng, đó là đức vua, không phải là Bà-la-môn. 

Như Lai không gọi là Bà-la-môn là những người sinh ra từ đâu hoặc từ người nào, mặc 
dù người ấy mong tìm sự tấn triển (tiễn tới, mở mang) vì người áy vẫn còn ó trọc, không 
tinh khiết là nguyên nhân khiến người phải lo âu phiền muộn. Như Lai tuyên bó rằng, người 
không ô nhiễm (dinh do, bán thiu, cái xáu xa) là khóng có muu kế lo ngại, không có phiền 
não là lòng có chấp, á ay là Bà-la-món. Nhu Lai phát biéu ráng, nguói ngay thát, doan tuyét 
tát cả thúc phược phiền não (buộc trói trong nẻo luân hồi — samyojana) duoc rói khóng bói 
rói bán khoán lo láng, đã vượt qua phiền não, đã lìa khỏi võ khí bó buộc rồi là Bà- la-môn. 
Như Lai cho biết rằng, người đã cắt đứt á ác tâm (upanana) cùng ái dục (tanhã) và mối nhân 
duyên (như nhân quả) được giác ngộ rồi là Bà-la- -món. Nhu Lai phát biểu rằng, người 
không làm thiệt hại, có tâm nhẫn nhục với lời chửi mắng do sự hành ác của kẻ dữ, đó là 
Bà-la-môn. Như Lai nói người không biết giận có giới trong sạch đã tự hóa rồi, đó là Bà- 
la-môn. Như Lai gọi người không quyến luyến trong dục cảnh như nước không đọng trên 
lá sen đó là Bà-la-môn. Nhu Lai goi người hiểu pháp, diệt khó của mình trong kiếp hiện 
tại, đã liệng bỏ vật nặng rồi là Bà-la-môn. Như Lai gọi người có trí tuệ thuc hành theo trí 
nhớ, sáng suốt trong phương pháp lợi và hại và đã được lợi ích đến mức cùng tột, đó là Bà- 
la-môn. Như Lai gọi người không chung chạ cùng các gia chủ không liệt vào hạng xuất gia 
có dính mắc trong ngũ dục, có sự ham muốn ít đó là Bà-la-môn. Như Lai gọi người không 
sát sinh, không xúi kẻ khác sát sinh, không làm hại chúng sinh, có tâm kiên có, đó là Bà- 
la-môn. Nhu Lai gọi người không giận bị kẻ đồ lỗi cho mà nhịn được, khi kẻ khác có chấp 
thế này thế kia, mà chính mình là người không câu nệ đó là Bà-la-môn. Như Lai gọi người 
đã diệt tham, sân, si được nhu bui cát không dính vào lưỡi gươm đó là Bà-la-món. Nhu Lai 
gọi người thốt lời ngay thật và êm dịu cho kẻ khác hiểu lẽ phải là Bà-la-môn. Như Lai gọi 
người không trộm của cải dù dài hay vắn, nhỏ hoặc lớn, tốt hay xáu đó là Bà-la-môn. Như 
Lai gọi người đã thoát ly sự thèm khát trong đời này và trong cõi sau đó là Bà-la-môn. Như 
Lai gọi người đã đắc pháp bát diệt theo thứ tự rồi, là người không thương tiếc vì người đã 
thấu triệt rồi, đó là Bà-la-môn. Nhu Lai gọi người không còn than van rên siết, dứt hán bụi 
trần rồi, đã vượt qua hai pháp thúc phọc tức là phước và tội, đó là Bà-la-môn. Như Lai gọi 
người đã dứt hán pháp nho nhuóc (maladina) như vàng trăng ra khói đám mây, xán lan là 
người trong sáng cao siêu, không dơ đục, không có sự khoái lạc trong cõi đời nữa, đó là 
Bà-la-môn. Như Lai gọi người đã vượt qua vô minh như kẻ bị mắc bùn lầy khó triệt thối 
(rút lui, về) được, là người qua khỏi rồi, đến bờ kia rồi, có sự trầm tư mặc tưởng, vô ái dục, 
không còn sự ngờ vực, không câu nệ, con người đã đập tắt rồi, đó là Bà-la-món. Nhu Lai 
gọi người đã được diệt dục là bậc xuất gia, không nhà ở, không dục vọng và dứt luân hồi 
rồi, đó là Bà-la-môn. Như Lai gọi người đã vượt qua và diệt ái dục dứt sự thèm khát ròi là 
bậc xuất gia, không trị gia, không còn dục vọng và hết luân hồi, đó là Bà-la-môn. Như Lai 
gọi người ấy đã bỏ ngũ dục, mối bận bịu của hàng gia chủ đã thoát ly phiền não, đó là Bà- 
la môn. Nhu Lai gọi người bó sự yêu thích, và sự giao hợp, người vô tư lu thản nhiên 
không còn quyến luyến ái mộ cám tình, đó là Bà-la-món. Nhu Lai gọi người hiểu biết sự 
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sanh tử của chúng sanh hoàn toàn vô ngại đã đến nơi an lạc rồi, giác ngộ rồi, đó là Bà-la- 
môn. Như Lai gọi người mà chư Thiên, Càn Thát Bà và nhân loại không biết rõ được gati 
(nơi mà chúng sinh phải đi lại sinh), người chẳng còn lậu phiền não là bậc A-la-hán, đó là 
Bà-la-môn. Như Lai gọi người không có phiền não làm bận lòng phía trước, phía sau và 
khoảng giữa là người thản nhiên bát câu (không câu në), đó là Bà-la-món. Nhu Lai goi bậc 
vô song đáng lựa chon, có tinh tán, nguói tàm dao đức cao siêu, dà tháng tói thuong rói, là 
người bát động, đã tắm rửa sạch rồi, giác ngộ rồi, đó là Bà-la-món. 


Danh hiệu thông thường â ấy chỉ là lời đàm thoại trong đời mà thôi, do nhân nào? Chỉ vì 
danh và tộc, đầu tiên là biệt hiệu mà thân quyến của người có tên tuôi, dòng họ đã xác định, 
lúc người ấy sinh ra, rồi phỏng gọi nhau truyền khẩu thành ý hiểu độc đoán, không biết 
mình. Khi đã quên mình thì đem nhau kêu gọi là Bà-la-môn, là được theo dòng dõi như 
vậy.” 

Khi Đức Thế Tôn thuyết rằng danh và tộc chỉ là phỏng đoán nhau theo câu chuyện 
thường, vừa dé hiểu nhau trong tam thời, như thé rồi Ngài giảng vé sức thấy hiệu quả của 


êp” 


nghiệp rằng: “ai là thế nào cũng do nghiệp” như dưới đây: 

“Người là hang hèn chàng phải do huyết thống. Người là Bà-la-môn chàng phải do dòng 
dói. Người là hạ tiện cũng vì nghiệp, hang Bà-la-môn cũng vì nghiệp, nông phu cũng bởi 
nghiệp. Bậc có giới đức cũng tại nghiệp, thường nhân cũng do nghiệp, công nhân cũng tại 
nghiệp; đạo tặc cũng bởi nghiệp; quân nhân cũng vì nghiệp; cô vân cũng bởi nghiệp; dé 
vương cũng tại nghiệp. Những bậc minh triết về thuyết Thập nhị duyên khởi, quán triệt 
trong nghiệp và sự kết quả của nghiệp thấy rõ được nghiệp ấy theo chân lý rằng: đời hằng 
thực hành theo nghiệp, chúng sinh thường thực hành theo nghiệp; chúng sinh bị điều buộc 
trói ràng rit cũng vì nghiệp như cây nêm ngăn chận xe dang chạy. Song duoc là Bà-la-môn 
cũng do nghiệp xuất chúng là: tapa: tu hành nghiêm khắc, brahmacariya: phạm hạnh, 
saññama: tự chế, tự hóa, dama: chinh phục tình dục. 

Bốn nghiệp siêu nhân (vượt lên trên cả người thường) này mà người thực hành đầy đủ 
bằng trí tuệ dé dàn áp được phiền não, hết sinh tử luân hồi. Này Vãsettha! Ngươi hãy hiểu 
răng người mà được gọi là Bà-la-môn theo các nhà học thức nhận thấy là được bằng nghiệp 
như thế.” 


Thiên IX. ĐẠO PHÁP” ĐẺ TÂY? NGHIỆP 

Nghiệp nếu nói đại khái thì có hai là: thiện nghiệp, ác nghiệp. Chia theo cửa tức là lối 
tạo nghiệp thì có ba, là: kayakamma: thân nghiệp, vacikamma: khẩu nghiệp, manokamma: 
ý nghiệp. 

Có lời hỏi rằng: phương pháp nào giúp ta cải hóa ác nghiệp và chỉ tạo được thiện nghiệp 
mãi mãi? Đức Thế Tôn tùy lời hỏi ây, có giảng ghi trong Kinh Cülarahulavadasütra 
Majjhimanikaya Majjhimapannasaka báng cách quan sát tây nghiệp. Theo Phật ngôn đó là 
đạo pháp dé rửa nghiệp mà chư Phật đã giáo huấn rồi, dù tiếp theo cũng sẽ dạy bảo như 
thê. 

Nhân đó, đạo pháp dé rửa nghiệp, và cho chúng ta chỉ tạo nghiệp lành, vậy chúng ta nên 
dò xét theo tích sẽ bày giải dưới đây: 


25 Đạo pháp: phép của đạo. 
?6 Tây: rửa. 
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Tại thành Rãjagaha, Đức Rãhula bó túc (thêm vào chu đủ), Sa-món pháp tai Balatthi 


Kaprasada (dinh thu) và Düc Thé Tón ngu tai Trác Lâm tinh xá (Veluvana). Khi íy, Đức 
Thé Tôn ngự dén chó ngụ của Đức Rahula. Thây Phật tới, Đức Rahula bèn trái chó và nước 
rửa chân. Đức Phật khi tọa xong, Phật phán răng: 


Này Rãhula! Ngươi thấy chút ít nước trong đồ đựng này chăng? 

Bạch Phật, tôi thấy. 

Này Rãhula! Sa-môn pháp là sự không hó then trong lời nói dối của người rất hiém có 
vậy. 

Rồi Đức Thế Tôn đồ bỏ nước ấy, phán hỏi Đức Rãhula nữa rằng: 

Này Rãhula! Ngươi thấy nước còn dư đã đồ bỏ ấy chăng? 

Bạch Phật, tôi thấy. 

Này Rãhula! Sa-môn pháp là sự không hó then trong lời nói dối của người là vật dó bỏ 
rồi, giống nhau như vậy. 

Đức Thé Tôn bèn úp đồ đựng nước ấy, rồi phán hỏi nữa rằng: 

Này Rãhula! Ngươi thấy dó đựng nước úp rồi ấy chăng? 

Bạch Phật, tôi thấy. 

Này Rãhula! Sa-môn pháp là sự không hó then trong lời nói dối của người là vật đã úp 
rồi, như vậy. 

Thế Tôn bèn lật ngửa đồ đựng nước, xong phán hỏi nữa rằng: 

Này Rãhula! Ngươi thấy dó đựng nước tróng rỗng này chăng? 

Bạch Phật, tôi thấy. 

Này Rahula! Sa-môn pháp là sự không hồ thẹn trong lời nói dối của người là vật trồng 
róng như vậy. Này Rãhula! Như Lai phát biểu rằng ác nghiệp chút ít mà người không hồ 
then, có tâm nói dối, không thé chừa được, (nghĩa là kẻ không hồ then), có ý nói dối rồi, 
họ không làm nghiệp ác ây nữa không được. 

Này Rãhula! Ví nhu tượng mà nài voi đã luyện tập thuần thục quen vào chiến địa. Voi 
åy ra trận hằng quấy nhiễu quân địch, băng hai chân trước, hai chân sau, bằng thân trước, 
thân sau, bằng đầu, bằng hai ngà, bằng hai tai, bằng đuôi chỉ giữ thân mà thôi, bằng thái 
độ như vậy. Nài voi thấy rằng voi chưa hy sinh tính mạng với Đức Vua đâu. 
Này Rahula! Trừ khi voi chiến vào trận bằng cách dùng tất cả tứ chi cho đến toàn thân 
thể, nài voi mới hài lòng rằng, voi chiến đã hy sinh với Đức Vua. 

Này Rãhula! Đã gọi là tội rồi mà người có tính chát hay có tâm nói dối thì không thê bỏ 
được. “Đó là nhân mãnh liệt của ngươi, ngươi nên tự hóa rằng ta sẽ không nói đối, dù 
là nói giỡn. Này Rãhula! Ngươi hãy tự chế như thế, cho kỳ được.” Này Rãhula! Ngươi 
nên hiểu yếu điểm của điều này, như thé nào “kiếng”? có lợi ích gi? 

Bạch Phật, có lợi dé soi, trông nom. 

Này Rãhula! Nghiệp dáng cho người chú y, điều tra rồi mới nên thực hành bằng thân, 
băng khẩu, bằng ý, nhu thé. 


1. Kayakamma (thân nghiệp) 
Này Rãhula! Thân nghiệp của ngươi nghĩa là ngươi mong sé tạo nghiệp nào bằng thân, 


ngươi hãy dò xét kỹ ràng thân nghiệp của ta tức là ta muốn sẽ làm việc ấy bằng thân, nếu 
thực hành đê hại mình, hoặc hại kẻ khác hay hại cả mình và người, thân nghiệp ây là ác, 
có khô là chung kêt (kêt thúc) có khô là quả, như vậy. 


7 Kiéng: gương soi. 
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Này Rãhula! Nếu ngươi đã xem xét kỹ, được biết như vậy rằng: thân nghiệp của ta ao 
ước tạo nghiệp nào băng thân, thực hành đê hại mình hoặc hại người, hay hại cả mình và 
người, thân nghiệp ây là ác, có khô là chùng kêt, có khô là kêt quả như thê. 

Này Rahula! Nghiệp thấy được như vậy, tuyệt nhiên ngươi không nên hành bằng thân. 

Này Rãhula! Nếu ngươi đã khảo sát được biết rằng, thân nghiệp của ta tức là ta mong 
mỏi tạo nghiệp nào bằng thân, sẽ thực hành dé không hai mình hoặc hại người hay hại cả 
mình và người, thân nghiệp ấy là lành, có vui là chung kết, có vui là kết quả như vậy. 

Này Rãhula! Nghiệp nhu vậy, người nên hành bằng thân. Này Rahula! Thân nghiệp của 
nguoi, dù ngươi đang làm băng thân, ngươi hãy điêu tra răng: thân của ta tức là ta dang tạo 
nghiệp này băng thân, thực hành đê hại mình hoặc hại người hay hại cả mình và người, 
thân nghiệp là dữ, có khô là chung kêt, có khô là kêt quả. 

. Này Rãhula! Nếu ngươi khảo cứu và nhận rằng: Thân nghiệp của ta tức là tạo nghiệp áy 
băng thân, ta không thuc hành theo dé hai minh hoăc hai nguói hay cá minh lân nguòi, 
thân nghiệp ây là lành sẽ dem dén kết quà vui. Này Rãhula! Nguoi nên bó sung? thân 
nghiệp ây. 

Nếu ta thực hành dé hai người, hoặc hại mình hay hại cả mình lẫn người, thân nghiệp 
ây là dữ sẽ đưa đên quả khô. 

Này Rãhula! Ngươi nên phó cập giáo pháp trong phạm hạnh, bậc hiểu biết cao siêu. Khi 
đã thuyết rộng dé đánh thức quần chúng rồi ngươi nên thu thúc tự chế đi. 


Này Rahula! Nếu ngươi nhận rằng, thân nghiệp lành sẽ đưa đến quả vui là đúng; ngươi 
nên phát tâm phi lac, an vui và hôi tưởng trong thiện pháp ây cả ngày làn đêm. 

2. Vacikamma (khẩu nghiệp) 

Này Rahula! Kháu nghiép cüa nguoi nghĩa là nguoi tao nghiệp báng kháu; nguoi phái 
tim xét ráng: Ta tao nghiép thuc hành dé hai nguói, hoác hai minh hay hai cá minh làn 


người; khâu nghiệp ấy là dữ sé đưa đến quả khó. Này Rahula! Nê éu ngươi nhận thấy điều 
trên là đúng, tuyệt nhiên, ngươi chăng nén hành khẩu nghiệp dữ ấy. 

Này Rãhula! Nếu ngươi quan sát biết rằng: Ta không thực hành bằng khẩu dé hai người, 
hoặc hại mình hay hại cả mình lẫn người, khẩu nghiệp ấy là lành sẽ đưa đến quả vui. 
Này Rãhula! Nguoi nén hành khâu nghiệp lành ấy di. Nguoi phải bó sung khẩu nghiệp ấy 
nhu thé. 

Này Rãhula! Nguoi nên thuyết rộng khâu nghiệp lành dé đánh thức các hàng pham hanh, 
bậc hiệu biệt cao siêu. Khi dà phô cập đê đánh thức rôi, nguoi phải thu thúc, tự ché đi. 

Này Rahula! Toàn nhiên, ngươi phải phát tâm phi lạc, an vui và hồi tưởng trong các thiện 
pháp cả ngày lẫn đêm theo khâu nghiệp ấy. 


3. Manokamma (ý nghiệp) 
Cũng như trên, chỉ đôi thân nghiệp hay khẩu nghiệp thành ý nghiệp. 
Này Rahula! Chư Sa-món hay Bà-la-môn sinh ra lâu trong quá khứ đã tây thân nghiệp, 


khâu nghiệp, ý nghiệp rồi, những Sa-môn và Bà-la-môn ấy cũng được quan sát rồi mới tây 
thân nghiệp, khẩu nghiệp, và ý nghiệp như thé thật. 


- Này Rahula! Dù chư Sa-món hay các Bà-la-môn nào sẽ sinh ra trong tương lai cũng sẽ 
tây thân nghiệp, khâu nghiệp, ý nghiệp ... chư Sa-môn và Bà-la-môn ây cũng đã khảo sát 
rôi và sẽ tây thân nghiệp, khâu nghiệp và ý nghiệp... như vậy thật. 


28 Bô sung: thêm vào cho đủ. 
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Này Rahula! Dù những Sa-môn và Bà-la-món đã còn trong hiện tại cũng dang tây thân 
nghiệp, khâu nghiệp, ý nghiệp... chư Sa-môn và Bà-la-môn vân tìm xét rôi đang tây thân 
nghiệp, khâu nghiệp và ý nghiệp như vậy thật. 

Này Rahula! Vì thế ngươi phải tu học hài tưởng rằng: Ta đã dò xét rồi tây thân nghiệp, 
khẩu nghiệp và ý nghiệp như thế cho được. 


Thiên X. DO NHÂN NÀO CHÚNG SINH BỊ ĐỌA TRONG KHỎ ĐẠO VÀ 
ĐƯỢC LÊN NHÀN CẢNH 

Bạch Đức Gotama! Do nhân nào, do duyên nào có những chúng sinh trong đời này, sau 
khi chết phải đọa trong khó cảnh (cầm thú, a-tu-la, nga quỷ, địa ngục)? Bạch Đức Gotama! 
Do nhân nào, do duyên nào có hạng chúng sinh sau khi thác được lên nhàn cảnh? 

Câu hỏi trên đây là lời của các Bà-la-môn và gia chủ ngụ tại làng Sãla, bạch hỏi Đức Thế 
Tôn, có ghi rõ trong kinh Saleyyakasutra Majjhimanikaya Mulapannasaka. Đức Thế Tôn bèn 
đáp dai khái răng: “Này các gia chủ! Có loại chúng sinh trong đời này, sau khi chết hằng sa 
trong khó cánh vì sự hành vi bát hợp pháp và hành nghiệp bất chánh. Này các gia chủ! Có 
loại chúng sinh trong đời này, sau khi tan rã ngũ uán được lên nhàn cánh, do sự hành động 
hợp pháp và tạo nghiệp chân chánh.” 

Các gia chủ ấy nghe rồi, nhưng chưa đạt Phật lý, bèn bạch răng: “Chúng tôi chưa thông 
hiểu được lời giải tóm tắt của Đức Gotama. Bạch cầu Ngài giải rộng thêm cho chúng tôi 
được lãnh hội.” 

Theo lời hỏi ấy, Đức Thế Tôn bèn thuyết tiếp rằng: “Này các gia chủ! Có hạng chúng 
sanh trong đời này, sau khi thác hằng đến khổ cảnh (cầm thú,a-tu-la, ngạ quỷ, địa ngục) 
như vậy do sự bất hợp pháp và hành nghiệp bất chánh. Này các gia chủ! Có hạng chúng 
sanh trong đời này, sau khi chết thường được lên nhàn cảnh (người, trời) như thế vì sự hành 
vi hợp pháp và sự tạo nghiệp chân chánh.” 

Những dân làng â áy nghe Phật ngôn rồi, nhưng vẫn chưa lãnh hội nên bạch rằng: “Thiện 
ngôn ây Đức Phật Gotama thuyết | khái lược (tóm tắt, đại lược), Ngài không giảng vi tế, chu 
đáo, chúng tôi chưa thông hiểu, cầu xin Đức Gotama thuyết thêm cho chúng tôi nhận thức 
được (nhận hiểu được nghĩa lý) và thấu rõ tỉ mỉ, theo lẽ ấy. 

Đức Thế Tôn giảng tiếp rằng: “Này các gia chủ! Sự thực tiễn không hợp pháp và tạo 
nghiệp bất chánh bằng thân có 3, bằng khâu có 4, bằng ý có 3. Này các gia chủ! Sự thực 
tiễn không hợp pháp và tạo nghiệp bất chánh bằng thân có 3 là. Này các gia chủ! Có hạng 
người trong đời này sát sanh không hồ then tội lỗi, là người không từ bi dói với chúng sinh 
có thức tánh; thường trộm đạo của kẻ khác, tại trong nhà hoặc trong rừng gọi là đạo tặc; 
thường tà dâm với vợ con kẻ khác. Này các gia chủ! Sự thực tiễn không hợp pháp và tạo 
nghiệp bất chánh bằng thân có ba như vậy. 

Này các gia chủ! Sự thực tiễn không hợp pháp bằng khâu có 4 là: có hạng người trong 
đời này thường nói dối, đi trong nơi đô hội, vào giữa thân bằng, trong quân binh, trong 
giữa tòa án v.v... có người hỏi đến thì đáp băng lời không thật: có nói không, không nói có, 
thấy nói không thấy, không thấy nói thấy v.v...; dùng lời xúi giục cho bất hòa nhau, được 
nghe bên này nói đến bên kia cho họ chia rẽ nhau, khiến người hóa thành bát hòa; nói lời 
thô lỗ làm cho người phải phiền muộn, bực tức sanh nóng giận; hay nói những lời vô ích, 
hoang đường, không hợp thời vô nhân quả, bất hợp pháp, vô căn cứ, không có lợi ích. Này 
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các gia chü! Su thuc tién khóng hop pháp và su hành nghiép bát chánh báng kháu có 4 nhu 
vậy. 

Này các gia chủ! Sự thực tiễn không hợp pháp và sự hành nghiệp bắt chánh bằng ý có 
ba là: có hạng người trong đời này mong được tiền bạc và vật dụng không lựa chọn, nhìn 
chăm chăm của ấy với tắm lòng ước ao được làm sở hữu; có lòng oán thù, có ác tâm hãm 
hại kẻ khác đến chết hay làm tán gia bại sản; có ý kiến độc đoán, có sự hiểu biết lầm lạc 
rằng: Sự bố thí, sự cúng đường không cho quả lành, không có sự kết quả của các nghiệp. Đời 
này, đời sau không có, mẹ cha không có, chúng sinh sanh hoặc tử cũng chàng có. Trong đời 
này cháng có Sa-môn hay Bà-la-môn nào tu hành chân chánh cả, cũng không thấu triệt tâm 
chúng sinh trong đời này. Này các gia chủ! Sự thực tiễn không hợp pháp và sự hành nghiệp 
bất chánh bằng ý có 3 như vậy. 

Này các gia chủ! Có hạng chúng sinh trong đời này, sau khi thác hằng vào đến khổ cảnh 
là do các nguyên nhân trên. 

Này các gia chủ! Sự thực tiễn hợp pháp và sự hành nghiệp chánh bằng thân có 3, bằng 
khâu có 4, bằng ý có 3. Sự thực tiễn hợp pháp và sự hành nghiệp chánh bằng thân có ba là: 
có hạng người trong đời này, không sát sanh, đã bỏ khí giới, có tâm từ bi, mong điều lợi 
ích cho chúng sinh; không trộm đạo, không đoạt tài sản kẻ khác dé trong nhà hoặc trong 
rừng, gia chủ không cho thì không cầm lấy: không tà dâm phụ nữ có mẹ, cha, anh, chị, em, 
thân quyến và chồng trông nom gin giữ. 

Sự thực tiễn hợp pháp và sự hành nghiệp chánh bằng khẩu có 4 là: có hạng người trong 
đời này, không nói dối, bỏ sự nói dối rồi, bất cứ trong nơi nào, dù trong thân quyên, giữa 
tòa án v.v... nêu không biết nói không biết, biết nói biết, không có nói không có, thấy nói 
thấy, không thấy nói không thấy v.v...; không xúi lục người cho bất hòa cùng nhau, được 
nghe bên này, không đến nói bên kia, cho họ bát hòa cùng nhau, tránh sự gây chia rẽ, 
khuyến khích những người đã hòa nhau, vui thích khi đảng phái hòa nhau, luôn luôn thốt 
lời hòa giải nhau; không chửi mắng, không thốt lời thô lỗ, không tỏ lời bất nhã đến kẻ khác; 
không nói lời hoang đường vô ích, chỉ bàn về những chuyện hữu ích, ngay thật, có giá trị, 
nói theo Chánh pháp, theo giới luật, có căn cứ và hợp thời. 

Sự thực tiễn hợp pháp và sự hành nghiệp chánh bằng ý có 3 là: có hạng người trong đời 
này, không tham, không mong được tiền bạc và vật dụng của kẻ khác, không nhìn chăm 
chăm của ấy với tắm lòng ao ước được làm sở hữu; không oán ghét, không làm hại kẻ khác, 
hằng cầu cho chúng sinh vô oan trái, đừng hãm hại lẫn nhau, đừng có khó, cho duoc vui 
và hãy giữ minh di; có chánh kiến: bó thí có phước, cúng đường có quả lành, kết quà của 
nghiệp dữ và lành có thật, tin có đời này, cõi sau, mẹ cha, chúng sinh tử rồi sinh, trong đời 
này có Sa-môn và Bà-la-môn, hạng tu hành chân chánh và thấu triệt chân lý. 

Này các gia chủ! Sự thực tiễn hợp pháp và sự hành nghiệp chánh bằng thân có 3, bằng 
khâu có 4, bằng ý có 3 như vậy. Này các gia chủ! Có hạng chúng sinh trong đời này, sau 
khi thác hằng sanh vào nhàn cánh do sự thực tiễn pháp và sự hành nghiệp chánh nhu thé. 

Này các gia chủ! Nếu người thực tiễn pháp, hành nghiệp chánh nguyện rằng: Sau khi 
chết sẽ thành vị vua hay đại phú gia. Có thé nguyện như thé được, cớ sao? Vì người thuc 
tiễn pháp, hành nghiệp chánh ấy sẽ được như mong muốn. 


Nếu người thực tiễn pháp, hành nghiệp chánh nguyện rằng: Sau khi thác sẽ trở thành 
bậc Bà-la-món, triệu phú gia, vi trời trong cõi Dao Lợi thiên cung, vi trời trong cõi Dạ Ma, 
vi trời trong cõi Đâu Suất Đà, vị trời trong cối Lac Hóa thiên, vi trời trong cõi Tha Hóa Tự 
Tại thiên, vị trời trong cối Phạm Thiên hữu sắc, Vị trời trong cõi Phạm Thiên vô sắc. Như 
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thé cüng duoc, tai sao? Vi là su thuc tién pháp và su hành nghiép chánh. Hoác nguyén 
ráng: Xin cho tôi sẽ đắc tâm giải thoát (cetovimutti), trí tuệ giải thoát (pafinavimutti), vô 
lậu phiền não (ãsavakkhaya), nguyện như vậy cũng được, cớ sao? Vì người thực tiễn hợp 
pháp, hành nghiệp chân chánh, nhứt quyết sẽ được như ý.” 


Thiên XI. PHẢN TẠO BÓN NGHIỆP 


“Này các tỳ khưu! Chúng sinh có sự ao ước, có sự vừa lòng, có mọi hy vọng rằng: các 
pháp không mong mỏi, không ưa thích, không phần chán phải tiêu diệt đi. Các pháp nên 
nương tựa, hài lòng, phán khởi hãy càng tiến triển. Này các tỳ khuu! Khi chúng sinh ấy 
mong mỏi như vậy, vừa lòng như vậy, hy vọng như vậy; các pháp không vừa lòng, không 
ao ước, không phán khởi càng phát triển; các pháp nên nương tựa, ưa thích, vừa lòng lại 
càng mòn mỏi tiêu diệt. Này các tỳ khưu! Trong điều ấy, các ngươi nghĩ như thế nào?” 

Khi Đức Thế Tôn thuyết như vậy rồi, các thầy xin Ngài giảng tiếp, Ngài bèn thuyết rằng: 

“Này các tỳ khưu! Phàm nhân trong đời này không được nghe, không được thấy các bậc 
thánh nhân, không sáng trí, không tụ tập trong thánh pháp; không được thấy các hàng tịnh 
giả”, không thông minh trong pháp của hạng tịnh giả, vì thế không hiểu rõ các pháp nên 
nương... các pháp không nên nương... các pháp nên thân cận, các pháp nên gần gũi; chỉ 
nương vào các pháp không nên nương. Không nương vào các pháp nên nương thì các pháp 
không ao ước, không hy vọng, không vừa lòng, hằng tăng gia. Trong khi các pháp ao ước, 
hy vọng, vừa lòng càng tiêu tan. Này các tỳ khưu! Điều thích hợp với người không thông 
hiểu như thế. 

Này các tỳ khưu! Những hàng thinh văn đã nghe rồi và là người thấy các bậc thánh nhân 
là hạng sáng trí và được huấn luyện chánh đáng trong thánh pháp, là bậc thấy các bậc tịnh 
giả, là bậc đã thông hiểu, đã tập luyện chánh dáng pháp của bậc tịnh giả hằng hiểu rõ các 
pháp nên nương, các pháp không nên nương, các pháp nên thân cận, các pháp không nên 
thân cận... chỉ thân thiết các pháp nên thân thiết. Như thế các pháp không ao ước, không 
hy vọng, không vừa lòng càng tiêu tan; các pháp ao ước, hy vọng, vừa lòng càng tiến triển. 
Này các tỳ khưu! Điều thích hợp với bác minh triết là hạng thấu triệt nhu thé. 

Này các tỳ khưu! Bốn pháp tạo nghiệp là thế nào? Này các tỳ khưu! Có pháp chỉ tạo: 
nghiệp khổ và có kết quả khổ tiếp theo, nghiệp vui và có kết quả khổ tiếp theo, nghiệp khổ 
và có kết quả vui tiếp theo, nghiệp vui và có kết quả vui tiếp theo. Này các tỳ khưu! Người 
đã đi trong vô minh, thì không hiểu 4 pháp tạo nghiệp kể trên cùng chân lý của mỗi pháp. 
Khi đã bị vô minh che án không thông rõ mỗi pháp tạo nghiệp, nên nương vào và không 
chừa 4 pháp tạo nghiệp trên. Do đó, các pháp không ao ước, không hy vọng, không vừa 
lòng càng phát triển, đồng thời các pháp ao ước, hy vọng, vừa lòng càng tiêu tan. Cớ sao? 
Này các tỳ khuu! Vì điều ấy thích hợp với người không hiểu biết. 

Này các ty khưu! Pháp chỉ tạo nghiệp vui trong hiện tại có kết quả khó liên tiếp. Người 
đã đi trong vô minh khi không hiểu pháp tạo nghiệp ấy, rồi cũng không hiểu rõ theo chân 
lý như thế rằng: “Pháp chỉ tạo nghiệp vui trong hiện tại, có kết quả khổ kế tiếp”. Người đã 
đi trong vô minh khi không hiểu pháp tạo nghiệp â áy rồi, không hiểu rõ theo chân lý như 
thế, rồi nương vào pháp tạo nghiệp ấy. Như thế các pháp không ao ước, không hy vọng, 
không vừa lòng càng nảy nở, cớ sao? Này các ty khưu! Vì điều ấy thích hợp với người 
không hiểu biết. 


29 Tịnh giả: bậc yên lặng phiền não. 
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Này các ty khuu! Trong 4 pháp tạo nghiệp ấy, pháp chỉ tạo nghiệp khó trong hiện tại, 
có kết quả vui kế tiếp. Người đã đi trong vô minh khi không thông hiểu pháp tạo nghiệp 
ấy rồi, không thông rõ chân lý, như thế rằng: “Pháp chỉ tạo nghiệp khổ trong hiện tại có 
kết quả vui liên tiếp”. Nhu vậy, người đã đi trong vô minh, khi không hiểu pháp tạo nghiệp 
áy rồi, không thông rõ theo chân lý, nương pháp tạo nghiệp ấy, không bó pháp tạo nghiệp 
áy. Như vậy các pháp không ao ước, không hy vọng, không vừa lòng càng tiến triển, các 
pháp hy vọng vừa lòng càng tiêu tan, cớ sao? Này các tỳ khưu! Vì điều ấy thích hợp với 
người không hiểu. 

Này các ty khưu! Trong 4 pháp tạo nghiệp à ấy, pháp chỉ tạo nghiệp vui trong hiện tại và 
có kết quả vui liên tiếp nữa; người đã đi trong vô minh, khi không biết pháp tạo nghiệp, 

cũng không thông rõ theo chân lý thế nào rằng: “Các pháp tạo nghiệp ấy chỉ là vui trong 
hiện tại và có kết quả vui kế tiếp nữa”. Như vậy, người đã đi trong vô minh khi đã không 
hiểu pháp tạo nghiệp, không thông rõ theo chân lý nhu thế rồi nương vào pháp tạo nghiệp 
ấy, không bó pháp tạo nghiệp ấy, như vậy thì các pháp không ao ước, không hy vong, 
không vừa lòng càng phát triển, các pháp ao ước hy vọng, vừa lòng càng tiêu tan, cớ sao? 
Này các tỳ khuu! Vi các điều ấy thích hợp với phàm nhân không hiểu biết.” 

Đức Thế Tôn khi đã thuyết về vô minh rồi mới giảng về minh tiếp theo nữa, có đại ý 
trái nhau (nên không cần phiên dịch để trong nơi đây). Xong rồi Đức Thế Tôn thuyết pháp 
tạo nghiệp bằng cách vi tế như sau: 

“Này các tỳ khưu! Thế nào là pháp chỉ tạo nghiệp khó trong hiện tại và có kết quả khó 
nối tiếp? Này các tỳ khuu! Trong đời này, có hạng người dù duong khó sở buồn rầu, họ 
vẫn tự nhiên sát sanh, trộm đạo, tà dâm, nói dối, xúi giục cho người chia rẽ, nói lời hoang 
đường, tham lam, hãm hai, tà kiến. Do đó họ sẽ bị đau đớn, hối hận do sự sát sanh, trộm 
đạo, tà dâm, nói dối, xúi giục cho người chia rẽ, nói lời hoang đường do sự tham lam, hãm 
hại, tà kiến là duyên (nguyên nhân) (paccaya). Sau khi thác, hạng người ấy bị sa vào khó 
cánh. Này các ty khưu! Pháp tap ba áy, Nhu Lai phát biću rằng: “Có khó trong hiện 
tại, có kết quả khô liên tiếp nữa” 

Này các ty khưu! Pháp chỉ tạo inp vui trong hiện tai, có kết quả khó nói tiếp là thé 
nào? Này các tỳ khuu! Trong đời này có hang người dang vui, dang hưởng lạc thú, cũng 
vẫn tự nhiên sát sanh, trộm đạo, tà dâm, nói dối, xúi giục cho người chia rẻ, nói lời hoang 
đường, tham lam, hãm hại, tà kiến, vì thế họ phải chịu quả khổ, đau đớn, hối hận do sự sát 
sanh, trộm đạo, tà dám là duyên. Sau khi thác họ hằng đến khó cảnh. Này các tỳ khưu! 
Pháp tạo nghiệp áy, Như Lai phát biểu rằng: “Chỉ có vui trong hiện tại, có kết quả khó nói 
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tiêp”. 

Này các tỳ khưu! Thế nào là pháp chỉ tạo nghiệp khổ trong hiện tại và có kết quả vui kế 
tiếp? Này các tỳ khưu! Trong đời này có hạng người đang khổ sở, buồn rầu, họ vẫn chừa 
sự sát sanh, sự trộm đạo, sự tà dâm, sự nói dối, sự xúi giuc, su nói lời hoang đuờng, sự hãm 
hại và có chánh kiến. Vì vậy ho phải chịu đau khó, buôn rầu do tác ý chừa bỏ sát sanh, 
trộm đạo, tà dâm là duyên. Này các tỳ khưu! Pháp tạo nghiệp ấy, Như Lai phát biểu rằng: 
“Chỉ là khổ trong hiện tại, có kết quả vui liên tiếp”. 


Này các tỳ khưu! Thế nào là Pháp chỉ tạo nghiệp vui trong hiện tại và có kết quả vui kế 
tiếp? Này các tỳ khưu! Trong đời này, có hạng người đang vui, đang hưởng lạc thú, họ 
hằng chùa hắn sự sát sanh, trộm đạo, tà dám, nói dồi, xi giuc, nói lời hoang đường, tham 
lam, hãm hại và hằng có chánh kiến. Nhân đó họ hằng được vui, hạnh phúc do lòng không 
sát sanh, trộm đạo, tà dâm... là duyên. Sau khi thác, họ được sanh lên nhàn cảnh. Này các 
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ty khuu! Pháp tao nghiép áy, Nhu Lai phát biéu ráng: *Vui trong hién tai và có két quà vui 
liên tiếp nữa”. 

Này các tỳ khưu! Thí dụ: Như bầu đựng nước hòa với độc được để trong một nơi. Có 
người ham sống sợ chết, mong vui ghét khó, đi đến nơi ấy. Nhiều người nói rằng: Anh ơi! 
Đây là bầu nước đã hòa với độc dược, néu anh muốn hãy uống thử xem, khi đang uống, anh 
được thấy rõ cả màu, mùi vị; uống vào rồi anh sẽ chết hoặc phải chịu khổ gần chết. Này các 
tỳ khưu! Kẻ đó không tìm xem xét kỹ bầu nước ấy, khi đã uống vào sẽ chết, hoặc chịu khổ 
gần chết, nhu thé nào, thì pháp tạo nghiệp khó trong hiện tại và có kết quả khó liên tiếp 
như thế ấy. 

Này các tỳ khưu! Như một bát bằng bạc đựng đầy nước nên uống cùng với màu, mùi, 
vị, song bát ây có lộn bùn trộn với độc dược. Có kẻ ham sống sg chét, mong vui hét khó, 
di dén trong noi áy. Phàn dóng nói vói ké à áy ráng: Anh oi! Bát à åy có dày nuóc nén uóng 
góm có, müi, vi, song bát ày có hóa vói dóc duoc. Néu anh muón, hãy uóng thử xem. Lúc 
đang uống nước ây không rõ rệt màu, mùi vi, nhưng khi đã uống vào, anh sẽ chết hoặc bị 
khó như sắp chết. Kẻ ấy không xem xét trước liền uống vào, không müa ra được. Này các 
tỳ khưu! Kẻ đó đang khi uống không thấy rõ rệt màu, mùi vị, đến lúc uống vào rồi thì sẽ 
chết hoặc chịu khó như sắp chết như thế nào, thì “pháp tạo nghiệp ấy là vui trong hiện tại, 
có kết quả khó liên tiếp như thé ấy. 

Này các tỳ khưu! Như nước tiêu thối hòa với các vị thuốc, có người lâm bệnh gầy ôm, 
da vàng, đến trong nơi ấy. Nhiều người nói Tăng: Anh ơi! Nước tiêu thối này hòa với các 
vị thuốc, nêu muốn anh hãy dùng đi. Khi uông người ây thấy rõ cả màu, mùi vị, uống rồi 
anh sẽ được vui. Bệnh nhân xem xét kỹ thuốc ấy rồi uống vào không mua ra. Này các ty 
khưu! Trong khi uống. bệnh nhân thấy rõ cả màu, mùi vị thật, nhưng uống vào rói sẽ được 
vui chắc chắn, như thế nào thì pháp tạo nghiệp khổ trong hiện tại có kết quả vui liên tiếp 
như thế ấy. 

Này các tỳ khưu! Như sữa bò đặc, mát ong, sữa lỏng, nước mía hòa lẫn nhau rồi dé trong 
một nơi; có người mang bệnh xuất huyết đến đó. Phần đông nói rằng: Anh ơi! Đây là sữa bò 
đặc, mật ong, sữa bò lỏng, nước mía đã hòa lẫn nhau, nếu anh muốn thì dùng đi. Khi anh 
đang uống thuốc ấy lộ màu, mùi vi; khi anh uống vào rồi, anh sẽ được vui. Này các tỳ khuu! 
Đây là pháp tạo nghiệp vui cả trong hiện tại và có kết quả vui liên tiếp. 

Này các tỳ khưu! Thí dụ như trong mùa thu sau mùa mưa (đầu mùa lạnh) trời hết âm u, 
mặt nhựt chiếu giữa không trung, vẹt cả sự tối tăm trong bầu trời hằng soi sáng, chói lọi 
như thế nào thi pháp tạo nghiệp vui trong hiện tại và có kết quả vui liên tiếp; pháp tạo 
nghiệp ấy đàn áp được nhiều kẻ địch của Sa-môn và Bà-la-môn, rồi sáng chói, uy linh, 
quang đãng, rực rỡ như thế ấy. 


Thiên XII. NGHIỆP THEO BÁO ÜNG?? 
Trong thiên này, giải về yếu điểm và xác dinh rằng có nghiệp phải có quà báo ứng mãi 
mãi đến người tạo. 
Chúng ta khi đã gieo giống nào hằng hái quả ấy. Như gieo lúa, đậu thì gặt được lúa và 
đậu, không biến chất?! như thế nào, thì người tạo việc lành hằng thụ quả vui; kẻ làm nghiệp 
dữ thường chịu quả khổ như thế ấy. Nghiệp tức là hành vi tạo tác. 


30 Báo ứng: trả lại. 
3! Biên chát: thay đôi ra thứ khác. 
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Theo nhân thì có hai loại: lành goi là thiện nghiệp, dit goi là ác nghiệp. Lành là lòng tốt, 
tính chất tốt, đức hạnh, tiết nghĩa, tinh tháo, liém khiết, chánh trực, trong sạch hay làm việc 
phước. Dữ là hèn hạ, đê tiện hoặc bất chánh, bất lương, giả dối, không ngay thật, tội hoặc 
bắt thiện. 

Quả cũng có hai là: quả lành, quả dữ. Về quả lành có hai là: ãnisamsa: lợi đáng hưởng, 
đáng được, đáng có, có kết quả tốt; nissandaphala: quả ào vào nghĩa là nảy ra các vật như 
sinh ra người xinh đẹp giàu có. Trong kinh Nidhikandasitra có giải về quả vui sinh ra làm: 
người có nhan sắc trong sáng; người có tiếng tốt; người có hình dạng thích đáng; người có 
hình ảnh đẹp; người có thế lực; người có nhiều bộ hạ; được làm vua; Hoàng đề; vị Chuyển 
Luân Vương; Trời Đề Thích; người giàu có hạnh phúc; người hưởng hạnh phúc trên cõi 
Trời; người hưởng hạnh phúc Niết-bàn; người có nhiều bậu bạn; người thuần thục trong sự 
minh triết và sự giải thoát; bậc đắc 4 pháp phân tích; người vô tư lự, được giải phóng; bậc 
Thinh văn đáo bĩ ngạn; đức Độc Giác; đẳng Chánh đăng Chánh giác. Về dữ cũng có 2 là: 
vippatisaraphala: quả khích động, than van, buồn ràu, rên ri; , nissandaphala: quả ào vào phát 
sinh từ các vật không vừa lòng, như được của cải không tốt, hèn hạ dù không muốn vật ấy 
nó vẫn xảy ra. Như mình | không mong được con cháu tàn tật, điên cuông, mù điếc, ngu 
độn, phá hại gia sản mà vẫn phải chịu. 

Như chúng ta quan sát thấy rõ rằng về thiện nghiệp, người có lòng trắc ân, chừa bỏ sự 
sát sinh, phần đông là người ít bệnh và được trường thọ. Người chừa bỏ trộm dao hằng có 
tâm bó thí, làm việc lành nhu cất dưỡng đường, dâng đất cất chùa, giúp đỡ kẻ nghèo khó, 
tật bệnh v.v... Phần nhiều là người giàu có, dé tìm của cải và giữ được lâu dài đến con cháu, 
không có sự lo sợ hao hót xảy ra đến của ấy. Người chira bỏ tà dám, phần đông có con hiếu 
thảo, đễ dạy và trong gia đình của con cháu cũng hòa thuận, không có sự tranh chấp gia tài. 
Người chùa bó sự nói dói, xúi giuc, chửi mắng, khiển trách v.v... là kẻ chỉ tỏ lời ngay thật, 
êm dịu, hòa nhã, phần nhiều được vừa lòng, được ca tụng cúng dường. Người không uống 
rượu và các chất say hằng có trí nhớ, trí tuệ, không mê lầm đến trọn đời. 

và nghiệp ác, người ác tâm độc dữ hằng sát sanh hại vật, trộm dao gian xảo, lường gat, 
lẫy của người tìm tài sản theo lối bất chánh, nói dối chửi mắng, xúi giuc người chia rẽ, 
uống rượu và các chất say, hằng là người nhiều bệnh, hay gặp tai nạn, hao tài, tốn mệnh. 
Khi hấp hối hay có tâm mê loạn, lo lắng, băn khoăn, lăn lộn (động đậy, vật mình, khóc lóc, 
thở than như bị lửa thiêu). Dù có nhiều của cũng khó giữ được kiên có, và bị con cháu tranh 
giành nhau rồi cũng tiêu tan, hoặc của ấy sẽ trở về phần người khác. Người tà dâm hằng bị 
hai trong hiện tại. Quả của nghiệp nhu đã giải, néu chưa đến thì sau khi thác sẽ chịu khó 
trong kiếp sau, chắc chắn không sai vậy. 

Có kẻ hỏi: nhiều người hoài nghi hay hiểu lầm rằng, cớ sao kẻ làm lành không gặp vui 
mà người dữ lại được hạnh phúc, thanh vượng nhu thé, lời dạy của Đức Phật có sai chăng? 

Theo lời hỏi đây, có giải rằng: Nói làm lành ấy họ làm ra sao? Vì có người lầm rằng, dù 
họ làm lành cũng có điều sơ sót, không dé ý nhớ, có gắng lưu tâm đến phận sự chân chánh 
ngay thật. Họ có ý kiến độc đoán, cang ngạnh, khoe minh thái quá, phi báng kẻ khác. Cho 
đến bậu bạn cùng làm việc chung và kẻ phục dịch, họ lại còn làm cho người ngờ vực nữa. 
Nhân đó điều nói là làm lành ấy là phải có đủ hành vi tốt đẹp biểu hiện (bày ra) cùng một lúc 
nghĩa là làm lành theo sự hiểu biết? Thực hành bằng sự sáng trí đồng thời với thân, khẩu, ý 
chính đáng không khuyết điểm, không tỳ vết nào nghĩa là phải ngay thật, liêm khiết cả các 
cái lành và lòng ngay thật nữa, như vậy thì phúc phận (phần phước được hưởng) không hư 
hỏng. 
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Về người làm dit mà được vui, có thé nhờ nghiệp lành của họ trong kiếp này hoặc kiếp 
trước theo báo ứng cho quả vui trong lúc ấy. Những nghiệp dữ của họ sẽ phải cho quả khổ, 
theo báo trả lại không sai. 

Điều cán bản quan trọng không nên quên là: Dù người làm dữ nhưng còn gặp quả vui 
vì quả đữ chưa tới, phước báu trong quá khứ còn cho quả trong hiện tại, nhưng khi quả khổ 
đến, người làm dữ hằng chịu khổ chẳng sai. Dù người làm lành, nhưng còn chịu quả khô 
vì nghiệp lành chưa cho quả, do tội ác trong quá khứ còn lại trong hiện tại. Song khi quả 
lành đến, họ hăng thấy vui, thật vậy. 

Về phần cho quả của nghiệp, chúng ta có thé chia ra làm 3 căn bản là: 7) nghiệp mà 
người đã tạo trong quá khứ (cả nghiệp lành và nghiệp đỡ) hằng cho quả trong quá khứ cũng 
cho quả trong hiện tại và trong tương lai; 2) nghiệp lành và nghiệp dữ mà người đã tạo 
trong hiện tại hằng cho quả trong lúc này hoặc trong tương lai cũng có; 3) nghiệp lành và 
nghiệp dữ mà người sẽ tạo trong tương lai, thường chỉ cho quả trong tương lai mà thôi, 
không đảo ngược. 

Trong kinh Cülakammavibhangasütra có thuyết vé quả của nghiệp, ghi rõ rệt theo ý kiến 
của Phật giáo rằng: 1) người yêu tử, vì tội du sót của sự sát sinh đã làm trong quá khứ. 2) 
người có nhiều bệnh hay lo sợ bị hãm hại, là người làm hại, đánh đập làm khô chúng sinh; 
3) người có màu da xấu xí vì tội sân hận, bát bình, làm hại, thù oán kẻ khác; 4) người vô 
thé lực hằng là hạng thấp hèn vì tội ganh ty, vu oan đồ lỗi cho kẻ khác; 5) người sinh ra 
trong dòng hạ tiện, nghèo khó vì tội canh nạnh, khinh rẻ kẻ khác, không. tôn trọng, kính 
nhường bậc đáng cúng dường; 6) kẻ ăn xin vô tài sản, dù kiếm được của rồi, gìn giữ cũng 
không lâu, bị nhiều tai hại, hao tốn tài sản, vì tội trộm đạo hay bün xin, keo kiét, khóng 
chia sót dén ké khác; 7) người ngu độn, vô trí tuệ vì tội cứng cói, không tim hoc hỏi với 
hàng học thức hoặc chế giễu kẻ khác có trí tuệ không bằng nhau. 

Về nghiệp lành ý nghĩa trái ngược với nghiệp dữ. 


Thiên XIII. NGHIỆP LÀ TÍN HIU? CUA SI NHÂN? 

Có câu Pàli rằng: Kammalakkhanobhikkhavebalo — Này các ty khưu! Kẻ si có nghiệp 
là đặc tính chỉ định, chứng minh cho thấy rõ rằng nghiệp của kẻ si ấy là sự công bó dính 
theo họ trong mỗi nơi. 

Kẻ si tương tự với người vi phạm tội, sái với pháp luật, phải goi là tội nhân nhu vậy. 
Nghiệp ấy tức là phần việc làm nhu đã giải nhiều lượt, néu làm lành goi là thiện nghiệp, 
làm dữ goi là ác nghiệp. Nghiệp sinh từ cái chi? Sinh từ xan tham, sân hận, si mê vi căn cứ 
vào Phật ngôn như vây: *Tinimàni bhikkave! Nidãni kammànam samudayãya, katamàni 
tini, lobho nidanamkammanam samudayaya, doso nidanamkammanam samudayäya, moho 
nidãnamkammãnam samudayãya” — Này các ty khưu! Nhân sinh của nghiệp ấy có 3 thứ, 
như thế nào? Ba thứ ấy là: lobha: xan tham là nhân sinh của các nghiệp, dosa: sân hận là 
nhân sinh của các nghiệp, moha: si mê là nhân sinh của các nghiệp. 

Theo căn nghiệp (góc rễ sinh ra nghiệp báo) đã giải trước cho răng: được biết rõ si do ở 
nhân tham, sân, si và có đặc tính là do ác nghiệp. Làm dữ tức là làm bàng sự không sáng 
trí, bằng óc si, ngu độn, thiếu sự hiểu biết. Trong tham, sân, s1, tam độc Ấy, si là quan trong 
nhất, vì là nhân cho sinh tham và sân. Trong Pali có thuyết dé rằng: Cả 3 ác pháp ấy liệt 


32 Tín hiệu: hiệu riêng dé làm tin với nhau. 
33 Si nhân: người dán độn, ngu. 
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vào góc của bát thiện (akusalamüla) nghĩa là rễ cái của ác nghiệp. Vì tham, sân, si có trong 
người nào thì làm cho người ấy không sáng trí trong pháp tiến triển (tiễn tới mở mang), 
không chói lọi, không sáng trí trong pháp thoái bộ (lùi bước), không cho thấy rõ pháp phát 
đạt (tiến bộ) và không khéo léo trong pháp thịnh và pháp suy, có nhân quả khác nhau. Theo 
ý nghĩa này, họ mới không sáng trí trong sự lánh mình khỏi pháp thoái bộ và chú tâm trong 
pháp tán triển. 

Dáy cũng do thé lực của tham, sân, si là nhân sinh ra nghiệp, tức là phần việc phải làm 
theo thân, khâu, ý. Không lòng trắc án đối với ai, chỉ tìm hãm hại kẻ khác, cho đến tà kiến 
hiểu sai chánh pháp. Tóm lại tham, sân, si làm cho người thành kẻ si năng tạo nghiệp ác. 

Đức Thế Tôn có giảng cho vua Pasenadikosala rằng: “Tayo kho mahãrãya lokassa 
dhamma upapajjanti ahitaya dukkhaya aphasuviharaya" — Này Đại vương! Ba pháp là tham, 
sân, si khi đã phát sinh đến chúng sanh thì hằng có sự bát lợi, khó sở và không hạnh phúc. 


Người si mê hằng có khí chất xấu xí cũng vì bị tâm hướng dẫn, trong nghiệp dữ, mới 
nhận lầm rằng, sự xấu ấy có vị ngọt như mật ong. Bởi điều ác mà người đã làm chưa cho 
quả trong lúc tạo nghiệp. Như kinh Pali rằng: Na hi papam kãlam kammam sajjukhiraniva 
muccati — Cũng có ác nghiệp mà người si mê đã tạo, chưa cho quả trong lúc ấy, như sữa 
tươi chưa biến chất vậy. 

Sữa tươi mới vắt từ vú bò, họ đề trong đồ đựng kỹ lưỡng không cho bụi rơi vào, thì chưa 
biến chát. Khi họ thêm các vị vào trong đồ đựng hoặc đổi dó đựng mới, không sach sẽ, sữa 
tươi ấy sẽ biến chất (thay đổi chất thiệt) thế nào, thì tội của nghiệp cũng thế. Khi người 
đang làm chưa cho quả cũng có, lúc đã làm xong mới cho quả cũng có. Sự thực, quả của 
tội có thật, song kẻ si mê không biết răng là có, nên vui thích làm tội. 

Nghiệp lành hay dữ là do người làm, chàng nên ngờ vực. Có kinh Pali rằng: “Ubho 
paññañca papañca yam macco kurute uL tanhi tassa sakam hoti tañca adaya gacchati 
tañcassa anugam hoti chayava anupayini" — Người phải chét, làm phuóc và làm tội cả hai 
thứ để trong đời, phước và tội ây vần là của người đó thật, ho hằng đem phước và tội ấy theo 
phước và tội ấy hằng dính theo họ như bóng với hình. 


Chúng ta sinh ra trong đời rồi phải chết thực sự. Nhưng cái mà dính theo mình trong khi 
thác tức là phước và tội đấy. Phước và tội là tài sản dính theo mình; phước và tội của người 
nào là người ấy không thể chia cho nhau được. Dù là đi sinh trong cõi nào cũng phải thụ 
quả của nghiệp đã tạo dé dành theo cán bản Pali rằng: *Yatthassu attabhãro nibbattati tattha 
tam kammam vipaccati..." Cá tính của con người, có tham, sân, si là chủ, sinh trong nơi 
nào, nghiệp ấy hằng cho quả trong nơi đó. Nghiệp cho quả trong nơi nảo thì thụ quả của 
nghiệp trong nơi ây, nghĩa là sinh trong xác thân hiện hữu hoặc nối tiếp theo. Lệ thường 
gióng còn tốt chưa hu thói mà người gieo trong ruóng phi nhiéu, có mua xuống nhằm mùa 
tiết, giống đã gieo ấy hăng nở móng, đâm chòi nhu thé nào, nghiệp mà người ta đã tạo cũng 
như thế ấy. 

Khi chúng ta chưa diệt được nhân đến đâu quả của nghiệp cũng phải có đến đó. Cớ ấy 
Đức Thế Tôn mới công bố rằng: “Sace bhãyatha dukkhassa sace vo dukkhapappiyam mã 
katha pãpakam kammam. Karissatha karotha va navo dukkhã samutyatthi upecceti 
palãyatam” — Nếu các ngươi sợ khổ, nếu khổ là nơi không vừa lòng các ngươi, các ngươi 
đừng tạo ác nghiệp cả trong nơi khuất láp và trong nơi sáng tỏ. Nếu các ngươi dà làm hay 
đang làm ác nghiệp, ngươi sẽ không khỏi khó được đâu, dù bay trốn cũng chẳng khỏi. 

Trong kinh Kosalasamyuttàyyikàsütra, Đức Thế Tôn có thuyết rằng: “Sabbe sattà 
marissanti maranantamhi jivitam yatthakammam gamisanti. Puññapapaphalũpagã nirayam 
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papakammata puññakammä ca sugatin" — Tất cả chúng sinh đều phải chết, vì cuối cùng 
của sinh mệnh là chết. Họ sẽ thụ quả phước, tội y theo nghiệp. Người làm tội phải đi xuống 
địa ngục, kẻ tạo phước được lên nhàn cảnh. 

Chú thích: Khi chúng ta đã học hỏi phước và tội rồi, nên học hỏi về căn nguyên tự nhiên 
tiếp theo, vì phân đông chúng ta còn câu nỆ các pháp rằng: ta, người, chúng ta, họ, tìm 
không thấy tiếng gọi chúng sinh, chúng sinh ấy là cái chỉ? 


Đức Thế Tôn có thuyết rằng: “Yãthã hi angasambhara hoti saddo ratha iti. Evam 
khandhesu santesu hoti sattoti sammati" — Vì tập hợp nhiéu phàn vào cüng nhau nén mói 
duoc goi tiéng “Xe” nhu thé nào, thi khi ngũ uân tòn tại gọi danh là chúng sinh cùng hiện 
có như thế ấy. Lệ thường gọi là “xe” Ấy, nêu phân tách môi loại ra rôi thì chỉ gọi riêng là 
thùng, bánh, gọng v.v.. . Tiếng kêu xe, xe ấy cũng không có thế nào thì chúng sinh cũng 
vậy. Nếu chia: sắc, thọ, tưởng, hành, thức, rời ra thì tiếng gọi là người, thú, chúng ta, họ 
cũng chăng có; nhưng nếu sắc, thọ, tưởng, hành, thức hop lại với nhau mới gọi là ngũ uán. 
Vô minh, ái dục, thụ và nghiệp đều là nguyên nhân gây dựng sự sinh ra, như thợ mộc ráp 
các bộ phận: cột, kéo, đòn tay cho thành nhà vậy. 

Theo ý nghĩa đây, mới chi danh ngũ uán là chúng sinh: xương là cột, ái duc là thợ mộc, 
là nguón sinh sản. Cho thấy rõ rệt là thân hinh có dây buộc tức là gân nhỏ lớn, có thịt, máu 
là vật làm cho lem luốc, có da như y, là vật bao thân, là nơi dựa vào của sự già và sự chết. 
Khi ngũ uán còn mạnh khỏe thì ta gọi là chúng sinh và chi danh là người ấy, thú ấy. 

Sự ró rệt của ngũ uán chỉ được tôn tại một thời gian rất ngắn ngủi, sống lâu lắm đến 100 
năm là cùng. Ví như hạt giống đã gieo xuống ruộng, dựa vào vị của đất và nhựa trong hạt 
giống mà nảy nở; nếu tách nhựa trong hạt giống ra, không cho hợp vào với đất, hạt giống 
áy cũng không sao đâm mầm được. Theo tiếng gọi chúng sinh, khi ngũ uán tách rời ra giờ 
nào, thi khi ấy sự hiểu biết là chúng sinh cũng tiêu tan, mà ta gọi là chết. Như kinh Pali rằng: 
Yatha hi aññataram bijam khette vuttam virühati pathavirasafica agamma sinchañca 
tadübhayam evam khandhã ca dhatuyo cha ca ayatama ime hetum paticca sambhüta 
hetubhanga nirujjhare — Một loại giống nào mà ho gieo nảy mộng rồi, hằng đâm chói được 
do vị của đất và nhựa trong giống hỗn hợp với nhau như thé nào thì những ngũ uán, lục 
nhập, hai yếu tó áy cậy nhờ vào nhân mới nó móng được, khi đã tách riêng ra rồi thì tiêu 
tan. Cũng như chúng ta, khi còn sinh mệnh hằng khác nhau do dân tộc, tiếng nói, màu đa, tư 
dung, hình thể bên ngoài và tâm trạng bên trong do hạnh kiểm, đạo đức và do nghiệp phân 
hạng người khác nhau nữa. Có kẻ sang người hèn, kẻ cao người thấp, giàu nghèo, thạnh suy, 
xinh đẹp, xấu xa, ngu dốt, thông minh, nhã nhặn, thô lỗ, người hèn, kẻ dữ v.v... 

Đấy là định luật tự nhiên, chúng ta tạo lành sẽ được vui, làm dữ sẽ mang khổ. Như có 
châm ngôn: Người tạo tội hàng lo nghĩ, buồn rầu trong hai cõi, nghĩa là buón rầu trong 
hiện tại, hằng lo nghĩ buồn rầu sau khi chết. Trong hiện tại thì buồn rầu, lo nghĩ: ta đã làm 
việc ác rồi sẽ đi đến khổ cảnh, nên càng buôn, lo nghĩ thêm. 

Trái lại, kẻ làm lành sẽ đến nhàn cảnh, tức là kẻ gặp vui, hạnh phúc, dù trong lúc bó túc 
thiện pháp cũng phát tâm ưa thích rằng, tự mình được bó khuyết điều phải dù trong hiện 
tại cũng đã bó sung rồi, vẫn có tâm hoan hỉ nhớ đến trong giờ nào thì vui tươi, sung sướng 
trong giờ ấy, càng nghĩ đến tâm càng thỏa mãn, thích thú. Như người bộ hành có đủ đỗ cần 
dùng, khỏi bận lòng lo ngại vì sự thiếu thốn. Người chỉ làm lành, hằng được vui: “Người 
đã bó sung phước dành sẵn rồi hằng vui thích trong cả hai cõi. Tức là vui thích trong hiện 
tại, khi bỏ cõi này, nghĩ: ta dà bó sung phước dé dành đi đến nhàn cảnh rồi nên càng vui 
thích bội phần”. 
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Dẫn tích: Nandiya Upàsakà. Trong Pháp Cú Kinh có ghi rằng: Thuó dáng Giáo chủ ngự 
nơi rừng Isipatananigadayavana (vườn Lộc Giá) có một thanh niên ở trong kinh đô Baranasi, 
tên là Nandiya, phát tâm tín ngưỡng. Nandiya là con có hiếu, phú túc là người hộ tăng. Đến 
tuổi thành niên, mẹ cha chàng cưới nàng Revadi, con nhà chú cho chàng. Nhung nàng 
Revadi không tín ngưỡng Phát giáo, không bó thí, không trì giới, nên chàng Nandiya không 
hài lòng. Mẹ chàng bèn khuyên bảo nàng Revadi rằng: “Con ôi! Con nên xếp đặt chỗ ngồi 
cho chư tăng trong nhà này, khi chư tăng đến, con hãy lấy bát, hãy thỉnh các ngài an vị, hãy 
dâng nước, các ngài thọ thực xong, con hãy lấy bát đem rửa. Khi con đã làm được như vậy, 
con sẽ là nơi vừa lòng của Nandiya." Nàng Revadi tuân theo lời dạy. Cha mẹ chàng bèn sắm 
sanh lễ vật cưới nàng Revadi về cho chàng. Chàng mới bảo nàng Revadi rằng: “Nếu em biết 
phụng sự chư tăng và phụng thờ song thân của anh, em sẽ ở được trong nhà này. Em hãy cần 
thận.” Nàng phụng mệnh rồi giả bộ làm như có đức tin thành kính chư tăng và cha mẹ chồng 
cho đến khi sinh được hai trai. Không bao lâu cha mẹ Nandiya qua đời cả. Từ đấy tất cả công 
việc nhỏ lớn trong nhà đều về một tay nàng Revadi đảm nhiệm. Ké từ ngày me cha ta thé, 
chàng Nandiya trở thành chủ thí đến kẻ nghèo hèn, đói khó và các bộ hành v.v... Khi 
Nandiya được nghe Pháp của dáng Giáo chủ, thấy quả báo cùng sự dâng chó ngụ nén tạo 
nhà phước thí, bốn phòng trong gian lam rừng vườn Lộc Giả, có cả vật dụng (bàn, ghế, 
giường). Trong lúc dâng chỗ ngụ, chàng trai tăng đến chư tăng có Đức Phật tọa chủ và có 
dâng nước biếu đến Đức Nhu Lai, đồng thời giọt nước biếu nhỏ xuống tay dáng Giáo chủ 
thì điện trời bằng bảy báu gồm có ngọc nữ hiện ra rõ rệt rộng 12 do tuần, cao 100 do tuần, 
trên Đạo Lợi thiên cung. 

Ngày nọ, Đức Mục Kién Liên lên trời, được đến gần điện ngọc ấy. Ngài hỏi Chư thiên 
nữ đến lễ bái ngài rằng: 

- Điện trời gồm có nàng ngọc nữ, phát sanh dành cho ai? 
- Bạch Ngài, ông Nandiya, tạo phước xá dâng đến dáng Giáo chủ tại rừng Lộc Giả. Điện 
này phát sinh dành cho ông Nandiya. 

Các ngọc nữ bach nữa răng: “Chúng tôi ngụ trong nơi đây đều nguyện sẽ là vợ 
ông Nandiya, nên chi khi không trông thấy mặt ông Nandiya thì rất bát mãn. Sự bỏ tài sản 
ở nhân gian rồi lên hưởng hạnh phúc trời ví như đập bỏ nồi đất, cầm lấy nồi vàng như vậy. 
Cầu ngài thuật lại cho ông Nandiya về nơi đây với.” 

Khi Đức Mục Kién Liên trở về cõi người rồi đến hầu Phật và bạch rằng: “Hạnh phúc 
thiên thượng hiện ra đến người tạo việc lành còn sinh tồn trong nhân gian chăng, bạch 
Phật?” 

Phật đáp: “Này Mục Kién Liên! Hạnh phúc thiên thượng phát sanh đến Nandiya, người 
đã tự thấy rồi, phải chăng? Cớ sao còn hỏi Như Lai?” 

- Bạch Phật như vậy sao? 


Đức Thế Tôn thuyết tiếp rằng: “Này Mục Kiên Liên! Sao ngươi nói thế. Kẻ nào đứng 
tại cửa nhà được thấy con hoặc thân quyến. đã văng mặt từ lầu nay trở về liền tức tốc về 
nhà cho hay người tên ấy về rói. Các thân bằng, quyến thuộc đều vui mừng thỏa mãn, vội 
vàng đến đón rước, hỏi han rằng: “Anh, chú V-V... VỀ nhỉ?” thế nào thì Chư thiên cũng cầm 
hoa và mười quà biếu của trời chờ nghĩnh tiếp người nữ hay người nam đã tạo việc lành để 
trong đời này vậy. Khi bỏ cõi này rôi đi đến thiên giới. Ngài bèn đọc kệ ngôn rằng: 

"Cirappavasi purisam' dịch là: các thân quyến, bậu bạn hăng rất hoan hi với người đã văng 
mặt lâu ngày, được trở về với vẻ đầy hạnh phúc thế nào thì các phước cũng đón tiếp có 
nghi lễ, người đã được tạo phước dé dành, lia cõi này đi đến cõi khác nhu vậy.” 
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Tích càn su nam Nandiya dáy chi cho tháy ráng nhüng phuóc thién mà nguói dà tao 
trong dói háng cho quà xüng đáng phi thường. Trong chú giải có nói răng: Cận sự 
nam Nandiya được nghe chuyện ây, càng làm phước thập phân. Khi chàng cận sự 
nam Nandiya ra khói nhà vì việc thương mãi có dặn nàng Revadi răng: “Nàng không nên 
câu thả trong việc bó thí đến chư tăng, ban vật dụng đến kẻ nghèo khó." Nàng Revadi tuân 
theo. Chàng Nandiya di dén noi nào cüng dáng cüng dén chu su và hàng án xin. Nhüng 
bậc hết lậu phiền não từ noi xa đến cũng tới tu thí của nam Nandiya. 

Phần nàng Revadi, khi cận sự nam Nandiya đi rồi, nàng bố thí hai, ba ngày mà thôi 
ngưng bố thí đến kẻ ăn mày. Chỉ còn cúng dâng đến các tỳ khưu, dù như vậy, 
nàng Revadi cũng biếu vật hèn không xứng dáng. Nàng Revadi bung thực phẩm dé bát mà 
nàng dùng rồi còn dư. Nàng đồ bỏ rải rác trong nơi chư tỳ khưu thọ thực, rồi nói với người 
khác rằng: “Các ông, bà xem sự hành vi của các thầy Sa-môn như vậy, các ngài đồ bỏ 
những vật mà người cúng bằng đức tin.” Khi cận sự nam Nandiya trở về, được hiểu điều 
ây, bèn đuổi nàng Revadi. Sáng sớm, y làm dai thí đến chư tăng, có Phật tọa chủ, và dé bát 
môi ngày, cùng chia sớt vật dụng đến người đói khát. Chi cho nàng Revadi y phục và thực 
phám mà thôi. Sau rồi cán sự nam Nandiya thác được sanh trong điện của mình tại Đạo 
Lợi thiên cung. Phần nàng Revadi ngưng sự bó thí, trở lại khiển trách chư tăng rằng: “Tôi 
bị thất lợi danh cũng do các thầy Sa-môn”. Thấy vậy. vị Đại Thiên Vương Vesavana dạy 
hai quỷ Dạ xoa răng: “Hai ngươi hãy trải đi công bố (nói chung cho mọi người biết) cho 
chúng dân trong thành Baranasi được nghe răng: “Trong ngày thứ 7 (ké từ đây) nàng 
Revadi sẽ bị bắt sống đem bỏ trong địa ngục”. Chúng dân được nghe câu chuyện ây phát 
tâm kinh sợ. Phần nàng Revadi lên ở trên tầng lầu đóng cửa trốn. Vừa đến ngày thứ 7, 
Đức Vesavana sai hai quy Da xoa mặt đỏ, râu đỏ, có hình dáng đáng ghê tóm, lòi nanh, án 
máu, nước da đỏ như ngọn lửa, thật đáng sợ hành phạt Revadi, bảo nói với nàng rằng: 
“RevadI, người hạ tiện hãy đứng dậy”, rồi áp phục (lấy sức mạnh dé ché ngự kẻ khác), nắm 
hai tay nàng kéo lôi đi trên không trung cho đại chúng thấy đầy đủ. Quy Dạ xoa đem nàng 
lên Đạo Lợi thiên cung cho nàng thấy cung điện và tài sản của cận sự nam Nandiya rồi dẫn 
trở lại gàn dia nguc tùy thuóc dai dia nguc. 

Trong khi nàng Revadi được thấy cung điện nguy nga, lộng lẫy của cán sự 
nam Nandiya mới hỏi rằng: “Cung điện có hào quang như mặt chói lọi, đầy đủ Chư Thiên, 
là cung điện của ai?" Hai quy Dạ xoa đáp: “Của ông Nandiya trước kia ngu tai 
thành BãrãnãsT”. Nói xong hai Dạ xoa biến mát. Trong ngày ấy, nàng Revadi gặp bọn quy 
sứ đến bắt nàng liệng trong địa ngục. Nàng hỏi địa ngục này là gì? Quỷ sứ đáp: “Địa ngục 
này ` 100 lần bé cao của người. Người phải chịu khó trong địa ngục này đến sáu muôn 
năm”. Nàng Revadi bèn hỏi: “Tói phạm tội gi mà phải bi hinh phạt trong địa ngục này?" 
Quỷ sứ đáp: “Ngươi ngược đãi và phao vu các vị Sa-môn và kẻ ăn xin, ngươi đã làm tội 
ấy, nay phải chịu khổ trong địa ngục đến sáu muôn năm.” Nàng Revadi nói: “Khi nào tôi 
được trở về cõi người tôi sẽ bố thí, trì giới, trồng cây cho người nghỉ mát, đắp đường: thí 
nước trì bát quan trai giới.” Xong quỷ sứ bèn liệng nàng trong địa ngục phán. 
Nàng Revadi mới thốt lời rằng: “Khi trước tôi là kẻ keo kiết, chửi mắng các vi Sa-món, 
Bà-la-môn và dôi chồng nên bị đọa trong địa ngục này.” 

Về ý nghĩa mà Đức Phật thuyết về những thân bằng, quyến thuộc hằng vui thích khi gặp 
người đã lìa nhau từ lâu, nay được trở về được hạnh phúc thế nảo thì các phước cũng đón 
rước người được làm phước để dành như vậy. Người đi từ cõi này đến cõi khác, ví như là 
bà con tiếp rước bà con về đến như vậy. Đây là điều nên tưởng nhớ rằng tội phước mà 
mình đã tạo, hằng chờ đón rước mình trong kiếp sau. Người tạo phước chăng nên ngã lòng 
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nghi phước mà minh đã làm sé tiêu tan. Vi phước ấy sẽ chờ rước ta trong kiếp sau. Tội 
cũng chờ đón ta giống như vậy. Kẻ làm tội, chăng nên vui thích rằng làm tội rồi thì thôi, 
không phải chịu khổ. Vì tội không bao giờ tiêu tan, hằng chờ đón người tạo, giống như 
phước vậy. Chỉ khác nhau cách tiếp rước mà thôi. Nghĩa là cách đón người làm tội là điều 
buộc trói góng xiéng, đâm chém, thiêu đốt v.v... 

Phần người tạo phước được mười quà biếu là: tuổi trời, sắc trời, hạnh phúc trời, tước vị 
trời, sự cao cả, thân trời, tiếng trời, mùi trời, vị trời, xúc trời. Nghĩa là người đã tạo phước 
để dành rồi hằng được hưởng dụng tài sản trên cõi trời, có khi tài sản trời phát sanh trước 
(như có cung điện, ngọc nữ của Nandiya) nhưng phần nhiều tài sản ấy hiện ra trong lúc 
người tạo phước được lên trời. 

Giải: Tuổi trời: lâu hơn tuổi người, 50 năm trong cõi người là một ngày một đêm trên 
cõi trời Tứ Đại Thiên Vương. Ó cõi này, tuổi thọ 500 năm bằng chín triệu năm ở cõi người 
(9.000.000 năm). Một trăm năm ở cõi người là một ngày một đêm trên Đạo Lợi thiên; ở 
cõi này 100 tuổi thọ bằng ba mươi sáu triệu năm (36.000.000 năm) ở cõi người. Sắc trời: 
màu sắc thân thé nghĩa là thân thé có màu sắc rất đẹp, có hào quang chiếu diệu. Hạnh phúc 
trời: thân tâm rất vui sướng, không có khổ sở, buồn rầu, lo sợ, như trong nhân gian. Tước 
vi trời: tước phong và ngôi vi nghĩa là có kẻ tùy thuộc 100, 1.000 người mãi mãi. Sự cao 
cả: sự cao quí không giảm bớt, trú vững một mực cho đến hết tuổi trời. Thân trời: thân 
mình, thân thé không biết già, không biết bịnh, không biết gây ốm, không biết biến dịch, 
lúc mới sanh ra như thế nào vẫn như thế ấy cho đến ngày chết. Tiếng trời: tiếng dịu dàng, 
du dương, êm tai. Mùi trời: mùi thơm ngát, thơm nức. VỊ trời: các món ăn quí, cao lương, 
mỹ vị. Xúc trời: các vật dụng chỗ ở êm dịu, mềm mại. 

Tích hai vợ chồng Nandiya đây chỉ cho thấy rõ rằng: Cận sự nam Nandiya tạo phước 
nên hằng hân hoan trong cõi này, thác rồi cũng thường vui thích. Vui thích trong cả hai 
cõi, vì thấy tâm trong sạch của chính mình, rồi càng thỏa thích. Trái lại như vợ chàng là 
nàng Revadi hay làm tội nên hằng phải khó sở trong đời này, chét rói càng khó só, vi nàng 
thấy nghiệp xấu của chính nàng, rồi càng ưu sầu rên ri. 


Thiên XIV. PHÁP VÀ BÁT HỢP PHÁP” CÓ QUÁ BÁT ĐÒNG 
Pháp và bất hợp pháp tương phản nhau không có quả đồng nhau, nghĩa là pháp lành đem 
lên nhàn cảnh, pháp dữ dẫn xuống khổ cảnh hay gọi cách khác rằng: pháp hộ trì người hành 
pháp là nâng lên, bất hợp pháp hạ kẻ hành pháp cho thấp xuống. 


Trong kinh Dhammapalaj àtaka có thuyết vé tích pháp ủng hộ người hành pháp như vầy. 
Trong quá khứ, có một phó hệ”” Bà-la-môn danh là Dhammapäla, vì trong phó hệ ấy từ gia 
chủ đến tôi tớ phục dịch đều thụ trì pháp thập thiện, bó thí, trì giới, bát quan trai. Thuở ấy, 
Đức Bồ tát giáng sinh trong phó hé Bà-la-môn ấy danh hiệu là Dhammapãlakumãra. Khi 
đến tuổi học hành, Bồ tát di tìm học với vị giáo sư trý danh? tại thành Takkasila, là một học 
sinh giỏi nhất của giáo sư. 

Ngày no, con của vị giáo sư chết, khiến giáo sư thương tiếc, buồn ràu, rên xiết. Khi đã 
thiêu tử thi rồi, tất cả gia đình thân quyến và môn đệ đều vật minh than van, đau khó. Chỉ 
một mình Dhammapalakumara không tỏ thái độ ưu sầu, than tiếc chi cả. Được nghe lời 


` Bất hợp pháp: không hợp với pháp luật. : 
35 Phó hệ: hệ thông một nhà, một họ có danh ai cũng biét. 
3'Trứ danh: ai cũng nghe danh. 
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than van: con của vị giáo sư còn trẻ tuói thật không đáng chết; Dhammapalakumara cãi lại 
rằng: không nên thốt lời như thế, nếu là người trẻ trung thì chết thế nào được. Người đến 
tuói chết phải là người già. Dù các học sinh cãi lẽ thế nào ông cũng không thừa nhận và 
viện dẫn?” đến phó hệ của mình ràng người chết phải là người già yếu tất cả. Chuyện ấy 
thấu tai vị giáo sư, ông liền cho đòi Dhammapalakumara đến dé dò hỏi. Khi đã biết rằng 
đó là thông lệ trong phó hệ. Vi giáo sư muôn rõ thực sự bèn giao phó (ủy thác) cho đức Bồ 
tát thay thế việc dạy học, rồi ông lên đường hướng về nhà của Đức Bồ tát với một người 
bộ hạ, cùng với gói xương dê theo nữa. 

Khi đến nhà của Dhammapalakumara, rồi vị giáo sư cho thân sinh Đức Bồ tát biết rằng 
con của ông thông minh, sáng suốt, học thông Tam Phệ Đà (Tam tạng của Bà-la-môn giáo 
— Trayabheda) thấu triệt 18 môn học, nhưng rủi thay bạc mệnh đã mạng chung vì bệnh 
nặng, rồi khuyên thân sinh Đức Bồ tát rằng: Tắt cả tập hợp đều là vô thường, không bën 
vững, xin ông niệm tưởng là lẽ tự nhiên, chó nên quá than van, thuong tiếc. Ông Bà-la- 
môn thân sinh của Đức Bồ tát bèn võ tay Cười reo, rôi đáp với vi giáo răng: Con tôi chưa 
chết, người mà ông nói rằng chết á Ấy, chắc chắn chăng phải con tôi. Khi vị giáo sư mở gói 
xương ra cho xem. Ông Bà-la-môn vẫn cãi rằng: Không phải là xương của con tôi đâu. Rồi 
ông cho biết rõ rằng: Nếu không phải là xương người thì chắc phải là xương của một loại 
thú nào, không sai. Vì trong phô hệ tôi đã bảy đời rồi, chưa từng có một ai chết trẻ hết. Vị 
giáo sư thấy sự phi thường như thế, mới tin lời của Đức Bồ tát rôi phát tâm hoan hỉ, mong 
được biết nguyên nhân làm cho không chết non, mới hỏi rằng: 


"Kinte vattam kinpana brahmacariyam 

Kissa sucinnassa ayam vipako 

Akkhahi me brahmana etemattham 

Kasma me tumham daharä na miyyare 
— Cái chi là cử chi là hanh kiêm của ông. Cái chi là pham hanh của ông. Điều ấy là quả của 
nghiệp nào mà ông đã tích trữ, xin ông thuật lại cho tôi nghe với ông Bà-la-môn.” 

Ông Bà-la-môn bèn đáp bằng lời này: Dhammam carüma na musa bhanama pãpãni 
kammani parivajjayama anariyam parivajjema sabbam hi amham dahara na miyyare 
— Chúng tôi thực hành pháp, chúng tôi không nói dối, chira bỏ nghiệp tội, chừa bỏ tất cả pháp 
không tốt đẹp, vì thé toàn thé chúng tôi mới không có bệnh chết trẻ tuổi. Ngoài ra ông Bà- 
la-môn có miêu tả (tả ra) các hành vi trong phó hệ của minh; trong lời cuối cùng, ông còn 
tuyên bố ân huệ của pháp ủng hộ người thực hành pháp rằng: 

“Dhammo have rakkhati dhammacari 

Dhammo sucinno sukhamavhati 

Esanissanso dhamme sucinne na 

Duggatin gacchati dhammacari. 


— Thật vậy, pháp hằng phù trợ (nâng đỡ) người hành pháp, pháp mà người đã hành chánh 
đáng rôi hằng dem hạnh phúc đến cho. Dáy là sự kết quả trong pháp đã thực hành chánh 
đáng rồi; người thường hành pháp, hằng đi đến nhàn cảnh.” 

*Dhammo have rakkhati dhammacärT 

Chattam mahantam viyavassakale 

Dhamma na gutto mama dhammapälo 

Aññassa atthini sukhi kumaro 


37 Viện dẫn: viện lây cớ mà dẫn ra. 
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— Đúng vậy, pháp hăng nâng đỡ, người hành pháp như cây dù to che mưa trong mùa mưa 
thé nào, thì dhammapala con chüng tói có pháp dé phóng vé (che chó) rói vậy. Xương này 
là xương của kẻ khác, phân trẻ Dhammapala con chúng tôi hằng có Sự an vui rôi.’ 


Vi giáo su duoc nghe rồi hết mo hồ, ngờ vực, và vui thích rằng: Sự lại của mình không 
thất lợi, rồi mới trình bày phân minh sự thật mà mình đến dé điều tra lẽ phải, rồi xin chép 
pháp của ông Bà-la-môn, xong từ biệt trở về thành Takkasila. 

Theo tích trên đây, chúng ta được hiểu rõ rằng, pháp hằng phù trợ người hành pháp, quả 
của pháp và bất hợp pháp không đồng nhau. 

Trong Bôn Sanh Kinh Ayogharajataka có kệ ngôn thuyết về quả của pháp và bát hợp 
pháp như vầy: Nahi dhammo adhammo ca ubho samavipäkino adhammo nirayam neti 
dhammo pãpeti sugatin — Pháp và bát hợp pháp, cả hai có quả không đồng nhau; bát hợp 
pháp dẫn đi địa ngục; pháp đem chúng sanh lên nhàn cảnh như vậy. 

Xin giải thêm ý nghĩa của kệ ngôn ấy rõ rệt rằng: Pháp của kệ ngôn này chỉ về đức pháp 
tức là phần việc lành hoặc nhiệm vụ tự nhiên. Bất hợp pháp trái ngược với pháp nghĩa là ác 
pháp hay là pháp vô phận sự. Tiếng dhamma dịch là đạo giáo, giáo lý học thuyết, lý thuyết, 
chủ nghĩa, tạo hóa, tạo vật, tự nhiên, tự nhiên tính, chân lý hoặc là Phật giáo trong đạo Phật, 
gòm tất cả gọi là pháp cũng được. Pháp và bát hợp pháp. cả hai có thường xuyên (tiến hành 
luôn không ngớt), trong đời từ vô thủy đến nay, chẳng phải chỉ có trong lúc này, và cũng 
chăng phải có trong nơi khác. Pháp và bất hợp pháp hiện có trong đời tức là ngũ uán. Pháp 
sinh từ nguyên nhân hòa hop nhau, chỉ danh là: sắc, tho, tưởng, hành, thức, góp cả 5 trang 
thái vào cùng nhau mới rõ rệt là ngũ uán, chỉ danh là người, thú, ta, chúng ta, họ v.v... Pháp 
và bát hop pháp chi ngay vào ngũ uán, phân tách ra cho thấy khác nhau, do nghiệp lành 
gọi là pháp, nghiệp đữ gọi là bất hop pháp. Trong pháp và bát hợp pháp ấy bên nào có 
mãnh lực hon thì chủ trì, bên thién lực thì thoái bộ, không thé nào chủ trì ngũ uán được. 
Tương tự như hai người vật lộn người nào mạnh sức hơn thì thắng, người yếu sức thì lùi 
ra. 

Đức Thế Tôn thuyết dé đánh thức chu tỳ khưu rằng: Dhammo ca bhikkhave! Veditabbo 
anattho ca dhammo ca veditabbo attho ca adhammafica viditva atthaäca yathadhammo 
yatha attho tatha patipajjitabbam — Này các ty khuu! Các nguoi nên biét rằng bát hợp pháp 
là hai và pháp là vó hai, khi dà hiéu bát hop pháp là hai và pháp là vô hai, rói nén hành theo 
pháp vó hai. 

Katamo ca bikkhave! Adhammo ca anattho ca micchaditthi. Miccha sankappo 
micchavaca micchakammanto micchã ajivo micchavayamo micchasati micchasamadhi 
micchananam micchavimutti ayam vuccati bhikkhave adhammo ca anatthoca ...- Này các 
thày ty khuu! Bát hop pháp có hai là thé nào? Tà kién, tà tu duy, tà nghiép, tà ménh, tà tinh 
tán, tà niệm, tà định, tà giải thoát, tà thông tuệ. Này các tỳ khưu! Dáy goi là bát hợp pháp 
và có hại. Này các tỳ khưu! Pháp và vô hại là thế nào? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh 
tinh tán, chánh niệm, chánh định, chánh thông tuệ (thông minh, sáng suốt) chánh giải thoát. 
Này các ty khưu! Đây goi là pháp và vô hại. Nên biết bất hợp pháp là có hại, nên hiểu pháp 
là vô hại. Khi đã biết bất hợp pháp là có hại, pháp là vô hại rồi cần hành theo pháp vô hại 
như vậy. 

Theo ý nghĩa đây, Như Lai được thấy rằng: Đường lối hoặc sự bảo vệ người cho hiểu 
biết chánh kiến, chánh tư duy v.v... gọi là pháp hay là vô hại, tức là hữu ích, còn về đường 
lối trái ngược gọi là bất hợp pháp hay có hại tức là thất lợi. 


52 | Triết lý vé nghiệp 


Cả hai “pháp và bát hợp pháp” là phần thực hành theo ba cửa là: thân, khẩu, ý theo ý nghĩa 
này là đường lối sinh ra pháp và bất hợp pháp. Sự chú tâm thực hành theo thân, khẩu cho 
có lễ độ, thanh nhã thường để duy trì phận sự cho thích hợp với công việc và việc xảy đến 
bát ngờ. 

Nhiệm vụ nào là quan trọng đối với xã hội, quốc độ, chủng tộc, tôn giáo, chánh quyền 
cũng phải chú tâm thực hành theo cho hợp với pháp luật. Chỉ nên nuôi mệnh theo chánh 
pháp, nên bó sung cho vừa theo chức vụ, từ hành vi đi, đứng, ngòi, nằm, ăn, nói cho thích 
hợp có lễ độ, cho người vừa lòng vui thích; cho người nghe phát tâm hoan hỉ thừa nhận và 
thực hành theo, dé cảnh tỉnh, hướng dẫn người trong việc lành đều phải cho họ được hanh 
phúc, an vui. Phải hành thân, khẩu, ý cho chánh đáng. Phải ché ngự những điều dữ chua 
sinh, trừ diệt điều ác đã sinh. Việc lành chua có, phải làm cho có, gin giữ cho tón tại và 
tăng gia. Các việc lành hằng được kết quả bởi tâm tinh khiết, trong sáng. Cớ ấy cần phải 
xác định ranh giới cho tâm niệm tưởng, chớ nên buông thả, theo cảnh giới ngoại trần, nghĩa 
là cố tâm nghĩ trong ranh giới tức là thân, thọ, tâm và pháp bằng trí nhớ và sự biết mình. 
Có chế ngự theo chánh pháp, nghĩa là lúc nào nên han ché tâm thi hạn chế; hồi nào nên 
phán khởi, khuyến khích, nên nhìn chăm chăm, để biết rằng bây giờ đây tâm ta có tình 
trang thé nào, lúc ấy nên phán khởi tâm, khuyến khích, có nhìn chóng chọc vào tâm cho 
đến khi tâm yên lặng tất cả dục vọng, yên lặng cả ác pháp là tâm đã an trụ chân chánh, rồi 
hành pháp thông tuệ về vấn đề danh, sắc theo chân lý. 

Giải rằng: Danh và sắc là những cái hỗn hợp do các cảnh tuong? nhiều loại, nhiều màu 
mới biểu lộ rõ rệt cho thấy là khối như được vui, bị khổ, hoặc không vui, không khổ, khác 
loại nhau có thé tưởng nhớ được, nhận thức được là tốt hay xấu hoặc trung lập là sự hiểu 
theo mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm, phân tách ra là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nhưng gộp 
cả năm khối ấy vào cùng nhau gọi là ngũ uán. Ví như thực phẩm làm ra từ các mùi, vị, gọi 
theo tên rõ rệt, như muôi, tiêu v.v... Khi đem các thứ â áy trộn lộn nhau thành thực phẩm, 
đặt tên cho thích hợp với các món ăn ấy. Sự hiểu biết đây liệt vào cách hiểu biết phải, hiểu 
biết đúng, vì dựa vào sự hiểu biết đầu tiên rồi sẽ cởi mở được tâm có chấp trong vấn đề 
ngũ uán. Theo sự thông suốt uyên thâm và sự thấu đáo theo thứ tự thì ngũ uán cũng không 
thé che đậy và giữ vững trong quyền lực. Ta mới thoát ly được những nỗi dàn áp, tội lỗi, ô 
nhiễm, gọi là thoát ly chánh đáng, thoát ly đúng dán, là quả thành tựu từ cái tâm quang 
minh (sáng tỏ). 

Tóm lại, hành vi lành theo ba cửa là việc nén làm, là nhiệm vu quan trọng của toàn thể 
Phật tử, không phân giai cấp và thời ky, vì là nhân sinh quả vui theo kinh Pali rằng: “Ekam 
senaham ananda! KaranTyam vadami kayasucaritam vacisucaritam manosucaritam — Này 
Ananda! Nhu Lai hằng phát biểu sự hành thân chánh đáng, sự hành khâu chánh dáng, sự 
hành tâm chánh đáng là nhiệm vụ phải làm như thế.” Sự hành thân, hành khẩu, hành ý chánh 
dáng là việc nén làm, là bón phận phải làm tuyệt dích?? như vậy. 

Sự thực hành thân, khẩu và ý chánh đáng là nhiệm vụ phải làm, bởi có thé cho quả vui 
đến người tạo, cũng là nhân đạt đến điều tốt đẹp, từ thấp đến mức cao nhất, có thể giải 
thoát tất cả điều buộc trói, theo Kinh Pali rằng: “7) attãpi attãnam na upavadati — dù chính 
mình cũng không khiến trách mình được; 2) kalyàno kittisaddo abbhüggacchati — danh 
vong hằng đồn dài; 3) anuvicca viññü pasamsanti — hàng trí tuệ đã xem xét rồi, cũng ca 
tung; 4) asammulho kãlam karoti — không mé loan trong khi chết; 5) kãyassa bhedà 


38 Cảnh tượng: tình trang phô bày ra trước mặt mình tức lục tràn. 
?? Tuyệt đích: không còn gì hơn được. 
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parammarani sugatin saggam lokam upapajjati — sau khi ngũ uán tan rã hàng vào đến thiên 
giói." 

Theo ý nghĩa của Pali trong kinh Karaniyasütra đã giảng, cho thấy rõ rằng: hành vi 
không hợp pháp bằng thân, khẩu, ý có năm tói ^ 

Việc không hợp pháp ấy gọi theo đàm thoại là bất chánh (ducarita) hoặc bất thiện 
(akusala) là việc không nên làm. Việc nào chánh đáng hay thiện là việc nên làm, vì trong 
lúc làm vui thích, khi đã làm xong cũng thỏa mãn. Lúc nào nhớ đến cũng phát tâm hân 
hoan và hàng học thức cũng ca tụng. Sự thật, bát chánh hay bát thiện là điều vô năng (không 
có năng lực) mà chúng ta nên chừa bỏ; ví bằng hành theo cũng vô ích thật. Xin khảo sát 
theo Phật ngôn trong kinh dưới đây: “Này các tỳ khuu! Các ngươi hãy bó bát thiện, các 
ngươi có thê chira được bát thiện; nếu không, Như Lai cũng chàng khuyên cho bỏ. Bởi các 
ngươi có thê chừa được, Như Lai mới dạy cho bỏ. Này các tỳ khưu! Các ngươi nên bó sung 
điều thiện; nếu không Nhu Lai cũng chăng dạy các ngươi bó sung. Vi các nguoi có thé bó 
sung duoc Nhu Lai mói khuyén các nguoi bó sung. Này các ty khuu! Điều thiện mà các 
ngươi đã bó khuyết rồi không có lợi ích, chỉ có khó, Như Lai cũng không bảo bó khuyết. 
Vì điều thiện nào hằng đem đến hạnh phúc, Nhu Lai mới khuyên bó khuyết.” 

Bởi pháp và bát hợp pháp có quả trái nhau. Tiếng địa ngục dịch là nơi không có sự tiến 
triển, không chói loi. Tiếng thiên giới dich là nơi xán lan (rực rỡ). Cả hai là quả của bát 
hop pháp và pháp, có nghiệp là nguyên nhân, là bằng chứng của tiếng làm: “lành được vui, 
gây dữ bị khó". 

Nếu còn nghiệp thì phải thụ quả của nghiệp. Hoặc theo khoa học cho rằng: Nếu có sự 
động tác thì phải có sức phản ứng, nghiệp cho phiền não ô nhiễm tám là nhân sinh khó, 
luân hồi xoay đi trở lại vô cùng tận, trãi đi trong cõi nhỏ, cõi lớn như giống còn tốt đã gieo 
trong ruộng phì nhiêu hằng nảy nở nhu thé. 

Nếu giải theo căn bản luật luân hài thì có 3 loại là: kilesavatta: phiền não luân hỏi; 
kammavatta: nghiệp luân hồi: vipakavatta: két quả luân hồi. Ba pháp ây goi là tam luân (3 
sự luân hồi; xoay tròn mãi mãi), nghĩa là phiền não sinh ra cho tạo nghiệp, tao nghiệp thi 
thụ quả của nghiệp; đã thụ quả của nghiệp, phiền não lại sinh nữa, xoay đi trở lại mãi mãi 
như vậy. Trừ khi đắc A-la-hán đạo, đoạn tuyệt được ba pháp Ấy, mới được hoàn toàn giải 
thoát. 

Giải rằng: Tam luân ấy xoay vần mãi mãi vô cùng tận, phiền não tức là: tham, sân, sỉ 
sinh ra là nhân cho tạo nghiệp, đã tạo nghiệp là nhân cho thủ quả của nghiệp, là cho vui 
thích, cho bất bình không vừa lòng, liên tiếp phiền não lại sinh ra tạo nghiệp nữa. Điều qui 
định của sự luân hồi ấy đặc biệt được gọi là bánh xe luân hồi. Khi nào đắc A-la-hán đạo 
mới thoát ly được sinh tử luân hồi. 

Vẫn đề này sẽ giải vi tế trong thiên kế tiếp, nhan đề: “Dây xích của nhân quả” hay goi 
theo thông thường là “Thuyết Thập nhị duyên khởi“! (Paticcasamupäda). Trong thiên này 
tóm tắt răng khi có nhân thì phải có quả, địa ngục, thiên giới cũng phải có; vì những cảnh 
giới ấy ở nơi tâm, như Phật ngón răng: Citte sankilitthe duggati patikankha — Khi tâm 
không tinh khiết rồi, nên tin răng là khô cảnh. Citte asankilitthe suggati patikankha — Khi 
tâm trong sạch rồi nên tin rằng là nhàn cảnh. 


4 Ty mình cũng không khiển trách minh, bậc trí tuệ cũng không khién trách mình; tiếng xáu đồn đãi, mê loạn trong 
khi chêt, sẽ đọa trong ác đạo. 
^! Thuyết biện luận theo lý nhân quả của Phật giáo. 
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Theo Phật ngón đây, chúng ta thấy rằng thiên giới hoặc địa ngục ở tại tâm. Tám lành 
được lên cõi trời, tâm dữ phải sa địa ngục. Vì thế, căn bản trọng yếu của Phật giáo mới 
quyết định khuyến hối (khuyên rán dạy dỗ) dé duy trì cái tâm, theo kinh Pali rằng: Tava 
cittameva rakkha attano cittameva nigganha mā aññam kifici cintayi — Người hãy duy tri 
cái tâm mà thôi, người hãy đè ép cái tâm của chính mình mà thôi. Chăng nên suy tưởng 
đến cái chỉ cả. 

Giải rằng: Phật dạy xem xét kỹ càng cái tâm cho tốt đẹp trong hiện tại mà thôi, soi sáng 
tìm tòi cho thấy rõ răng tâm trong sạch hay dơ bán; nếu tám do bán thì biéu lộ ra ngoài 
khiến chúng ta nói hoặc làm những điều bất chánh. 

Ví bằng tâm trong sáng thì ta nói hay làm vệc tốt đẹp. Phải kềm chế tâm như thế, nghĩa 
là thực hành pháp và chừa bỏ bất hợp pháp, cho càng tốt đẹp phi thường. 


Thiên XV. DÂY XÍCH CỦA NHÂN VÀ QUÁ 

Trong thiên này, giải về “Dây xích của nhân và quả” một cách vi té dé nhận định sự luân 
hồi. 

Tại sao chúng ta lại nhận định điều này? Xin đem lời của một triết học gia người Pháp, 
chép dưới đây cho chúng ta dò xét trước, như vầy: Tất cả những gi đã có đều là quả của 
nhân trước gây nên, quả hiện tại trở thành nhân của quả tương lai, liên tiếp. Nếu thấy sự quy 
định â y như nó dàn áp phải thực hành theo trong đời; xây dung cho có giáo lý vè vấn dé 
“Thuyết thập nhị duyên khởi” gọi là dây xích của nhân và quả. 

Pháp đầu tiên của dây xích này là nguồn góc của tất cả cái có sinh mệnh tức vô minh 
(không biết); pháp cuối cùng là sự khó. Điều quy định này giúp cho chúng ta được vừa 
lòng với nguyên nhân của sự có, sự tồn tại và nghiệp (động tác và phản ứng) đã sắp đặt căn 
bản của sinh mệnh hiện tại của chúng ta. 

Theo đây, chúng ta vừa thấy được những lợi ích của việc quan sát “Thuyết thập nhị 
duyên khởi” hay dây xích của nhân và quả là có cái chỉ chỉ rồi. 

Trong kinh Samyuttanikaya nidanavagga có giải về thuyết Thập nhị duyên khởi rằng: 
Vô minh là nhân sinh hành, hành là nhân sinh thức, thức là nhân sinh danh sắc, danh sắc 
là nhân sinh lục nhập, lục nhập là nhân sinh xúc, xúc là nhân sinh tho, thọ là nhân sinh ái, 
ái là nhân sinh thủ, thủ là nhân sinh hữu, hữu là nhân sinh ra sanh, sanh là nhân sinh ra lão, 
tử ... buồn rầu, than van, khổ sở, nhớ tiếc, đau đớn. Những tập khổ sinh ra theo ý nghĩa ấy, 
lại có giảng rằng: lão tử vì có sanh, sanh có vì hữu, hữu có vì thủ, thủ có vì ái, ái có vì thọ, 
thọ có vì xúc, xúc có vì lục nhập, lục nhập có vì danh sắc, danh sắc có vì thức, thức có vì 
hành, hành có vì vô minh. Ý nghĩa đầu tiên tìm quả phía sau gọi là thuận chiều. Ý nghĩa 
sau tìm nhân phía trước gọi là ngược chiêu. 

Những lý thuyết đây một phần gọi là khởi phiên (phiên bắt đấu) (samudayavàra). Một 
phần nữa, giải tiếp là phần thứ hai theo thuận chiều và ngược chiều (anuloma 
và patiloma) như đã giải trên gọi là diệt phiên (phiên dập tắt) (nirodhavãra). Khởi phiên là 
phần sinh, diệt phiên là phần dập tắt. Góp cả hai phần gọi là thuyết Thập nhị duyên khởi 
(Paticcasamupada). 

Phần thứ hai có thuyết như vầy: avijjà: vô minh diệt hành mới diệt; sankhara: hành diệt 
thức mới diệt: viññãra: thức diệt danh sắc mới diệt: namarupa: danh sắc diệt lục nhập mới 
diệt; salayatana: lục nhập diệt xúc mới diệt; phassa: xúc diệt thọ mới diệt; vedana: thọ diệt 
ái mới diệt; tanha: ái diệt thủ mới diệt; upadana: thủ diệt hữu mới diệt; phaba: hữu diệt sanh 


| 55 


mới diệt; jati: sanh diệt lão tử, buôn rầu, than van, khó sở, nhớ tiếc, đau đớn mới diệt. Tất 
cả tập khó bị dập tắt theo ý nghĩa như thé goi là thuận chiều (anuloma) vì đi tìm nhân phía 
sau. Một ý nghĩa nữa thuyết dé như vây: lão tử v.v... diệt vì sanh diệt; sanh diệt vì hữu 
diệt; hữu diệt vì thủ diệt; thủ diệt vì ái diệt; ái diệt vì thọ diệt; thọ diệt vì xúc diệt; xúc diệt 
vì lục nhập diệt; lục nhập diệt vì danh sắc diệt; danh sắc diệt vì thức diệt; thức diệt vì hành 
diệt; hành diệt vì vô minh diệt. Như vậy gọi là ngược chiều vì đi tìm nhân phía trước. 

Theo lịch sử: Thuở Đức Thế Tôn vừa giác ngộ, Ngài quan sát thuyết “Thập nhị duyên 
khởi” này rồi Ngài mới tuyên bó rằng: Yadà have pãtubhavanti dhamma ãtãpino fiayato 
brahmanassa atthassa kankha vapayanti sabba yato pajanati sahetudhammam — Lúc nào 
các pháp ró rét dén Bà-la-món, nguói có nhìn chăm chăm lúc ấy tất cả điều ngờ vực của 
Bà-la-môn ấy dứt rồi, vì được thấu triệt pháp nương làn nhau. Yadà have pãtubhavanti 
dhamma ãttãpino ñãyato brahmanassa atthassa kankhã vapayanti yato khayam paccayanam 
avedi — Khi nào các pháp ró rét dén Bà-la-món, người cô nhìn chóng choc, khi ây các ngờ 
vực của Bà-la-món ấy hằng diệt tuyệt, do sự hiểu biết dứt duyên. Yadà have pãtubhavanti 
dhammaà  attapino ñãyato brahmanassa vidhüpayam  titthati mãrasenam sũrova 
obhãsayamantalikkham — Khi nào các pháp rõ rệt đến Bà-la-món, người có nhìn chăm chăm, 
khi ấy Bà-la-môn ấy hằng được trừ diệt Ma vương cùng quân ma và được chói lọi, rạng ngời 
nhu mặt trời chiếu diệu giữa không trung vậy. 

Paccayäkã dịch là trạng thái của duyên khởi nói liền nhau và Paticcasamupada? dịch là 
pháp sanh vì nương vào lẫn nhau (có ý nghĩa giống nhau). 

Thuyết thập nhi duyên khói chia làm 4 loại là: liệt vào tivatta tam luân, liệt vào nhân 
quả, liệt vào đại khái, liệt vào sự liên kết°. Liệt thuyết Thập nhị duyên khởi vào tam luân 
như vẫy: vô minh, ái dục, thủ là phiền não luân; hành là nghiệp luân; thức, danh sắc, lục 
nhập, xúc, thọ, hữu, sanh, lão, tử, buồn ràu, than van, khó sở, nhớ tiếc, đau đớn là kết quà 
luân. Luân này là tái sinh luân xoay tìm trong cõi luân hồi, khi có phiền não là nhân cho 
tạo nghiệp, nghiệp ban cho quả, quả này thành nhân, nhân tạo nghiệp nữa, luân chuyển 
nhau mãi. 

Liệt thuyết Thập nhị duyên khói vào nhân quả, nghĩa là ké vào 4 loại là: atitahetu: quá 
khứ nhân; paccuppannaphala: hiện tại quả; paccuppannahetu: hiện tại nhân; anagataphala: 
tương lai quả. Quá khứ nhân tức là vô minh và hành. Hiện tại quả tức là thức, danh sắc, lục 
nhập, xúc và thọ. Hiện tại nhân, tức là ái và thủ. Tương lai quả, tức là sanh và lão; tử với 
các nói khó dựa vào sanh. 

Liệt vào đại khái nhất là: quá khứ ké vào dai khái, hoặc rút ngăn lại theo 3 thời là: quá 
khứ, hiện tại và tương lai. 

Liệt vào liên kết chia ra làm 3 là: liên kết trong khoảng quá khứ nhân, và hiện tại quả, 
là một liên kết, gọi là “nhân quả liên kết” nghĩa là kết liền nhân với quả; liên kết trong 
khoảng hiện tại quả và hiện tại nhân, là một liên kết gọi là “quả nhân liên kết” nghĩa là kết 
liền quả với nhân; liên kết trong khoảng hiện tại nhân với tương lai quả là một liên kết gọi 
là “nhân quả liên kết” nghĩa là kết liền nhân với quả. 

Tiếp theo đây, giải về đặc tính của những pháp ấy là: 

- Avijjã: Vô minh là không hiểu rõ 8 điều là: không hiểu rõ cái khó, không hiểu rõ cái nhân 
sinh khó, không hiểu rõ sự diệt khó, không hiểu rõ đạo diệt khó, không hiểu rõ quá khứ, 


42 Tức là Thập nhị duyên khởi. 
%3 Kết liên với nhau. 
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không hiểu rõ tương lai, không hiểu rõ cả quá khứ và tương lai, không hiểu rõ thuyết thập 
nhị duyên khởi. 

- Sankhara: Hành là abhisaükhara tức là 3 nhân tạo tác là: pufifiabhisankhara: tao 
phước, apuüfiabhisankhara: tạo tội, aneñJabhisañkhara: tạo bát động tức là kiên có (vé chư 
Phạm thiên Sắc giới và Vô sắc giới) do thê lực bát thiên. Anefija dịch là bát động tức là im 
lặng, không cảm động, vững bên. Trong Kantarasütra và trong Dvedhavitakasütra chỉ vé 
tứ thiên. Như vậy thì puññãbhisankhara chỉ về kusalavitaka^ apufifiabhisankhara là 
akusalavitaka?. Trong nơi đây chỉ giải vé 4 thiên vô sắc gôm có 4 thiên hữu sắc vào 
trong puññãbhisañkhãra như phước trong cõi Dục giới. Tiêng sañkhãra dịch là pháp mà 
duyên khởi tạo ra nghĩa là cái có nhân gây nên, như thân thê, người, nhà v.v... đây là 
sankhãra phân quả. Nêu dịch sankhara là pháp mà người tạo ra tức là nghiệp phân hạng 
chúng sinh tách ra cho khác nhau, là sankhãra phân nhân. Hoặc nói một cách khác, pháp 
phải hành là quả. Người tạo là nhân. 

mắt, sự nhận biết hướng tai, sự nhận biết hướng mũi, sự nhận biết hướng lưỡi, sự nhận biết 
hướng thân, sự nhận biệt tâm. Góp lai là lôi di của thức. 

- Nãmarũpa: Danh sắc là bốn tình trạng của người chủ trì thân thể tức là thức, thọ, tưởng, 
hành, với sắc tức là tứ đại và sắc nương vào tứ dai^? (upadanarüpa). 

- Salayatana: Lục nhập là sáu giác quan, nơi giao thông của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm. 
Sáu nơi đây gọi là giác quan, vì là nơi nôi liên của cảnh tượng bên ngoài. 

- Phassa: Xúc là trang thái dung chạm của 3 loại: lục nhập nội”, lục nhập ngoại?Š, thức (sự 
nhận biêt). Nêu không đủ ba loại ây cũng không gọi là xúc, như cục gạch đụng nhau, vì 
cục gạch không có thức. 

- Vedanà: Tho là sự hưởng thụ, đối tượng là tình trạng nhận biết hơn thức, tức là nhận thức 
được một trong ba điêu là: nhận biệt vui, nhận biệt khô, nhận biệt không vui không khô. 

- Tanhã: Ái là sự mong mỏi, thèm khát bằng thé lực của ba ái dục là: kamatanhà: ái duc 
trong cõi dục; bhavatanhã: ái dục trong cõi Phạm thiên hữu sắc hay sự được, sự 
có; vibhavatanhã: ái dục trong cõi vô sắc. 

- Upadana: Thủ là giữ lấy theo thế lực ái dục. 

- Bhaba: Hữu là sự có, sự được theo thế lực của thủ. 

Chú giải: Trên đây cũng vừa thấy được đặc tính của các pháp ấy. 

Tiếp theo, giải về thuyết “Thập nhị duyên khởi” theo trong Thanh Tịnh 
Kinh (Visuddhimagga) ráng: 

Avijjà: tức là si mê, là duyên sanh hành, tức là thiện tâm và bát thiện tâm. Hành là duyên 
Danh sắc tức là duyên sanh xúc, nhất là nhân xúc. Xúc là duyên sanh thọ (vui khổ) vui 
thích, buôn râu và xả. Thọ là duyên sanh ái; ái là duyên sanh thủ có nhiêu mãnh lực. Thủ 
là duyên sanh hữu (kamabhala) Nghiệp sanh ra chúng sinh trong các cõi 
và upapattibhaba ngũ uân sanh từ nghiệp. Hữu là duyên đưa dén sự sanh. Sanh là duyên 
đưa đên lão tử, buôn râu, than van khô sở v.v... 


^ Kusalavitaka: Tâm suy về điều lành. 

^ Akusalavitaka: Tâm suy về điều ác. 

46 Tú đại (upadayarüpa): Xem trong Vi diệu pháp (sắc nương vào tứ đại). 
41 Lục nhập nội: tức là giác quan. 

48 Luc nhập ngoại: Cảnh tượng luc tràn. 
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Toát yếu rằng: Các điều do bán hằng phát sanh đến người gồm có “avijjãnusaya” (vô 
minh thụy mién)^: Còn ngủ ngầm trong tâm đến đâu thi các thống khó nhất là phiền não 
cũng vẫn có đến đó. Khi đã bị phiền não, buồn ràu đè nén rồi, người hằng lầm lac trong 
đối tượng trong chúng sinh, trong cõi và trong người. Nếu đã lầm lạc như thế đến đâu, thì 
là cơ hội cho vô minh nảy ra đến đó. 

Lại, nhất là phiền não, buồn rầu, sinh tức là dục lậu phiền não?? trong lúc người chia lia 
khỏi vật dục và phiền não dục. Ngoài ra, các lậu phiền não tức tà kiến lậu phiền não"! và 
hữu lậu phiền não”? cũng hằng nảy nở theo sự buồn ràu, than van, đau đớn, khó sở giống 
nhau. 

Chư thiên là hạng đầy đủ hạnh phúc trong các thiên cung, nếu không được nghe pháp của 
Đức Thế Tôn cũng còn kinh hãi, lo lắng, phát động tâm, khi năm điềm chết hiện ra, đồng 
thời sự thưởng thức” mãnh liệt do tình duc thương tiếc trong thiên giới là ngũ uán sinh từ 
nghiệp ấy, lúc đó hữu lậu phiền não, vô minh phiền não cũng phát theo. Vì thé sự buồn ràu, 
than van, khó sở v.v... mới là duyén sanh đến vô minh như vậy. 


Vô minh là chủ của 3 luân (tivatta): nghiệp luân (kammavatta), kết quả luân 
(vipakavatta), phiền não luân (kilesavatta). Khi vô minh sinh ra theo đối tượng tiếp xúc và 
nảy nở do lậu phiền não, buôn rầu v.v... và vô minh thụy miên chua bỏ được. Các vô minh 
ây là asannahetu?* là chủ cho luân pháp? (vattadhamma) phát lên. Khi các luân phát sanh 
rồi buộc rit kẻ si dé trong nẽo luân hỏi, bao kín chung quanh bằng những khó sở, đau đớn, 
buồn rầu, than van cho đến khi cắt đứt được vô minh bằng A-la-hán đạo mới thoát khỏi ba 
luân ấy. Thí dụ: Trong thời gian chưa đoạn tuyệt vô minh ví như người năm có răn độc, tất 
bị đuôi và mình nó quần chung quanh cánh tay người nám; trong lúc đoạn tuyệt được vô 
minh ví như cắt được đầu rắn rồi. 


Thuyết Thập nhị duyên khởi là bánh xe tái sinh (bhavaccakka) trong các cõi không rõ 
rệt như kinh Pali: Anamataggoyam saisãro “luân hồi” ấy có thủy chung không rõ rệt dù ai 
tìm tòi chứng minh cũng không gặp. Trong thuyết Thập nhị duyên khởi này có chia làm 
hai: müla (căn) (là nguồn góc) và 3 addhã (khoảng). Căn là: avijjã: vô minh, và tanhã: ái 
dục. Addhã (khoảng) là: atita addha: khoảng quá khứ, paccuppanna addha: khoảng hiện 
tai, anagata addhã: khoảng tương lai. Atita addhã: là vô minh và hành. Paccuppanna addha: 
là thức, danh, sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu. Anàgata addhã: là sanh, lão, tử. 

Giải rằng: luân hồi có hai, do thế lực của hai căn là: vô minh, ái, thủ, hữu, thức, danh 
sắc, lục nhập, xúc, thọ gọi là căn vô minh; ái dục, vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, 
xúc, thọ, thủ, hữu, sanh, lão, tử gọi là căn ái dục. 

Cả hai xa luân tái sinh (bhavacakka) åy: vé căn vô minh, Đức Thế Tôn thuyết theo thế 
lực của tà kiến, nghĩa là người có khí chất nặng, thiên về tà kiến. Về ái dục, Đức Thế Tôn 
thuyết theo thé lực của chúng sinh thiên về ái dục nghĩa là có khí chất nặng thiên về ái duc. 
Về căn vô minh thuyết theo thế lực vô minh tà kiến. Vô minh căn thuyết minh cái quả của 
nhân chưa dứt, là cái quả còn tái sinh để rút lui đoạn kiến (ucchadaditthi). Về căn ái dục, 
Đức Thế Tôn thuyết chỉ cho thấy rõ lão, tử của chúng sinh sanh ra để cởi mở thường kiến 


^ Vô minh thụy miên: phiền não ngũ ngầm trong tâm. 

5? Dục lậu phiền não: kãmãsava: lậu phiền não trong cõi duc. 
5! Tà kiến lậu phiền não: ditthãsava. 

52 Hữu lậu phiên não: bhavãsava. 

5 Thưởng thức: thưởng ngắm mà biết cái hay, cái đẹp. 

54 Cận thời phân. 

55 Vattadhamma: pháp xoay. 
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(sassataditthi). Về cán vô minh, Đức Thé Tôn thuyết theo thứ tự của hành, thức, danh sắc, 

lục nhập của chúng sinh thuộc về thai sanh. 

Trong Thanh Tịnh Kinh có giải rằng: thuyết Thập nhị duyên khởi gồm có bốn uyên thâm 
(sâu xa) là: atthagambhira: nghĩa uyên thâm, dhammagambhira: pháp uyên 
thâm, desanagambhira: thuyết uyên thâm, pativedhagambhira: hành uyên thâm. 

1/ Ý nghĩa uyên thâm là sự giác ngộ quả của “nhân” tức là lão tử, có từ “sanh” chắc chán, 
chăng phải sanh từ pháp nào khác và giác ngộ tình trạng của lão tử quả quyết thích hợp 
với duyên của mình tức là sanh, không sai. Chàng phải do từ pháp nào khác. Hành có từ 
vô minh. Bỏ vô minh, hành không sao có được. Nhưng sự hiểu biết như vậy thật là rất 
khó. Cớ ấy “thuyết Thập nhị duyên khởi” mới gọi là “ý nghĩa uyên thâm”. 

2/ Pháp uyên thâm là nhân, tức là vô minh có thé lực đến đâu, thì duyên là nhân có thế lực 
đến đó và là duyên sanh hành. Hành có duyên là vô minh. Thật là rất khó hiểu. Có ấy 
thuyết Thập nhị duyên khởi mới gọi là pháp uyên thâm. 

3/ Thuyết uyên thâm tất cả chúng sinh phải giác ngộ thuyết Thập nhị duyên khởi bằng cách 
nào, Đức Thế Tôn thuyết Thập nhị duyên khởi thích hợp với khí chất, với tính tinh ... 
theo cách ấy. Cớ đó, lý Thập nhị duyên khởi mới gọi là thuyết uyên thâm. 

4/ Hành uyên thâm là tình trạng nào của vô minh v.v... và các pháp nhất là vô minh, tình 
trạng ấy uyên thâm rất khó cho chúng sanh giác ngộ. Cớ ấy lý Thập nhị duyên khởi mới 
gọi là hành uyên thâm. 


Thiên XVI. DÂY XÍCH CỦA NHÂN QUÁ THEO Y NGHĨA VI DIỆU PHÁP 

Vấn dé “Dây xích của nhân quả” hay “Thuyết thập nhi duyên khởi” khi phát biểu theo ý 
nghĩa vi diệu pháp, có thuyết rộng dé dưới hình thức vấn đáp như vây: 

1. Avijjä (vô minh) 

Vẫn: Có sao vô minh avijjà, Đức Thế Tôn giải thích" vô minh trước? Đáp: Đức Thé 
Tôn giải thích vô minh trước vì vô minh là đầu tiên, là rễ cái, là nơi dựa vào tất cả nghiệp 
dẫn chúng sinh đi trong khổ cảnh. 

Giải rằng: Chúng sinh bị vô minh đè ép rồi hằng tạo những nghiệp khiến mình phải ưu 
sầu, phiền não, than van trong đời này, lại còn đem vào khó cảnh (cầm thú, atula, nga qui, 
địa ngục). Chúng sanh tạo nghiệp dữ, nhất là sát sinh cũng vì vô minh. Nếu không có vô 
minh, chúng sinh cũng không làm ác được. Bởi cớ ấy, Đức Thế Tôn mới giảng về vô minh 
và cũng do vô minh là pháp sinh hành... tiếp theo nữa. 

Vẫn: Vô minh dịch là thế nào? Đáp: Đức Thế Tôn giải thích rằng: Na vijānātīti avijjã 
avindiyam và kayaduccaritadin vindati patilabhati vindiyam vã kayasucaritadikam na vindati 
veditabbam và catusaccadikam na vindikam karoti avijjamane và javapeti vijjamane và na 
javapetiti avijjà — 1) sự không hiểu biết, tức là vô trí tué goi là vô minh; 2) vô minh dich là 
gặp được, nhất là thân bất hạnh; 3) vô minh dịch là kadie, có, nhát là thán chánh dáng; 4) 
pháp nào không làm cho trí tuệ là nhân quán tưởng khói?" của ngũ uán, lục nhap yêu tố 
theo tình trạng tiêu diệt rõ rệt, không cho thấy phân minh tứ diệu dé và các cán?, pháp ấy 
gọi là vô minh; 5) pháp nào khiến chúng sanh xoay vån trong tứ sanh năm gati” tam giới, 


56 Cắt nghĩa làm tan sự nghi ngờ, hoặc hiểu làm. 

57 Khối: nhiều vật nhiều cái un đúc lại làm một. 

58 Indriya: căn hoặc góc. 

?? Gati: cõi mà chúng sinh phải tái sinh sẽ giải rõ phía sau. 
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vô cùng tận, pháp ấy goi là vô minh; 6) pháp nào khiến chúng sanh chạy di trong hình thái 
của người nữ và người nam v.v... không thấy theo chơn lý trong ý nghĩa tối hậu. Pháp ấy 
gọi là vô minh. 

2. Sankhaàra (hành) 

Hành có do vô minh là duyên sinh ấy. Giải rằng: Có vô minh phụ cáp hộ trợ, hành mới 
sinh ra được. Hành ấy là duyên, tức là thiện và bát thiện hợp nhau tạo ra. Hành chia ra làm 
6 là: puññãbhisahkhãra: tạo thiện; apufifiabhisankhara: tạo bất thiện; anenjabhisaükhara: 
tạo bất động (về chư Phạm thiên trên Sắc giới và Vô sắc giới); kãyasaäkhära: thân hành 
(số tức quan); vajisankhara: suy, sát; cittasankhara: tưởng, thọ. 

Tiếng saikhãra có bón là: sankhatasankhara, abhisankhatasankhara, abhisankharanaka- 
saükhàra, payogãbhisaikhãra. Sankhatasankhàra: là các pháp gồm có duyên tao tác. 
Abhisaükhatasaükhaüra: là sắc pháp sanh theo nghiệp trong ba cối. 
Abhisankhãranakasankhãra: là tác ý thiện và bất thiện phù hợp trong ba cối. 
Payogabhisaükhara: sự tinh tán trong thân, và trong tâm. 

Nếu phát biểu vi té theo ý nghĩa vi diệu pháp là như vầy: Puññãbhisankhãra: là tác ý trải đi 
trong Dục giới có tám, trong Sắc giới có năm. Tám tác ý lành trong Dục giới là: 

1) somanassasahagatam fianasampayutam asamkharikamekam: tâm hoan hi gồm có sự 
hiểu biết, không có điều khuyến khích (xüi giục); 2) somanassasahagatam 
ñãnasampayutamsasañkhãrikamekam: tâm hoan hi gồm có sự hiểu biết, có điều khuyến 
khích; 3) somanassasahagatam fanavippayuttam asankharikamekam: tâm hoan hi nhưng 
không gồm có sự hiểu biết, không có điều khuyến khích; 4) somanassasahagatam 
ñãnavippayuttam sasaükharikamekam: tâm hoan hi nhung có sự hiểu biết, không có điều 
khuyến khích; 5) upekkhasahagatam ñãnasampayuttam asankharikamekam: tâm xả gồm 
có sự hiểu biết, không có điều khuyến khích; 6) upekkhasahagatam ñãnasampayuttam 
sasankharikamekam: tâm xả gồm có sự hiểu biết, có điều khuyến khích; 

7) upekkhasahagatam ñãnavippayuttam asankharikamekam: tâm xả không gôm có sự hiểu 
biết, không có điều khuyến khích; ổ)upekkhäsahagatam ñãnavippayuttam 
sasamkhãrikamekam: tâm xả gồm có sự hiểu biết, có điều khuyến khích. 

Đây là tám thiện tâm. Thứ tự của phần việc phát hiện tâm trong cõi dục như vầy. Nếu người 
dựa vào nhân sinh tâm vui thích, nghĩ rằng: vật dâng cũng có, người thọ thí cũng có, rôi 
phát tâm phi lạc, hiểu chân chánh rằng, ta bó thí sẽ được quả vui, rồi không bỏ qua, không 
cần phải có người đến dắt dẫn, tự mình làm phước. Làm được như thế, trong lúc nào thiện 
tâm thứ nhüt hiện ra (goi là tâm hoan hi và có trí tuệ, không có điều khuyến khích). 

Nếu người có tâm hoan hi và có trí tuệ, nhưng không lưu tâm đến sự bố thí, trừ khi có 
người đến xúi giục mới thí được. Đây là thiện tâm thứ hai nỗi lên (gọi là tâm hoan hỉ gồm 
có trí tuệ nhưng có điều khuyến khích). 

Nếu là người ngu dốt, không thông rõ phước tội, như trẻ em, quen thấy mẹ cha và thân 
quyến làm phước lễ bái Phật, Pháp, Tăng. Nó hoan hỉ đem vật cầm trong tay đem dâng đến 
nhà sư hoặc cho kẻ thọ thí khác, hay đưa tay lên lễ bái, như thế là thiện tâm thứ ba hiện ra, 
gọi là tâm hoan hỉ không gồm có trí tuệ và không có điều khuyến khích. 

Nếu trẻ em ấy, chờ khi có cha mẹ hoặc thân quyến khuyên bảo mới thí, hay lễ bái do tâm 
hoan hi, như vậy, là tâm thứ tư sinh lén, goi là tâm hoan hi vô trí tuệ, có điều khuyến khích. 
Nhân sanh hoan hỉ nghĩa là không có vật thí hoặc thiếu người thọ thí v.v... hay không vừa 
lòng, do lẽ khác, họ không vui thích nhưng có tâm xả trong việc làm phước, như đã giải 
trong khoản thứ tư. Lúc nào các thiện tâm trong Dục giới thiếu cái gì, nghĩa là tâm xả gồm 
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có trí tuệ, không có điều khuyến khích: tâm xả gồm có trí tuệ, có điều khuyến khích; tâm 
xả vô trí tuệ, không có điều khuyến khích; tâm xả vô trí tuệ, có điều khuyến khích sẽ phát 
sinh trong thời ấy. 
Giải rằng: Cả tám thiện tâm trong Dục giới ấy, nếu chia theo mười cách làm phước thì lên 
tới tám mươi nghĩa là: bó thí được 8 + trì giới được 8 + niệm phật 8 + giúp trong việc lành 
8 + tôn kính người 8 + được phước rồi dem dâng đến kẻ khác 8 + hoan hi phước 8 + nghe 
pháp 8 + thuyết pháp được 8 + làm cho sự hiểu biết trở nên chon chánh 8 = tông cộng thành 
80. Nếu chia theo mười sáu đối tượng nghĩa là đề cập đến thinh, hương, vị, xúc, pháp đối 
tượng thì được (80 x 6 = 480). Nếu ké theo bốn abhipati (pháp là chủ) phải chia ra làm 
hai kotthasa (phần) là: 1) kotthasa phía góm có trí tuệ 240; 2) kotthasa không gòm có trí tuệ 
240. Kotthàsa: phước gồm có trí tué thi nhon với 4 abhipati tức là: chanda: lòng ao ước, 
nguyện vọng; viriya: nghi luc; citta: suy nghi; vimamsã: điều tra. Mỗi pháp 240 góp lại 
thành 240 x 4 = 960 + phước vô trí tuệ nhơn với ba pháp là chanda, virya, citta (trừ 
vimams8) là 240 x 3 = 720 thành 1680. Về thân nghiệp cũng được 1680 + về khẩu nghiệp 
cũng được 1680 + về ý nghiệp cũng được 1680 = thành 5040. Bực hạ, bực trung, bực 
thượng cũng được mỗi buc 5040 x 3 = 15120 nếu ké theo thời, nơi hành lễ, bản năng v.v... 
thì hằng hà số. 

3. Vinfiana (Thức) 

Doan truóc dà giài vé hành theo y nghia Vi Diéu Pháp, cho biét dai khái, đây xin giải 
vé sáu thức: cakkhuviññãna:nhãn thức; sotaviññãna: nhĩ thức; ghãnaviãñãna: tỷ 
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thức; jivhavififiana: thiệt thức; kayaviññana: thân thức; manovififiana: y thức. 
Nhưng mỗi thức nói đây (trừ ý thức) chia ra làm hai là: kết quả lành, kết quả dữ. 

_ Phân ý thức có 22 là: 2 manodhatu^ có quả lành và dir, 3 manoviãñanadhatu”' 
5 rüpavacaravipana: kết quả trải di trong Sác giới, 4 aripãvacaravipäka: kết quả trải đi 
trong Vô sắc giới. Góp vào với thức đã giải rôi phía trước thành 32 phân phàm thức. 
Phàm thức nhu đã giải, kể vào trong sáu thức hoặc nói một cách khác là: sáu thức ấy chia 
rải rác là 32 phàm thức. Về thánh thức không liệt vào trong thức là quả phát sanh từ pháp 
hành. Vì thánh thức thuộc về giới hạn của bậc thánh nhân đã đắc đạo quả rồi. 


Vẫn: Tại sao thức có hành là duyên sinh (pháp hành)? Đáp: Khi người không tạo thiện 
nghiệp và ác nghiệp dé dành thì quả vui và quả khó cũng không có. Nếu không nhân thì 
cũng vô quả. 

Vẫn: Cớ sao thức sinh từ hành? Đáp: Giải cho thấy gần trước, như quả mà thiện nghiệp 
sinh trong Dục giới, cũng do duyên là phước tạo trong Dục giới (kamavacara 
puüfiabhisankhara). Quả của puññabhisañkhara có 16 là: quả phúc sinh từ năm thức là: 
nhãn thức -1, nhĩ thức -1, ty thức -1, thiệt thức — 1, thân thức — 1; 3 quả phúc sinh từ ý thức 
là: manodhatu -1, manoviüfiadhatu -2. Và tám thiên trong Dục giới, thành mười sáu. Cả 16 
quả thiện hằng khiến thức sinh trong kãmasugati (cõi Dục thiện mà chúng sinh phải tái 
sinh) tức là người và trời hợp với câu quả trong Dục giới thiên như là bó thí v.v... mà người 
được làm dé dành, là duyên sinh nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, tốt đẹp, vừa lòng 
của manodhatu tức là người ngẫm nghĩ, lặng ngắm là tưởng đến Đức Phật, Đức Pháp, Đức 
Tăng, niệm đến bó thí, trì giới mà mình đã làm, cho sinh lên nhàn cảnh. Trong nơi cuối 
cùng, người niệm trong khi hấp hối thường thường cũng được sinh lên nhàn cảnh. 


60 Y hướng về cảnh 
6L Y thức hướng vé cảnh và hiểu rõ cảnh. Tiéng dhãtu dịch là nâng đỡ đặc tính của nơi ân núp và tứ đại. 
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Có áy, mới nói hành là duyên sinh thức hoặc nói một cách khác, là thức sinh từ duyên 
hành. Ngoài ra, manoviññãnadhãtu gồm có sự vui thích cũng sinh từ duyên phước đã tạo 
(puññãbhisankhara). 

Manoviññänadhãatu gòm có xả, và manovififianadhatu không bao hàm trí tuệ cũng hiện 
ra từ duyên tức là sự tao phước (pufifiabhisankhàra). Nếu không có duyên hành thì các pháp 
đã giải ấy không thé phát sinh được. Lai, paficarüpàvacaravipaka? là quả khiến thức trú 
trong Sắc giới cũng sinh nhân trong Sắc giới là thiện duyên, sinh 
từ rũpãvacarapuññãbhisañkhãra53: hợp với tiếng rũpävacarakusala°', nghĩa là khi người 
đắc thiền không dứt, đến khi ngũ uán tan rã cũng được sinh trong Sắc giới, kế vào 
trong puññãbhisandhãra nhu kãmãvacarakusala. Kãmãvacarakusala ấy sinh từ nhãn món 
cũng có, sinh từ nhĩ môn, từ tỷ môn, từ thiệt môn hoặc sinh từ thân cũng 
có. KamàvacarakusalaÓ sinh từ nhãn môn có giải rằng: khi người được thấy Phật, Pháp, 
Tăng rồi phát tâm hoan hi, nói cho cùng dù thấy lễ vật cúng đường sắp đặt cúng Phật, Pháp, 
Tăng rồi có tâm tín ngưỡng vui thích cũng được sinh trong nhàn 
cảnh. Kãmãvacarakusala sinh từ nhĩ môn là khi người được nghe tiếng thuyết pháp hoặc 
tiếng kinh hay được nghe tiếng luận về Phật ngôn rồi phát đức tin vui thích cũng được sinh 
lên nhàn cảnh. Kãmãvacarakusala: sinh từ tỷ môn là khi người được ngửi mùi thơm rồi 
tính để cúng dường Tam bảo, phát đức tin vui thích cũng được sinh trong nhàn 
cảnh. Kàmavacarakusala sinh từ thiệt môn là khi người ném các vi trái cây các vi thực 
phẩm ngọt ngon dáng dem dâng chư Tăng dù như thé cũng gọi là 
kãmävacarakusala. Kãmãvacarakusala sinh thân dung cham là khi thân tiếp xúc y hay 
chiếu đệm v.v... rồi phát tâm hoan hi nghĩ rằng các vật này, nếu ta tìm kiếm dé bó thí sẽ 
được quả phúc, như thế cũng gọi là kãmãvacarakusala. Tóm tắt rằng kãmãvacarakusala, 
rũpãvacarakusala và arüpávacakusala có thể khiến thức di thụ sinh trong nhàn cánh duoc, 
thích hợp theo giới hạnh của mình. 

Đức Thế Tôn có thuyết rằng: Thức có do hành là duyên hộ trợ như vậy. Phần ác 
apuññabhisankhara là nhân cho sinh sáu thức là: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, 
thân thức, ý thức. 

Manoviññänadhätu®. 

Trong tác y lành và tác y dit, tác ý dữ là ahetuka manoviññãna® hằng dẫn đi tái sinh bốn 
ác đạo và tác ý lành là ahetukaviññãna5 dẫn đi tái sinh trong nhàn cảnh (cõi người). Ó đây 
nhàn cảnh chỉ về cõi người mà thôi, không suốt đến cõi trời, song là người không có đủ tứ 
chỉ tốt đẹp (người mù, điếc, câm, tê liệt v.v...) 

Giải cho thấy phân minh thì: 

Tác ý ác ahetukaviññãna hằng cho sinh trong khó cảnh (4 ác dao). Kàmavacarakusala hăng 
cho sinh trong cõi trời và cõi người. Rũpävacarakusala dẫn lên hữu Sắc 
giới. Arüpávacakusala dắt đi trong Vô sắc giới. 

Trong thời tái sinh có ba cánh tượng là: kamma, kammanimitta, gatinimitta. Kamma là tác 
ý lành hoặc dữ mà chúng sinh đã tạo cho đi tái sinh. Kammanimitta là đồ vật dùng dé tạo 


52 Năm quả hành trong Sắc giới. 

53 Phước tạo trong Sắc giới. 

64 Thiện trong Sắc giới. 

65 Thiện trải di trong cõi duc. 

56 Là ý hướng về cảnh đối tượng và biết rõ rồi hành theo, đhãtu: nâng đỡ ý thức 
67 Ahetuka manoviññãna: vô nhân 

53 Thiện trải di trong Dục giới vô nhân thức. 
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nghiệp hiện ra rõ rệt là đối tượng cho tái sinh. Gatinimitta là các cảnh tượng mà mình sẽ 
được hưởng thụ hiện ra thành đối tượng. 
Giải rằng: phần lành hay dữ là đối tượng nảy ra trong lúc háp hói. Ngoài ra, dù nám móng 
chết trong lúc ngủ mé, chết chìm thì kammanimitta cũng xuất hiện rõ rệt đến người chắc 
chắn, nhu vậy. Gatinimittaró rệt trong tâm thấy cối trời, địa ngục hoặc cõi 
người. Gatinimitta trên cõi trời rõ rệt đến người sắp chết dinh thự, lầu đài, cung điện, xe 
trời, có vị trời ra dấu kêu gol v.v... Gatinimitta địa ngục lộ ra là dao, gươm, chảo đồng SÔI 
hoặc lửa. Gatinimitta cõi người là xe cộ, y phục đẹp quý giá. 
Theo như đã giải đây, thấy rõ rằng: thức sanh ra được do hành là nhân. Nếu không có hành 
thì thức cũng không có. 
Tích một người phú gia ở gần chùa Kalapitthi cho thấy rõ những điều giải trên đây. Có tâm 
trong sạch tạo một ngôi tháp, thờ trong chùa ấy, khi lâm bịnh nặng gần chết, nằm liệt trên 
giường, không ngồi được, tháp đã tạo ấy hiện rõ rệt đến mắt hắn, hắn niệm tưởng tháp á ây, 
chét ròi duoc lên thiên cung. Có con một phú gia tên Matthakundali mang bệnh nặng gân 
chết, được tháy Đức Thé Tôn rồi phát tâm hoan hi, dù là lúc trước chưa từng làm phước. Chi 
nhờ tâm vui thích trong Đức Phật rồi sinh lên cõi trời. 

4. Nama - Rüpa (Danh - Sắc) 

Danh sắc sinh vì thức là duyén. 

Danh là gì? Danh dịch là dẫn đi nghĩa là dẫn thức cho xoay vần trong luân hồi và cho 
sinh trong: tứ sinh, năm gati° và chín sattavasa: 

Tứ sanh là: jalambuja: thai sinh (đẻ bằng bào thai), ananja: noãn sinh (đẻ từ trong trứng 
ra), sansedaja: thấp sinh (sinh từ nơi âm thấp), upapattika: hóa sinh (biến hóa và sinh sản 
tự nhiên). 

Năm gati là: địa ngục, nga qui, thú, người, trời. 

Sattavasa (chỗ trú ngụ của chúng sinh) chín chó ngụ của chúng sinh là: 1) Chúng sinh có 
hình thể khác nhau, có tư tưởng khác nhau (người, trời, Dục giới); 2) Chúng sinh có hình 
thể khác nhau, có tư tưởng giống nhau (Phạm thiên đắc sơ thiền); 3) Chúng sinh có hình 
thể giống nhau, có tư tưởng khác nhau (Abhassa Phạm thiên); 4) Chúng sinh có hình thê 
giống nhau, có tư tưởng giống nhau (Asubha kanha Pham thiên)””; 5) Chúng sinh vô tư 
tưởng (Asaññisatta)7!: 6) Chúng sinh vô biên thiền; 7) Chúng sinh thức vô biên thiền; 8) 
Chúng sinh vô hữu sở thiền; 9) Chúng sinh phi phi tưởng thiền. 

Rüpa (Sắc) chỉ về sinh và diệt. Thé nào là Sắc? 

Đức Thế Tôn thuyết rằng: Sắc nào là sắc trong quá khứ, sắc trong tương lai, và sắc trong 
hiện tại, là sắc bên trong hoặc bên ngoài, sắc thô thiên hay vi tế, sắc hèn hay quí, sắc gần hay 
xa, gộp lại gọi là sắc. 

Thân ngũ uán chia ra làm 28 loại: nahabhütarüpa: tứ dai, upãdãyarũpa: sắc đưa vào tứ đại. 
Tứ dai là: pathavidhatu: yếu tố đất,ãpodhãtu : yếu tó nước, tejodhãtu: yếu tố 
lửa, vàyodhàtu: yếu tố gió. 24 sắc đưa vào tứ đại là: cakkhu: mắt, sota: tai, ghana: 
müi,jivha: lưỡi, kãya: thân (cả năm thé ấy goi là pasádarüpa - cảnh tượng sắc), 
rüparammana: sắc cảnh tượng, sắc là tướng sinh cảnh tượng, saddãrammana: thinh cảnh 
tượng, tiếng là nơi sinh cảnh tượng, gandhãrammana: hương cảnh tượng, mùi là nơi sinh 


5 Gati: là nơi mà chúng sinh phải tái sinh. 
70 Xin xen phân tâm trải di trong sắc vực — chương XVIII. 
7! Xin xen phân tâm trải di trong sắc vực — chương XVIII. 
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cánh tuong, rasarammana: vi cánh tuong, vi là noi sinh cánh tuong (sác áy gọi là sayarüpa 
- thích hợp sắc, hoặc gocararüpa - giới han sắc), bhavarüpa: hình thái sắc”? hinh thái người 
nữ, hình thái người nam, hadayarüpa: trái tim, jivitindriya: sinh mệnh sắc, kabalinkãhãra: 
thực phẩm sắc, akasadhatu: không khí, kayavififiatti: sự phát biểu bàng thân, vacififiatti: sự 
phát biểu bằng khẩu, sự nhẹ nhàng của sắc, sự mêm dẻo của sắc, sự biến đổi của 
sắc (vikararüpa), sự sinh ra của sắc, sự tién triển của sắc, sự suy đồi của sắc, sự tan rã của 
sắc. 


Tiếng goi rüpa (sác) có nghĩa là tiêu diệt, theo Phật ngón rằng: Này các tỳ khưu! Các 
ngươi gọi sắc ây là thế nào? Này các ty khuu, sắc ấy nương vào sự tiêu diệt nghĩa là sinh 
Ta rói hằng tiêu diệt, không thé trụ trường citu được, có sự tiêu diệt, tan rã là tự nhiên, cớ 
ấy mới goi là sắc. 

Sắc tiêu diét do cái chi? Sắc tiêu điệt do nhiều nguyên nhân là: tiêu điệt do sự lạnh; tiêu 
diét do sự nóng; tiêu diệt do sự mong ăn; tiêu diệt do sự mong uống: tiêu diệt do gió, nắng 
và sự tip xúc. 

Tiêu diệt do sự lạnh là trong địa ngục giữa thế giới hằng rõ rệt ở giữa ba khoảng sa bà thế 
giới, ở giữa khoảng núi sa bà thế giới. Địa ngục ấy rộng 80.000 do tuần, phía đưới không 
có đất, phía trên không có mặt trăng mặt trời mãi mãi. Vì nhân không có ánh sáng mặt trời, 
và ánh sáng đèn, ánh sáng ngọc mani, thân thé chúng sinh trong địa ngục giữa thé giới ấy, 
treo chân đảo ngược theo núi sa bà thế giới, bằng móng chân, gặp nhau rồi bám nhau tưởng 
là được thực phẩm, cấu xé nhau, tranh đấu nhau, dé cướp đoạt ăn nhau rồi rơi trong nước 
nâng đất, thân thê đứt từng đoạn, bị nước acide cắt, rồi tiêu diệt bằng sự lạnh rốt rệt trong 
địa ngục giữa sa bà thế giới (Lokantanäka) nhu vậy. 

Sắc tiêu diệt bằng sự nóng là sự nóng rõ rệt trong Vô Gián địa ngục (Avicinaraka). Trong 
Vô Gián địa ngục, lửa cháy đỏ mãi mãi. Đấy địa ngục toàn là sắt các qui sứ hành hình tội 
nhân theo năm cách”°. Chúng sinh trong địa ngục chịu khổ không ké xiết. 

Su tiêu diệt do mong ăn là loài nga qui bi chét trong nhân gian, vi sự đói, thiếu thực phẩm. 
Thật vậy, có hang nga qui không được án uóng trái qua cách khoáng hai, ba vi Phát tó 
(Buddhantara) chết rồi sóng lai dé chịu khó muôn phần, cho đến hết ác nghiệp. 

Tiêu diệt do mong uống là có hạng chúng sinh trong loại nga qui, Palakañijikasura bi ác 
quả tiếp xúc không khi nào được ném một giọt nước, cách khoảng hai, ba vị Phật tô. Chúng 
tìm thây nước trong sông hoặc biển khi vào đến thì chẳng có chút ít nước, trong nơi ây. 
Sông và bién trở thành cát đá. Chúng rất tiều tụy, khó sở khôn cùng, không tả xiết, cho đến 
khi hết ác nghiệp, đã tạo từ trước. 

Có tích rằng: Có loại nga qui loại Kalakafij ikasüra chịu khó vì mong uống nước không thé 
chịu được bèn tìm đến sông sâu, rộng một do tuần, nhưng nước hiện trong sông ây đã hiện 
ra toàn là khói, đá như trên đất, đá lửa. Khi được nghe tiếng nước, bèn đi lần tới sông, gặp 
được 30 vị tỳ khưu đến bờ sông. Các ngài thấy loài ngạ qui Kãlakañjikãsura bèn hỏi răng: 
“Người là ai? Cớ sao lại đi đến mé sông này?" Nga qui ây bèn bạch: “Tôi là ngạ qui mới 
tìm đến sông này, vì mong được uống nước đã quá lâu rồi.” Chư tỳ khưu nói: “Sông này 
đầy nước, ngươi không thấy sao?” Ngạ qui bạch: “Tôi chỉ thấy nước từ xa, khi vào đến mé 
sông, nước trong sông cháng có, chỉ thấy ngon lửa cháy đỏ, không được như mong muốn. 
Tôi đi đến đâu cũng như vậy, chưa từng ném được một nhỏ nước.” Cả 30 tỳ khưu nói rằng: 
“Ngươi hãy nằm trên mé sông, chúng ta sẽ cho ngươi uống nước được nhu ý.” Nga qui 


72 Thái sắc: hình dáng bề ngoài của sự vật được biểu hiện ra một cách rõ ràng xác thực. 
T3'Tội nhân năm trên miếng sắt lửa cháy: hai tay hai chân và ngực bị đóng dinh lửa. 
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nghe duoc, rát vui lóng, bén nám gần mé sông. Cả 30 vị tỳ khưu dùng 30 cái bát đi múc 
nước đồ trong miệng của ngạ qui đến trưa tới giờ khất thực. Các Ngài bèn nói: “Bây giờ 
vừa rồi, chúng ta sẽ di khát thực. Chúng ta dó nước vào miệng nguoi, nguoi có düng được 
chút ít chăng?” Nga qui bạch: *Tói không được chút ít nước nào thám giọng cả.” 

Có lời hỏi rằng: ác nghiệp của nga qui này đã tao trong kiếp trước ra sao mà phải chịu khó 
đến thé? Đáp: Nga qui tên Kãlakañjikãsũra đã án lén thực phẩm của tăng mà người dành 
sẵn, dé làm lễ tăng thí. Vì lòng tham, không then tội. Thấy người đảo giếng, ao dé thí nước 
thì ngăn đường, chân nẻo, không cho người di tới lui dùng nước ây. Vi tâm ganh ti, sau khi 
ngũ uân tan rà, bi doa trong địa ngục råt lâu. Ra khói địa ngục rồi, sinh lên loài ngạ qui 
phải chịu khổ như thế, phải nhịn khát cho đến hết nghiệp đã tạo. Bậc trí tuệ nên hiểu rằng, 
nga qui loại Kalakafijikasüra tiêu diệt vì mong uống, như vậy. 

Sắc tiêu diệt do gió, năng, và su tiếp xúc như ran nhỏ ran to. Trong kinh chú giải có ghi 
rằng: bệnh gió nảy ra trong thân thé làm cho người đau nhức mỏi mệt v.v... như vậy cũng 
gọi là tiêu điệt băng gió. 

Sắc tiêu diệt bằng nắng thấy rõ trong sự đi đường xa, như có tích một người nữ ra khỏi nhà 
đi cùng đám đông người sau đây. Vì đi không kịp bọn, nên lạc đường trong buôi xế. Đuờng 
xa nóng nyc do ánh nắng mặt trời, cát trên đất, nóng như lửa than. Người nữ ấy không thé 
để chân trên đất được, nên đem hoa trong giỏ mang ở vai làm vớ (bít tất), cởi áo bỏ vào 
giỏ, rồi đi nữa. Khi áo nóng, con của y bé theo cüng la khóc vi quá nóng. RÓt cuc me con 
phải chịu chết năng giữa đường. Dáy goi là sắc tiêu diệt do năng, trong đường xa. 

Bậc trí tuệ cho rằng sắc åy néu gòm có sự tiêu diệt gọi là sắc. Nhân về sự tiêu diệt rất nhiều, 
nhất là sự tiêu diệt do sự lạnh và sự nóng như vậy. 

Giải rằng: Thức là duyên sanh danh sắc là thức ác dẫn đi đến khổ cảnh. Nếu là thiện thì 
lên nhàn cảnh, có thân hình xinh đẹp. 

Lời chú giải có giảng tiếp ràng thức dữ dàn đến khó cảnh, nhu cán sự nam Mahavacaka, 
cần chuyên hành Sa-môn pháp đến năm mươi năm nhưng chưa đắc đạo quả. Đoạn này có 
giải rằng, thức của cận sự nam ấy là lành, từ trước mới được học Sa-môn pháp và hành 
theo, nhưng khi bắt đầu thực hành rồi mà chưa đắc quả theo sở thích. Người cận sự nam 
ấy thói chí do nghĩ rằng: giáo pháp của dáng Chánh dáng Chánh giác không phải là pháp 
giải thoát, nghĩa là không dẫn chúng sinh ra khỏi sự kinh sợ, khổ sinh tử được thật. Nếu là 
pháp cứu khó đem chúng sanh ra khỏi luân hồi chắc chắn, thi chính minh cận sự 
nam Mahàvácaka thực hành Sa-món pháp năm mươi năm cũng đắc dao quả rồi. Khi cận 
sự nam ấy phát ác tâm nhu thé, nên bỏ sự tinh tán không còn thực hành Sa-món pháp nữa. 
Sau khi chết, cận sự nam áy sinh làm cá sáu to trong một bung lớn, trong một cum rừng, 
thân hình đáng ghê tởm theo loại cá sấu. Khi thức ác dẫn đi làm thú rồi, hình thể cũng thích 
hợp với ác pháp đã tạo. Thức trú trong loài thú, danh và sắc cũng xen vào là danh và sắc 
của thú. Cớ ây mới thuyết rằng: danh và sắc phát sinh do thức là duyên. Nếu thức ác là 
duyên sinh sắc, cũng phải nương vào thức hư hỏng rồi cũng không thé tạo nghiệp lành 
được. Trừ khi nào là thức lành người mới có khả năng làm lành được. Nếu đã làm lành rồi 
quả quyết sẽ được thụ sinh trong nhàn cảnh. Danh và sắc ấy thực hành theo thức vừa với 
thái độ thích đáng như vậy, đều dựa vào thức tất cả. Cớ ấy mới gọi là danh và sắc có, do 
thức là duyên sinh. 

Sự thật thức nào hành trong khi tái sinh và lúc bién có tức là trong hiện tại, thức ấy tồn 
tại đến đâu, danh sắc cũng thực hành đến đó, nếu thức không trú vững, danh sắc cũng 
không an tru được, như có Phát ngôn rằng: Aciram vatayam kayo pathavT adhisessati 
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chuddo apetaviññãno niratthamva kalingaram — Không bao lâu, thân này phải nằm trên mặt 
đất, thân không có thức (người) phải bị liệng bỏ như khúc cây vô dụng. 

Chú giải rằng: Thân này không tổn tại bao lâu, cũng sẽ nằm trên mặt đất nếu không có 
thức là vô dụng, như khúc cây, hoặc khúc củi. Khúc cây và khúc củi có khi còn hữu dụng, 
như cây khô dùng làm nhà và xe v.v... hoặc làm củi chum vào bếp dé nấu đồ ăn cho thành 
tựu được... 

Thân người dùng làm việc được cũng dựa vảo cái thức, nếu không có thức thì thành vô 
dụng. Ngoài ra, nếu giải rộng thêm, chúng ta sẽ thấy rõ rằng: nếu không có nhãn thức, xem 
vật chi cũng không thấy, không nhĩ thức cũng không nghe được, không có tỷ thức cũng 
không biết vị, không có thân thức cũng không biết sự tiếp xúc, không có ý thức cũng không 
suy nghĩ, không hiểu biết theo tâm mong muốn được. 


Tóm lại, néu ngũ uân (danh sắc) thiếu thức thì chẳng còn giá trị nữa, ngũ uán thuc hành 
thé nào cũng nương vào thức, thức trú trong noi nào, ngũ uân rõ rệt trong nơi áy. Vì thé 
Đức Thế Tôn mới thuyết rằng: Danh sắc sinh do thức là duyên như vậy. 


5. Salayatana (Lục nhập) 

Đức Thế Tôn có thuyết rằng: “Lục nhập sinh từ danh sắc là duyên”. 

Tiếng salayatana: dịch là lục nhập. Sự thật lục nhập có hai, là: lục nhập ngoại là: sắc, thinh, 
hương, vị, xúc và pháp; lục nhập nội có 6 là: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý, có lời hỏi rằng: 
Tiếng salayatana lục nhập, àyatana sáu giác quan trong thuyết “Thập nhị duyên khởi”, lây 
lục nhập bên nào? Sự thật không nên hoài nghi, trong lời hỏi rằng: mọi loài phải đều ở 
trong thân mình không phải ngoại thân, chỉ bấy nhiêu chúng ta cũng đã rõ rằng sáu giác 
quan nội trong thuyết *Tháp nhị duyên khởi” thuộc về giác quan nói. 

Có lời hỏi thêm nữa rằng: nếu như vậy là không ám chỉ đến lục nhập ngoại sao? Không 
phải nếu đã nói đến lục nhập nội, tất có quan hệ đến lục nhập ngoại nữa, vì là đối nhau. 
Nếu muốn cho dễ hiéu, chúng ta phải nói răng lục nhập trong thuyết “Thập nhị duyên khởi” 
có ý trỏ ngầm cả lục nhập nội lẫn lục nhập ngoại. 

Lời vẫn đáp trên có giải rằng: tiếng lục nhập ám chỉ đến lục nhập nội và lục nhập ngoại. 
Danh và sắc là duyên sinh lục nhập vì khi danh sắc sinh, lục nhập mới sinh, néu không có 
danh sắc, lục nhập cũng không thê sinh từ duyên nào khác được. 

Thí dụ: nhu quả và cây, cây hàng sinh trước, nở móng sinh chòi, cành lá rồi sau mới có 
bông trái. Cũng như cây áy là duyên sinh trái váy, danh sác có ròi, hàng là duyên sinh cho 
luc nhâp. Muón hiéu biét phàn minh nén tró thuyét minh lai ván dé lục nhập cho biết ý 
nghĩa trước rồi mới giải rõ về lục nhập sinh vì danh sắc là duyên, tiếp theo. 


Trong Tang Vi diệu pháp có phát biểu răng: lục nhập có 12 là: cakkhuväyatana: lục nhập 
tức là nhãn, sotayatana:lục nhập tức là nhĩ, ghanäyatana:lục nhập tức là 
ty, JIvhayatana: lục nhập tức là thiệt, kayayatana: lục nhập tức là thân, manayatana: lục 
nhập tức là y,rüpayatana:luc nhập tức là sắc, saddãyatana:lục nhập tức là 
thinh, gandhayatana: lục nhập tức là  huong,rasayatana: lục nhập tức là 
vi, photthabhayatana: lục nhập tức là xúc, dhammayatana: lục nhập tức là pháp. 

Tiếng ayatana dich là nói, là rộng, là lan ra. Chú thích: Nói tức là mát nối với sắc, tai nói 
với tiếng, mũi nối mùi, lưỡi nối với vị, thân nối với sự đụng chạm, tâm nối với pháp. Dịch 
là rộng hay lan ra nghĩa là thực hành theo, trong nẻo luân hồi vô cùng tận. Luân hồi đây dù 
là người đã vượt qua cũng không thấy được thủy chung (bắt đầu và cuối cùng, từ đầu đến 
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cuối). Khổ trong luân hói còn chưa được quay chiều đến đâu cũng hằng dẫn chúng sinh di 
rộng ra, lan ra, đến đó. 

Hỏi tiếp nữa rằng: Đức Thế Tôn thuyết lục nhập nội, Ngài giải về mắt và tai trước, cớ 
sao? Đáp: Vì mắt và tai có nhiều nhân (tăng lên) là người được thấy, nghe pháp vô thường. 
Cũng do hai giác quan ấy. 

Giải rằng: có hạng người trong đời này, khi thức dậy từ buói sáng được tháy phu ni 
xinh dep và được xem các vật mà đời cho là hạnh phúc. Su được gặp thấy ấy không cao 
quí, vì sự được gặp nhất là phụ nữ hằng làm cho sinh thêm điều vui thích trong nẻo luân 
hồi. Có đó, mới goi là không cao quí. Dù đời cho là tốt đẹp đến đâu, bởi là khí chất (khuynh 
hướng của cảm tình) tự nhiên của đời, như dòi trong tiêu, ớt hoặc dòi trong phần. Nhưng 
nếu người có tâm trong sạch vui thích thấy kim thân Phật, bảo tháp, đại thọ bó dé v.v... cho 
đến tỳ khưu tăng, như vậy gọi là thấy cách tối cao, không chi sánh bằng. Sự thấy nhu thé, 
làm cho phát tâm hoan hỉ, tạo nghiệp lành, đem mình đến nhàn cảnh, trong kiếp này và về 
sau. 

Có tích như vầy: có một thiếu nữ, thấy bảo tháp rồi phát tâm vui mừng, thân trở nên nhẹ 
nhàng do phi lạc. Thiếu nữ ấy thấy ánh sáng đèn mà hàng Phật tử đem đến cúng dường bảo 
tháp, rất thỏa mãn, nàng bèn mong mỏi di đến đấy dé lễ bái cũng dường và được gặp mẹ 
cha nàng. Xếp đặt các lễ vật (nhang, đèn và hoa thơm) cúng dường bảo tháp rồi nàng xin 
di theo. Song mẹ cha nàng không chấp thuận, vì lẽ trời tối, thiếu nữ không nên đi trong ban 
đêm, nên nàng buộc mình phải ở nhà. Vì tâm thành vui thích, thiếu nữ đứng dựa lan can 
nhà, thấy rõ ánh nhang, đèn cúng dường bảo tháp, càng nhìn xem càng phát tâm hoan hi, 
nàng niệm Phật đắc phỉ lạc khiến tâm nhẹ nhàng, bay đến bảo tháp, trước cha mẹ nàng nữa. 
Bởi vậy, sự thấy bảo tháp rồi tín ngưỡng trong sạch mới goi là thấy cách tối cao. 

Ngoài ra, sự thấy chư tăng trì giới cũng gọi là cách tối cao, làm cho tâm trong sáng, sẽ 
tạo được nhiều phúc báu. Có tích như vây: có một chim cu xem thấy chư tăng rồi cúi đầu 
tỏ dáng làm lễ. Đức Phật thấy thế bèn dự đoán rằng: về sau chim cu ấy sẽ thành một vị Độc 
giác Phật hiệu là Đức Somanassapaccekabuddha. 

Trong kinh có ghi tích một chim cu ngụ trên cây, gần chân núi Vediyaka. Trong giờ Đức 
Thế Tôn ngu di khát thực cùng với tăng chúng, chim cu ấy thấy chư tăng phát tâm vui thích 
kính mến, bay ra khỏi cây theo đưa đến xóm nhà. Khi Phật và chư tăng khát thực xong trở 
về, chim cu áy cũng bay theo đưa đến núi Vediyaka, noi ngụ của Đức Thế Tôn. Chim cu 
cúi đầu lễ bái rồi bay trở về chỗ ngụ. 

Ngày kia, Đức Thế Tôn dẫn chư tăng đi khất thực rồi trở về, chim cu ấy bay đậu trên 
đất rồi đi theo đến núi Vediyaka. Đức Thế Tôn ngồi nghỉ trước động, có chư tăng hầu 
chung quanh, tương to như các tinh tú bao quanh mặt tráng sáng lan, đáng ngoạn. Chim cu 
thấy vậy rất hân hoan, cúi đầu gục gặc trước mát Phát và phía trước chư tăng. Đức Thé 
Tôn thấy thế, Ngài mim cười, Đức Ananda liền quy bạch, cầu Đức Thế Tôn cho Chư Tăng 
được rõ nguyên nhân ấy. Đức Thế Tôn hỏi: 

- Này Ananda! Ngươi có thấy cử chỉ chim cu ấy chăng? 

- Bạch Phật tôi thấy. 

- Này Ananda! Chim cu åy sẽ thành một vi Độc giác Phật trong thời tương lai, danh hiệu 
Somanassapaccekabuddha. Vì có tâm kính mến và trong sạch trong tăng chúng trong hiện 
tại. 

Xong rồi, Ngài ngu vào động an nghi. Chim cu ấy, khi hết tuói tho, được sinh lên thiên 
ĐIỚI. 
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Do nhân quả nhu đã giảng, Đức Thé Tôn mới thuyết về nhãn quan trước. Tiếp theo Ngài 
mới giảng vé nhĩ quan giống nhau nhu vậy. 

Đây giải tiếp về vấn đề danh sắc. Nếu thuyết bằng cách vi tế và cao siêu là danh và sắc 
hằng là duyên sinh lục nhập nghĩa là duyên sinh trong sự tái sinh và thực hành cho đến hết 
phước trong cõi vô sắc. 

Vấn: Danh là duyên sinh lục nhập trong cõi vô sắc, biết được như thé nào? Đáp: Danh 
là duyên đồng thời. 

Giải rằng: người niệm thiền vô sắc trong thế gian, sau khi thác được sinh lên cõi Phạm 
thiên vô sắc, vừa với thiền ấy. 

Danh là aññamaññapaccaya trong Vô sắc giới nghĩa là sinh trong cõi Phạm thiên vô sắc 
tầng nào, danh cũng sanh trong cõi Phạm thiên vô sắc ấy. 


Danh là duyên sinh trong cõi Phạm thiên vô sắc donissayapaccaya, do 
sampayuttapaccaya, do vipakapaccaya, do atthayaccaya, và do avigatapaccaya. 

Giái ráng: nissayapaccaya: danh là duyén dén luc nhập dù thế lực hộ trợ. 
Sampayuttapaccaya: danh gồm có duyên đến lục nhập tức là danh bao hàm lục nhập. 
Vipàkapaccaya: danh là duyên cho quả gọi là Phạm thiên vô sắc tầng này, tầng kia. 
Atthipaccaya: sanh trong vô sắc tầng nào, danh cũng có trong vô sắc tầng ấy. 
Avigatapaccaya: danh là lục nhập không lìa nhau, danh có trong nơi nào lục nhập cũng có 
trong nơi ấy. 

Phải hiểu rằng: trong bốn Phạm thiên vô sắc không có sắc thật, nhưng có nhân dé xác 
nhận goi là vô sắc, chỉ có tư thế”? nhưng goi là sắc, cũng không được. Tư thế áy ké vào lục 
nhập. Vi thế danh là duyên đến lục nhập gọi là sinh đồng thời duyên. 

Về Phạm thiên hữu sắc nên hiểu như vầy. Danh và sắc là duyên sinh cả hai loại lục nhập 
nghĩa là người niệm thiền trong cõi người khi ngũ uán tan rã, sinh lên cõi trời phạm thiên 
có ba giác quan nhất là tỷ quan cũng có gọi là Phạm thiên tầng ấy. Vì thế danh và sắc mới 
là duyên trong cõi Phạm thiên hữu sắc. Danh ấy gọi là Phạm thiên hữu sắc. Danh và sắc 
mới gọi là duyên sinh lục nhập, lục nhập có danh và sắc là đuyên. 

Chúng sinh, sinh trong cõi nào cũng chỉ có danh là duyên sinh lục nhập, chỉ khác nhau 
có đủ danh hay không, nghĩa là: có hạng chỉ có thọ, có hạng chỉ có tưởng, có hạng chỉ có 
hành, có hạng chỉ có 2 uân, có hạng có cả 3 uán. Người và trời trong Dục giới thiên có đủ 
3 danh là: thọ, tưởng và hành. Phần phạm thiên có 2 danh là: tưởng và hành, không có thọ. 
Đức Phạm thiên không có thọ, vì có phỉ lạc là thực phẩm, không biết vị, chua, mặn, đẳng 
ngọt ra sao, và không thụ cảnh tượng (ahammana là tình trạng phô bày ra trước mắt) tức là 
sắc, thinh, hương, vị và xúc. Dù đức Phạm thiên hữu sắc cũng chỉ hưởng thụ (được hưởng) 
pháp cảnh mà thôi dầu là như thế cũng goi là có danh và sắc là duyên, giống nhau. Vì tưởng 
uán liệt vào trong danh. Danh ấy là duyên sinh lục nhập. Lời giải đây chỉ cho thấy răng 
danh và sắc là duyên sinh lục nhập trong Sắc giới. Nhưng thí dụ không được, bởi trong Vi 
diệu pháp không có nói. 

Trong tạng Kinh có thuyết răng: Trong thời kỳ Phật Kassapa, khi gần mạt pháp, chư 
tăng hành đạo không trong sạch, vi phạm điều học và khuấy rồi Phật giáo, không quan tâm 
đến Phật ngôn. Thuở ấy có 7 vị tỳ khưu, thây nguyên nhân như vậy, phát tâm chán ngán 
nên bàn định cùng nhau rằng: giáo pháp của Đức Chánh Biến Tri Kassapa đến kỳ sẽ tiêu 
diệt, chúng ta mau có gáng tim noi nuong tua, chó nén dé Phật giáo tiêu diệt trước, trong 


7^ Trang thái của động tác biéu hiện ra bé ngoài như di, đứng... 
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khi dao quà cón tón tai. Chüng ta nén có gáng hành cho dác dao quà. Ho dóng y nhu váy, 
rồi dẫn nhau đến lễ bái bảo tháp đức xa ly của dáng cứu thế Kassapa; xong cùng nhau vào 
non tuyết lãnh. Gặp một hòn núi giữa rừng cho là thích hợp với sự bó khuyết Sa-môn pháp, 
tất cả bảy vị tính rằng: chúng ta đồng nhau lên hòn núi này, nếu vị nào sợ chết thi đừng 
lên, vị nào dám hy sinh nguyện thực hành, chí tử bát thói, mới nên lên. Cá bảy vi đồng $ ý 
nhau, làm thang để lên núi cho được, rồi xô thang rớt xuống đất. Họ nguyện không xuống, 
trừ khi đắc đạo quả rồi mới xuống bằng thần thông. 


Mỗi vị quyết định bó sung pháp tham thiền quán tưởng. Qua ngày sau, vị tỳ khưu sư 
trưởng tu Sa-món pháp đắc A-la-hán quả trước. Sáng sớm, ngài bay đến ao sen rửa mặt, 
súc miệng rồi bay đi khất thực tại Bắc cưu lưu châu (châu hướng bắc trong 4 châu) được 
thực phám vừa rồi trở về núi. Ngài mời sáu vị kia thọ thực. Tất cả sáu vị không thừa nhận, 
viện lẽ rằng không được cam kết cùng nhau, là khi vị nào đắc quả trước phải trải đi khất 
thực đem đến cho vị chưa thành. Vì thế cả sáu vị không dùng cơm mà vị sư trưởng đem 
cho, rồi tận tâm sốt sắng hành Sa-môn pháp liên tiếp. Ngày thứ hai, vị tỳ khưu nhỏ hạ kế 
sư trưởng đắc A-na-hàm quả, rồi sáng ra, bay đi khất thực đem về thỉnh chư sư dùng, nhưng 
năm vị kia cũng không bằng lòng nhận, vì lẽ như đã nói trên. 

Ngài sư trưởng A-la-hán nhập Niét-bàn, vị A-na-hàm hết tuổi thọ, được lên cõi Phạm 
thiên. Còn lại năm vị không ai đắc quả gi cả, đến bảy ngày không thọ thực thác rồi sinh lên 
cõi trời, do thế lực thực hành bó sung Sa-món pháp. Đến giáo pháp Đức Phật chúng ta đây, 
năm vị ấy, giáng sinh xuống nhân gian, như vây: một vi sinh ra làm vua Pukakusãti, một 
vị sinh ra làm đức Kumarakassapathera, một vi sinh ra làm đức Bahiya, một vi sinh ra trong 
gia đình võ sĩ danh là Dabba, một vi sinh ra làm Sabhiya Paribbayaka (đạo Phiêu lưu). 

Theo pháp đã giải đây, chúng ta thấy răng, vì được sinh lên cõi Phạm thiên có 
safifiakhandha (tưởng uán) và sankhärakhandha (hành uán là duyên sinh lục nhập). 

Vậy tóm tắt lại: danh là duyên sinh lục nhập trong cõi Phạm thiên như bạn của năm vị 
tỳ khưu tăng ấy. 

6. Phassa (Xúc) 

Phassa dịch là tiếp xúc hay đụng chạm vì có lục nhập là nhân. 

Giải đại khái có 6 xúc nhất là nhãn xúc, nếu giải rộng có 32 như thức. 

Tiếng phassa dịch là tiếp xúc ấy có giải rằng: nhãn tiếp xúc với cảnh tượng tức là sắc, 
nhĩ tiếp xúc với cảnh tượng tức là tiếng, tỷ tiếp xúc với cảnh tượng tức là mùi, thiệt tiếp 
xúc với cảnh tượng tức là vị, thân tiếp xúc với cảnh tượng tức là vật đụng chạm, tâm tiếp 
xúc với cảnh tượng tức là pháp. Sáu sự tiếp xúc đó, tiếng Pali gọi là: Cakkhusamphassa, 
sotasamphassa, ghãnasamphassa, jivhãsamphassa, kãyasamphassa, manosamphassa. Tất cả 
xúc phát sinh do lục nhập, néu không có lục nhập cũng không có xúc. 

Trong tất cả lục nhập ấy, 5 giác quan là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân hằng là duyên sanh 
xúc do 6 duyên là: nissayapaccayã: là duyên nương tựa; purejatapaccaya: lục nhập sinh 
trước rồi; indriyapaccayã: lục nhập là căn cho xúc sinh; vipasampayuttapaccayã: lục nhập 
và xúc không chung sức nhau; attipaccayà: lục nhập có rồi xúc cũng có; avigatapaccayà: 
lục nhập với xúc không lìa nhau, lục nhập sinh trong nơi nào, xúc cũng sinh trong nơi ấy. 
Phần ý lục nhập là duyên sinh ý xúc do 9 loại là: sahajãtapaccayã: sinh cùng với xúc 
ý; afifiamafifiapaccaya: giúp lẫn nhau không lia nhau; nissayapaccaya: nhất là tỷ giác quan”Š 
là nơi nương tựa vào của ý xúc; vipäkapaccayã: tỉ giác quan có kết quả đến ý 


75 Xin nhớ rằng lục nhập nội tức là giác quan. 
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xúc; ãhãrapaccayã: ti giác quan là duyên dẫn y xúc đến; indriyapaccayã: tỉ giác quan là cán 
đến ý xúc; sampayuttapaccayä: tỉ giác quan cùng hiệp sức với ý xúc; attipaccayà: ti giác 
quan có ý xúc; avigatapaccaya: tỉ giác quan không lia ý xúc. 

Lời giải trên đây là chỉ ngay giác quan nội nhưng cũng không ám chỉ rằng lục nhập 
ngoại không có duyên đến xúc. Sự thật lục nhập ngoại hàng là duyén đến xúc giống nhau. 

Giải rằng: Rüpayatana: Sắc là đối tượng duyên nghĩa là sắc là mục đích (cái đích đặt dé 
nhắm vào) của nhãn xúc. Saddàyatana: Thinh là đối tượng duyên nghĩa là tiếng mục đích 
của nhĩ xúc. Gandhãyatana: hương là đối tượng duyên nghĩa là mùi, là mục đích của tỷ 
xúc. Rasãyatana: Vị là đối tượng duyên nghĩa là vị là mục đích của thiệt 
xúc. Photthabbayatana: Xúc là đối tượng duyên nghĩa là sự đụng chạm là mục đích của 
thân xúc. Dhammaàyatana: Pháp là đối tượng duyên nghĩa là mục đích của ý xúc. 

Xúc như đã giải còn chia ra 2 loại: lành, đữ. Xúc nếu là chánh đáng thì làm cho tâm ưa 
thích trong thiện pháp goi là xúc lành. Ví hăng là dữ thì làm cho tâm ưa thích trong tội, ké 
vào xúc ác. 

Xúc là tâm sở tức là đối tượng sinh cùng với tâm dù là thọ sẽ giải tiếp đây cũng là tâm sở 
giống nhau và dé cho dễ hiểu. Về xúc lành, có giải về nhãn xúc. Khi mắt thấy sắc rồi xác 
định bằng lẽ vô thường, khó não, vô ngã. Như người xem hí kịch rồi nhận thức được rằng là 
điều chơi nhảm, gạt người cho quên mình, quên chết, quên già, đến nỗi lầm lạc vui thích 
thật. Thấy được như thế, là xúc của tâm sở lành. 

Có tích như vầy: Đức Xá Lợi Phát và Mục Kién Liên thuở còn thanh niên, hai người 
điều là gia chủ, hằng dẫn nhau đi xem hài kịch. Ngày kia phát động tâm rồi đồng nhau đi 
tìm pháp giải thoát, cho đến khi gặp Phật giáo như sở nguyện được lưu danh đến nay. 

Xúc ác tương phản với trên, nghĩa là thấy sắc dính với sắc, nghe tiếng dính với tiếng, 
vừa lòng thỏa mãn rồi phải chịu luân hồi sinh tử. 

Xúc sinh vì giác quan là duyên, nếu không có giác quan, xúc cũng không thé sinh được, 
xúc cũng là nhân sinh thọ. 


7. Vedanä (Tho) 

Vedanà: là sự hưởng dụng vị của đối tượng. Đây là cử chỉ hiểu biết hơn thức, nghĩa là 
thức chỉ biết đặc tính, cử chỉ của đối tượng bên ngoài như biết được: sắc là nhờ nghe tiếng 
vang, ngửi mùi thơm; nếm vị chua, đăng: vật đụng chạm mềm, cứng; pháp đối tượng là 
tâm nghĩ nhớ đến vấn dé chi chi, mà thôi. 

Phần thọ là sự hiểu biết nhiều hơn, là biết vui thích, khó sở không hài lòng hay lãnh 
đạm, xả. Đây là đặc tính của thọ. 

Thọ chia theo cửa cũng có 6, là: cakkhusamphassajavedana: thọ sinh từ xúc của nhãn 
môn; sotasamphassajavedana: tho sinh từ xúc của nhĩ môn; ghanasamphassajavedana: tho 
sinh từ xúc của tỷ môn; Jivhasamphassajavedana: tho sinh từ xúc của thiệt 
môn; kayasamphassajavedana: tho sinh từ xúc của thân môn; manosamphassajavedana: 
tho sinh từ xúc của ý môn. Nếu chia theo loại, thì thọ có 8976 như tâm, vì thọ gồm có tâm, 
nhưng thọ trong “thuyết Thập nhị duyên khởi” đây mong lấy 32 loại là thọ gồm có trong 
32 quả tâm, có xúc là duyên. 


76 89 Tâm là: akusalacitta: ác tâm 12 + ahetukacitta: vô nhân tâm 18 + kamavacaracitta: tâm trải di trong dục giới 24 
+ rüpavacaracitta: tâm trải di trong Sắc giới 15 + arüpavacaracitta: tâm trải di trong vô Sắc giới 12 + lokuttaracitta: 
thánh tâm 08. Cộng thành 89. 
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Nói rằng xúc là duyên sinh thọ là do thế lực của thọ chịu đối tượng, cho thành tựu trong 
cối Dục, thuc hành theo sampaticchannacitta là tâm thụ đối tượng và santirannacitta là tâm 
quan sát đối tượng và tadalambanacitta là tạng tâm (tâm chứa trữ) chứa sự vui thích đối 
tượng trong các cửa. 

Các thọ điều sinh từ xúc cả, không phải chỉ sinh riêng một mình phải có xúc là duyên, 
thọ mới nảy ra được, xúc sinh rói thọ mới sinh nhu thế mới goi là xúc là duyên sinh thọ. 

§. Tanhã (Ái) 

Ái sinh từ thọ là duyên, ái là cuộc tranh đấu theo thé lực của lòng thèm khát. 

Trong Parayanavajja gọi tanhã (ái) là *jappa', dich là gian tham, tham lam, khao khát và 
có thuyết rằng: Tanhà là điều do bán của đời, là cái dính mắc của đời, lem luốc, buộc thắt; 
gọi tanha là “sibbanTˆ dịch là khao khát mãnh liệt, không cưỡng được, ví như loài tám mặc 
trong ó kén vậy. Ái dục ràng rit chúng sinh trong khổ: sanh, già, binh, chét, siét chát trong 
nói than van, rên ri, đau đớn, khó sở, uu sầu; buộc thắt trong sự luân hồi, khổ; gol 
tanha là asa dich là lòng duc vong, vô độ, khién chüng sinh phái chién dáu, chóng lai theo 
sự khao khát, goi tanha là *papaficadhamma' dịch là trì hoàn nghĩa là pháp làm cho chúng 
sinh chậm lại có 3 là: tanha (ái), mana (kiêu) và ditthi (y kién dóc đoán), làm cho tâm chúng 
sinh nảy nở tâm câu chấp rằng: etam mama: đó là của ta, ái dục làm cho giữ vững như vậy; 
esohamasmi: ta là do kiêu, làm cho giữ lây như váy; eso me atta: đó là chính minh ta ý kiến 
độc đoán làm cho câu nệ như vậy. 

Khi đã có chấp như thé, làm cho chậm giải thoát khỏi luân hồi, goi là ‘sango’ dịch là có 
giữ lấy tanha. 108 ái duc là: kamatanha: dục trong cõi Dục giới; bhavatanha: dục trong Sắc 
giới, và mong được như thế này như thế kia rồi giữ vững; vibhavatanhã: dục trong Vô sắc 
ĐIỚI. 

Nếu giải theo đối tượng, hoặc cảnh tượng thì ái dục chia ra làm 6 là: rũpatanhã: sắc 
dục; saddatanhã: thinh dục; gandhatanhã: hương dục; rasatanhã: vi dục; photthabbatanha: 
xúc dục; dhammatanha: pháp dục. 

Lẫy 6 ái dục áy chia ra nữa thành 18 là: rüpatanha: kamatanha, bhavatanha, vibbatanhã; 
saddatanha: kamatanhã, bhavatanha, vibbatanha; gandhatanha:kamatanha, bhavatanhã, 
vibbatanha; rasatanha:kamatanha, bhavatanha, vibbatanha; photthabbatanha: kamatanha, 
bhavatanha, vibbatanha; dhammatanhã: kamatanha, bhavatanha, vibbatanha. Tách ra nữa 
thành 36 ái duc: ái dục bên trong 18 + ái dục bên ngoài 18. Phân theo thời là: hiện tai, quá 
khứ và tuong lai. Láy 36 ái duc áy góp lai vào 3 thói là: ái duc hiện tai 36 + ái dục quá khứ 
36 + ái duc tương lai 36 = tông cộng: 108. Ba ái duc phán ra cách vi tế thành 108 ái dục. 
Ái dục ấy nếu có trong người nào là duyên cho người ấy khó cất đầu ra khỏi khó cảnh 
được, là nguyên nhân sinh khó sở trién miên, buôn ràu, đau đớn, than van, rên ri, mãi mãi. 
Ví bằng không có ái dục, thì khó cũng không từ đâu mà sinh được, nhu Pali rằng: Tanhãya 
jàyate soko, tanhaya jayate bhayam, tanhaya vippamuttassa, natthi soko kuto bhayam — Sự 
buôn ràu sinh từ ái dục, điều lo sợ tai nạn sinh từ ái duc, khi người thoát ly được ái dục ròi, 
nỗi buồn rầu cũng không có, thì sự lo sợ sẽ có từ đâu, như vậy. 

Lại, ái dục đàn áp người nào, làm cho người ấy đọa trong bốn ác đạo, ví như loại chùm 
gởi đàn áp cây da lâu ngày xui nên cây da phải ngã xuống đất, chỉ có bậc Thánh mới trừ 
diệt được ái dục. Những hàng trí tuệ hằng không ở dưới quyền lực của ái dục, nghĩa là khi 
ái dục phát lên các ngài hằng dé nén, không cho nó cất đầu được, không cho ái dục làm 
chủ mình. 
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Phuong pháp diét duc à åy, điều cần thiết là không nên cầu thả phải có trí nhớ hiểu biết, 
đồng thời trừ sự câu thả, gây nên sự không cầu thả cho tiến triển trong tâm trạng dé khử ái 
dục. Có Phật ngôn rằng: Người nào không câu thả, trú trong pháp luật này, người ấy sẽ 
khỏi luân hồi, diệt tuyệt được sự khổ. 

Cớ ấy, khi ao ước duoc hết khó, cần phải đuổi sự câu thả ra, dứt ái dục cho tuyệt căn 
khỏi bản năng”? . Ví như gốc của cây không có vật làm bé tắc (không thông, ngăn lấp) trú 
vững trong đất, cây ấy dù bị người chặt đứt phía trên, nghĩa là từ mặt đất trở lên, nó vẫn 
còn nảy mọc. Ái dục là thụy miên phiền não theo ngủ ngầm trong bản năng, chưa bứng 
được tận góc, thi su khó nhát là sanh, lão cũng phát lén mãi mãi. Chúng sinh mà bi 
tanhãnusaya, ái dục thụy miên đè ép bao vây rồi hằng không yên lòng, bức rức ví như con 
thỏ mắc bẫy. Vì thé cần phải diệt tuyệt ái dục. Phải xác định ái dục theo 3 sự thông hiểu 
chính xác (pariíifià) là: 1) nataparififià: hiểu chắc rằng: đây sắc dục, thinh dục, hương dục, 
vị dục, thân dục, xúc dục, pháp dục có ý nghĩa là hiểu biết đúng, ái dục mà người phải biết 
hoặc đã biết rồi; 2) tiranapariññã: hiểu chắc rằng: phải chọn láy dé quán tưởng theo lẽ vô 
thường là điều tội lỗi, vô ngã là bệnh hoạn, là mũi tên xoi đâm thấu vào mình v.v...; 3) 
pahãnapariññã: khi đã hiéu chắc như trên rồi phải quyết định bỏ đi là diệt tuyệt ái dục, làm 
cho tiêu tan không còn dư sót, theo Phật ngôn rằng: “Này các tỳ khuu! Tinh dục nào tồn 
tại các ngươi hãy bỏ tình dục áy di. Khi các nguoi bó duoc tinh duc trong ái duc nhu thé, 
mới goi là người khói ái duc, ré cái đứt rói, làm cho ái duc khóng có góc, không có noi trú, 
khóng cho sinh, khóng cho tiép theo". 

Ái dục như đã giải đây sinh từ thọ và ái dục này cùng là duyên sinh thủ thêm nữa. 

9. Upadana (Thủ) 

Upadana dịch là câu në, câu chấp có 4 là: kãmupädãna: dục thủ; ditthupadana: kiến 
thủ; silabattupadana: giới cám thủ; attavadupadana: chấp theo thé lực lời nói của minh. 
Giải tóm tắt rằng: 

- Kamupadana: là sự câu chấp hắn vật dục (sắc, thinh, huong, vi, xúc), dục áy goi là 
thủ, nghĩa là su ao ước, là nguyên nhân cho câu chấp vật dục. Khi đã câu nệ vật dục 
là nguyên nhân cho tâm quyến luyến rằng đây là của ta, là nhân sinh ghen ghét kẻ 
khác. 

- Ditthupadana: là câu chấp trong sự thấy quấy, có tâm giữ vững trong ý kiến độc đoán, 
sai lầm rằng: người được thường tòn, đời là lâu dài v.v... Giải rộng: Cố chấp ý kiến 
độc đoán của mình thái quá, thành người cứng cỏi, không thể lay chuyên được, không 
thừa nhận lời khuyên của ai, người như vậy thường hay cãi cọ trong hiện tại với kẻ 
khác. 

- Silabattupàdàna: Chấp hàn giới cám theo cán bản, ngoai, tự quyết định rằng: là phép 
cho chúng sinh trong sạch do sự thực hành theo loải bò là ngủ trên đất, khi ăn cũng 
ăn như bò v.v... 

- Attavadupadana: Câu né theo lời nói tà kiến hoặc chấp ta, chấp người do thế lực tự 
cao, cho đến cô chấp đảng phái, bát hòa, chia ré nhau. Dù thế nào, attavadupadana là 
ngoài Phật. 

Trong chú giải Atthakathavibhanga có thuyết bốn upadana như vây: 


7? Bản năng: tính tự nhiên của người từ lúc mới sinh ra. 
g L 
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Su mong mỏi trong duc, su ua thích trong dục, sự luân hói trong duc, su ham muón cón 
du sót trong duc, su khó chịu bút rứt trong duc, su im lặng trong dục, sự ôm chặt trong 
dục gọi là kamüpadana (dục thủ). 

Tóm lại, sự câu né vi ái duc làm cho tâm có giữ vững. Tinh trang giữ vững của ái dục 
åy goi là purimatanha dich là ái duc truóc, ái duc dà sinh rói cháp hán gol 
là pacchimatanha dịch là ái dục sau, do dựa vào ái duc đã sinh trước. Thủ sinh cũng do 
ái dục là nhân, ái dục sinh do nương vào thủ ái dục là lòng khao khát chưa đạt được, 
ví như đạo tặc đưa tay ra trong nơi tối. Thủ là sự mong mỏi đạt được, ví như đạo tặc 
dua tay ra năm lẫy đồ. Tiếng thí dụ đây nghe rất êm tai cho hiểu rõ được tức tóc. 

Ái dục và thủ hằng là tương phản với sự ham muốn ít và tri túc. Vì ái dục và thủ là nhân 
cho ham muốn nhiều là nhân sinh khó. Kãmupädãna dich là sự chấp hắn trong dục hàng 
là nhân đem đến sự khổ sở. 

Có tích như vầy: Có một triệu phú gia, dù có đầy đủ song cũng vẫn keo kiết. Y trồng 
một đám mía, tự y cũng không dám ăn, kẻ khác dùng cũng không được, vì y rất bủn 
xin. Đến khi hấp hối, y có tâm quyến luyến trong mía thái quá, nên sau khi thác thành 
loài kiến trong cây mía. Đây cũng do tâm chấp vững trong vật dục. Trong chú giải 
Pháp cú kinh có tích như vầy: Một vị tỳ khưu, đến giờ chết có tâm dính mắc trong lá 
y, thác rồi thành con rận trong lá y. Chư tỳ khưu đem lá y ra chia, con rận kêu la quay 
tròn cho đến khi Đức Thế Tôn Ngài day dé qua bảy ngày, rận ấy chết rồi sẽ chia nhau. 
Về phần câu né trong phiền não dục cũng có thể đốt thiêu tâm cho khô héo, khó khán 
bứt rứt. Nhu tích tiếp theo rằng: Có vi tỳ khưu di khát thực, được thấy một thiếu nữ rói 
phát tâm luyến ái. Nghĩ răng: ta hoàn tục rồi đến ở với thiếu nữ ấy. Tính xong không 
thé đi trì binh được nữa, nên trở về chùa vào nằm nhớ tưởng đến sự hoàn tục theo thế 
lực của phiền não dục dính chặt trong tâm, không thọ thực. Bắt ngờ ngày Ấy, cô thiếu 
nữ lại chết. Vừa được tin đó, tỳ khưu á ày nghĩ ráng ván dé minh dinh dà hóng rói, khóng 
thé thành tựu theo sở nguyện được, rồi sinh tâm phiền não cũng chết trong ngày ấy. 


Giải cho thấy rằng: Kamupadana dục thủ, khi đã phát lên, nếu khâu trừ (trừ bớt) không 
được, nó sẽ phá người có chấp cho tón hai, tan nát như thế. Có ấy bậc trí tuệ mới có 
tâm bỏ dục thú không cho nảy nở trong bản năng. Dù nó đã sinh trong lúc nào cũng 
phải có đè ép nó cho giảm bớt từng tí, cho đến diệt tuyệt. Khi nó đã tiêu tan, người ấy 
sẽ thoát ly. tất cả những lo sợ, nguy hiểm. Trừ diệt dục thủ được như vậy đều do trí tuệ 
quan sát rằng: Phiền não mà hăng dàn áp, hàm hại người thấy cảnh tượng cho là tốt 
đẹp, nhìn xem theo sắc đẹp bên ngoài rói bị ám ảnh. Về người thấy không cho là đẹp 
thì phiền não ma không thé quyến rủ được. Ví nhu gió mạnh không thé thói bay, làm 
rung động tảng đá vậy. Phiền não ma ví như lưới bao loài chim, chim bị mắc lưới rồi 
rất khó bay thoát được thế nào, phiền não ma cũng vậy. Chúng sinh hằng dính trong 
phiền não ma rất nhiều, hiếm người được thoát khỏi. 

Ditthupàdàna: Tà kiến thủ có 3 là: 1) Akiriyaditthi: Hiểu rằng làm phước không có 
phước, làm tội cũng không có tội, sát sinh cũng không goi là sát sinh. Đất, nước, gió, lửa 
làm lẫn nhau thì phước, tội do đâu mà có. Chúng sinh nhỏ lớn sinh ra cho thích hợp với 
nhau. Cá thịt sinh ra dé làm thực phám cho người. Người giết chúng sinh để ăn thì có tội 
thé nào. Tóm lại, có chấp rằng làm phước cũng không phải làm là phước, làm tội cũng 
không phải làm là tội. 2) Natthikaditthi: Chấp rằng thú và người cũng không có, chỉ là 
yếu tó hỗn hợp nhau, chi là yếu tố hãm hại làn nhau, như nước với lửa. Yếu tố hộ trợ 
thì chúng hộ trợ lẫn nhau, như lửa cháy, gió thói v.v... 3) Ahetukaditthi: Có chấp rằng 
không có nhân tức là lành hay dữ không nương vảo việc làm, tốt cũng tự mình tốt, xấu 
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cũng tự mình xấu. Cả 3 tà kiến ấy liệt vào xác dinh tà kiến (niyatamicchaditthi) ngăn 
trở cõi trời và Niết-bàn. Tà kiến khác chỉ ngăn Niết-bàn, không chán cõi trời. 

- Silabbattupadana: Giới cám thủ là câu né giới của ngoại đạo, là nhân làm cho giới trong 
sạch, khiến trách giới của hàng tinh giả. Không trì giới theo Phật giáo nghĩa là giữ giới 
và hành theo ngoại đạo, như đạo lóa thé. Có phái cho rằng qua sông, qua giếng, bưng 
sẽ đứt giới v.v... có kẻ năm ngồi trên đất, có người mặc bằng lá cây v.v... có hạng lấy 
cát bụi rải trên mình, trên đầu, bôi bùn lầy. 

- Attavadupadana: Đã có giải rồi bón upadana (thủ) ấy sinh do ái duc và thủ hằng là 
duyên sinh bhaba: hữu. 


10. Bhaba (Hữu) 

Tiếng bhaba dịch là “hữu”, nghĩa là nơi sinh của chúng sinh, chia ra làm 2 
là: kammabhaba, upapattibhaba. Kammabhaba: là cõi, nơi sinh quả, chia ra làm 29 bằng 
cách chia theo nhất là kamavacarakusala (điều lành trái đi trong Dục giới). Upapattibhaba: 
là hữu (có) hoặc xuất hiện chia ra làm 9 nhất là kãmãvacarabhaba. 

Trong tiếng bhaba-hữu do sinh là duyên ấy ngáp nghé lẫy upapattibhaba và trong tiếng 
“sinh” có do hữu là duyên ấy mong ước lấy kammabhaba là duyên của sinh. Có kinh Pali 
rằng: “Kammabhavo upapattibhavoti duvidhobhavo. Tattha pathamo bhavati etasmà 
phalanti bhavo; so kamavacakusaladivasena ekünattisavidhodutiyo pana bhavatīti bhavo. 
So kamabhavadivasena navavidho. Upadanapaccaya bhavoti cettha. Upapattibhavopi 
adhippeto. Bhavapaccaya jātiti kammabhavova. So hi jàatiya paccayo hoti na 
itaroabhidhammatthavibhavini paricheda. ” 

Upapattibhaba “hữu” chia ra làm $8 là Kamabhaba: Dục giới Rüpabhaba: Sắc 
giới; Arüpàbhaba: Vô sắc giới; AsaññTbhaba: Vô tưởng giới; NevasaññãnãsaññTbhaba: Phi 
ph tưởng giới Ekavokabhaba: Nhất uân giới Catuvokãbhaba Tứ  uán 
giới; Pañcavokãbhaba: Ngũ uán giới. 

Trong phần Vibhanga có giải rằng: Có hạng người trong đời này, suy nghĩ tìm tòi trong 
tâm rằng: Các dục tình hằng có đầy đủ trong dòng dõi cao sang như dòng vua v.v... (trong 
CỐI người). 

Trong Dục giới thiên, cũng đầy đủ dục tình. Khi đã suy nghĩ như vậy rồi hành vi bất chánh, 
do thế lực của thủ, sau giờ háp hối phải sinh trong địa ngục. 

Trong tạng Kinh có ghi rằng: Người tạo nghiệp bắt thiện do thủ là duyên, như Đức Mục 
Kiền Liên, thuở chưa đắc đạo quả, còn sinh tử trong luân hồi, tự mình giết song thân. Dẫn 
tích như vầy: Có một người (tiền kiếp Đức Mục Kién Liên) chỉ một mình làm việc dé 
phụng dưỡng cha mẹ. Mẹ chàng tính tìm vợ dé giúp đỡ chàng. Cưới vợ rồi không bao lâu, 
vợ kiếm chuyện đuôi song thân chàng, xúi giuc chồng ghét bỏ mẹ, cha, rốt cuc chàng nghe 
lời vợ, giết mẹ cha đem bỏ trong rừng, sau khi thác, chàng sa trong A tỳ địa ngục. Như 
vậy, chúng sanh tạo nghiệp bất chánh theo thế lực của thủ hằng đi đến bốn ác đạo. Nghiệp 
áy dẫn cho chúng sanh trong khó cảnh, như vậy, mới gọi thủ là duyên sanh hữu. 

Tà kiến thủ là duyên sinh hữu. Người câu nỆ có tà kiến khó dứt bỏ được, nếu dà có chấp 
theo tà kiến rồi là duyên cho sinh trong bốn ác đạo như Đức Kondadhanathera thuở còn là 
vị trời, tính tìm dịp khiến hai vị tỳ khưu bất hòa nhau như vày. Trong thời quá khứ, có hai 
ty khưu hòa thuận nhau như anh em đồng bào. Vi trời ấy thấy vậy, bèn nghi rằng: “Ta sẽ 
làm cho hai vị bất hòa nhau được chăng?” 


Một ngày lễ phát lộ kia, hai tỳ khưu dẫn nhau đến chánh điện dé hành lễ phát lộ cùng chu 
tăng. Lúc đi giữa đường, vị nhỏ hạ bạch với vị lớn rằng: “Bạch ngài chờ tôi chốc lát, tôi có 
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việc vào cụm rừng này dé đại tiện”, rồi di ngay vào rừng. Vi trời ấy được thấy liền phát tà 
kiến, tính phá cho hai vị bất hòa ahai nên làm một người nữ. Khi ty khuu dai tiện xong 
trở ra, phụ nữ ấy theo sau lưng, giả bó đang mặc quân, cho vị kia xem thấy. Vị này liền nói 
với vị nhỏ răng: “Thầy đứt giới rồi phải không?” Vị nhỏ bạch: “Tôi đâu có phá giới gì?” 
Vị lớn nói: “Chính mắt tôi thấy rõ người nữ cùng theo sau lưng thầy ra khỏi, vừa đi vừa 
đang bới tóc, vận quân. Tôi thấy tận mắt, mà thầy còn chối cãi gì nữa”. Cả hai vị đồng đi 
đến chánh điện rồi vị lớn nói: “Tôi không hành lễ phát lộ với thầy đâu”. Từ đó hai vị chia 
rẽ nhau. 

Vị trời thấy hai vị tỳ khưu không hành lễ phát lộ cùng nhau nên nghĩ ràng đây là nghiệp 
nặng trịch. Nghĩ rồi bèn bay lên giữa chánh điện trước hai mặt tỳ khưu, hiện thân cho thấy 
rõ rệt rồi tuyên bó cho ty khưu cao hạ biết rõ: “Sự thật không phải vậy đâu, tôi muốn thử 
hai ngài xem còn hòa nhau hay chia rẽ nhau”. VỊ cao hạ được hiểu như thế hết ngó vực, 
chịu hành lễ cùng vị nhỏ. Sau khi thác, hai người được lên cõi trời. Vi trời ấy hết tuổi thọ 
rồi trở sinh trong A tỳ địa nguc. Đến thói ky giáo pháp của Đức Phật chúng ta, vị trời lên 
làm người, trưởng thành rồi xuất gia trong Phật giáo, nhưng trong lúc thọ giới, đi đâu cũng 
có hình người nữ dính theo rõ rệt, do quả của tiền nghiệp. Đây ké vào tà kiến gọi là thủ. Tà 
kiến thủ là duyên sinh hữu, cho sinh cõi. Có ấy mới gọi hữu, có do thủ là duyên. 

Có hạng người nhận xét rằng: Những phần việc được kết quả tốt đẹp do sự dựa vào nhân 
lành. Họ tạo nghiệp chánh đáng nhất là thân chánh đáng theo thế lực của dục thủ 
(kamupadana). Vi thé mà sau khi ngũ uán tan rã sẽ đến cõi trời hoặc cõi người cũng nhờ 
dục thủ. 

Trong Dục giới, dục thủ là duyên sinh hữu, gồm có duyên (aññamaññapaccayã: nghĩa 
là phát sanh chung cùng nhau, nương vào nhau). Cớ Ấy, bậc trí tuệ cho là hữu sinh do thủ 
là duyên như đã giải. 

11. Jati (Sanh) 


Tiếng hữu ấy trong saccavibhanga mong ước kammabhaba là duyên đến sanh có 2 
là: kammabhaba: nghiệp là duyên đến sanh; nissayapaccaya: thọ là duyên đến sanh. Nên 
hữu là hai duyên đến sanh, như vậy. Nghiệp là nhân cho sanh. Sanh mà không nghiệp thì 
không thé sanh được. Trừ có người tạo mới có duyên cho sinh ra. Sự thật, nghiệp hằng là 
pháp kỳ diệu làm cho cao sang hay thấp hèn. 

Có áy Đức Thế Tôn mới thuyết rằng: Nghiệp hằng phân hạng người cao sang và thấp 
hèn. Do đó Bậc Trí tuệ mới hiểu rằng: hữu là duyên đến sanh, nếu hữu tức là nghiệp không 
có, thì sanh cũng không từ đâu mà có được. Nghiệp là hành vi, động tác của người. Nếu 
nói đại khái “nghiệp” mà người tạo có 2 là nghiệp lành và nghiệp dữ hay gọi là thiện nghiệp 
và ác nghiệp. 

Thiện nghiệp là nhân khiến cho chúng sinh được cao sang, ác nghiệp. là nhân gây chúng 
sanh hạ tiện. Nhưng phân đông hiểu tiếng 'nghiệp” theo đời là chỉ nói vé sự lo sợ, khó nàn, 
khó khăn mà thôi. Nếu hiểu theo Phật giáo tiếng nghiệp là tiếng thông thường, trung lập, 
ngắm nghé bên thiện và bên bát thiện, làm phước goi là thiện nghiệp, làm tội goi là ác 
nghiệp. Tiếng nghiệp chỉ ngay vé sự làm, hành vi, động tác, thực hành v.v... Nếu người tạo 
nghiệp lành thì sẽ được vui ví bằng tạo nghiệp dữ phải chịu khó. 

Có tích như vầy. Có nhóm tỳ khưu thường ngụ trong rừng, đến khi ra hạ tính đi đến hầu 
Phật, bèn cùng nhau nương vào một chiếc thuyền thương mãi. Ghe ấy đi đến bảy ngày rồi 
không đi được nữa. Thuyền chủ lấy làm lo âu nghi chắc chắn có nhân gi đây. Rồi bèn định 
phải rút thăm. Thăm xấu vào tay người nữ, cô vợ của thuyền chủ. Rút thăm như thế đến ba 
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lượt cũng vẫn vào tay vợ ông chủ ghe. Tất cả thủy thủ đều nhìn mặt thuyền chủ. Ông này 
tuyên bố rằng: “Này các anh! Chúng ta không thê khiến tai hại xảy đến mọi thủy thủ, chỉ 
vì một người. Các anh hãy liệng nàng xuống đại hải”. Rồi dạy thủy thủ cởi cả đồ tốt đẹp 
của vợ ra, cho mặc y phục cũ. Các thủy thủ đồng nghe theo liệng vợ thuyền chủ trong đại 
hải, tức tốc ghe chạy được tự nhiên. 

Chư tỳ khưu nghĩ rằng: ác nghiệp của phụ nữ åy đã tạo, nào ai hiểu biết được, chỉ có 
Đức Thế Tôn mà thôi. Như thế rồi yên lặng để trong tâm. Khi ghe đến bờ bién, các thầy 
dẫn nhau lên bờ. Lúc â ấy có một phụ nữ nầu cơm chín rồi, nâu tiếp món ăn. Lửa dính chéo 
áo nàng rồi bắt cháy lan đến bó cỏ. Đó có áy bay lên khóng trung. Có mót chim qua bay 
dén chui dàu vào bó có dang cháy à ấy, bị lửa thiêu sa xuông ngay trước mặt các tỳ khưu. 
Các ngài tính sẽ đem câu chuyện ấy bạch hỏi Phật rồi dẫn nhau lên đường. 

Trong thuở ấy, có bảy vị tỳ khưu định đến hầu Phật, giữa đường gặp một cảnh giả lam, 
bèn vào tim Sư trưởng; Ngài cho bảy vị vào trú trong thạch động vi trong nơi ấy có đủ bảy 
cái giường. Bảy vị này vào ngụ đến nửa đêm, bất ngờ có một tảng đá to, tự nhiên sa xuống 
đóng kín cửa động. Sáng ra, bảy vị ấy không sao ra khỏi được. Ngài Sư trưởng trụ trì nói 
rằng: ta cho bảy vị cư ngụ đêm trong động, tảng đá lại đóng bít cửa động, ta tin chắc rằng 
đấy là do nghiệp nặng. Nói xong ngài trụ trì bèn day các sư trong chüa hội lại xô tảng đá 
mà không động đậy. Ngài liền cho gọi cả bảy gia đình ở chung quanh chùa đến giüp dem 
tảng dá ra, cũng không đời nói. Đến ngày thứ 8, không có ai đến xô, tảng đá ấy tự nhiên 
lăn ra khỏi cửa động. Cả bảy vị tỳ khưu bèn nói răng: Nghiệp mà chúng ta đã tạo, nay phải 
chịu khó vậy, ngoài Đức Thế Tôn ra có ai biết được. Chúng ta sẽ bạch hỏi. Tính rồi ra khói 
động, từ giã Ngài trụ trì, lên đường gặp nhóm tỳ khưu kia đã cáo biệt thuyền chủ cũng vừa 
đến đấy. Chu sư đồng vào hầu Dáng Giáo chủ, lễ bái xong, ngồi trong chỗ phải lẽ, Đức 
Thé Tôn tỏ lời hàn huyén ám lạnh. Cả hai nhóm tỳ khưu liền bạch hỏi về nguyên nhân mà 
mình được thấy và chính mình chịu khổ nữa. Đức Thế Tôn liền giảng: Này các tỳ khuu! 
Phụ nữ đã chịu nạn khó vì nhân ác của nàng đã tạo từ trước như vầy. Thuở trước, nàng 
đem cơm đến ruộng cho chồng, có một con chó đã nhiều kiếp sinh làm người, từng là | chóng 
cüa nàng trong nhiều kiếp. Do nhân á Ấy, khi chồng chết thành chó, vì tinh luyến ái vẫn còn. 
Nên khi nàng ngồi, đi, đứng, hoặc nằm trong nơi nào hay đi tiểu trong rừng, chó ấy vẫn 
dính theo không lìa xa nàng. Ngày kia, nàng đem cơm cho chóng à án, nàng có dem dáy theo 
nữa. Chó ây vân theo luôn. Nàng don com cho chóng à án, rói nàng xuóng bén sóng goi chó 
lại, hốt cát dé vào dày nói, một mối dây buộc nôi, một mối buộc chó, rồi xô cả xuông sông. 
Do nghiệp đữ ấy, nàng bị người liệng bỏ xuống nước, chết hết năm trăm kiếp. TÔI. 


Về phần chim qua cũng vì nghiệp ác đã tạo từ kiếp trước giống nhau như vây, trong đời 
quá khứ có một nông phu, có một con bò lười, bắt nó cày ruộng, nó chạy bỏ đi nằm trong 
nơi khác. Người nông phu tức giận, đánh đập đến đâu, nó cũng vẫn biếng nhác. Ngày kia 
anh nông phu bắt bò buộc chắc rồi nói rằng: “Từ day di nám cho yén thán nghe, ta khóng 
cần mi cày ruộng và ta cũng không đánh đập mi nữa”. Xong anh chàng lẫy cỏ khô trùm mình 
bò rồi nói lửa thiêu bò, chết theo nghiệp của nó. Sau khi thác anh nông phu ấy sinh trong địa 
ngục, bi đốt rất lâu. Còn quả dư sót của nghiệp, hắn sinh ra làm quạ, tội áy khién qua chui 
đầu vào bó có cháy như vậy đến 100 kiếp, do thé lực của nghiệp còn sót lại. 

Về phân bảy ty khưu, các ngươi phải chịu khó như thé, vì kiếp trước các nguoi là bảy 
trẻ chăn bò, đuổi bò cho ăn cỏ, mỗi chỗ bảy ngày. Bữa nọ đến một nơi sáu ngày, qua ngày 
thứ 7, thấy con kỳ đà to đến trước mặt, mới rủ nhau đuổi, kỳ đà ấy chạy vào lỗ gò mối có 
bảy lỗ. Các trẻ ây nghi rằng chúng ta không | bắt được nó, vậy dé qua ngày mai sẽ bắt. Tính 
rôi đem nhánh cây khô đến lấp miệng 16, mỗi đứa một lő, không cho kỳ đà ra được, ròi trỞ 
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vé nhà. Sáng ra khóng nhó dén ky dà, cháng nó duói bó cho án có trong noi khác, dén bày 
ngày mới đuôi đến chỗ noi khác. Khi thấy gò mối mới nhớ đến ky dà, chúng nó nghĩ rằng 
kỳ đà mà chúng ta đã bít kín miệng lồ ấy, nay nó ra sao há, chúng đem nhau khai lỗ hỏng, 
xem thấy kỳ đà vẫn con. chúng nói: “Chúng ta đừng làm hai nó, nó đã nhịn đói bảy ngày 
rồi. Nên thương xót nó”. Bảy trẻ ấy đem nó ra thả và nói rằng: “Mi hãy đi, đừng lo sợ, hãy 
tự do di theo chí hướng và được yên vui di". Bảy trẻ ấy sau khi ngũ uán tan rã, không sa 
trong địa ngục, vì không sát hại kỳ đà, nhưng phải chịu đói đến mười bốn kiếp, mỗi kiếp 
bảy ngày, đến nay là bảy tỳ khưu, đủ mười bốn kiếp rói. 


Nghiệp hằng đem khó đến cho nhu vậy. Có ấy mới goi hữu là duyên đến sanh, thủ là 
duyên đến sanh ấy là kammabhaba (hữu). 

Sự tạo nghiệp chánh đáng là duyên đến sanh như sau. Lành là cúng dường Phật, cúng 
dường Pháp, cúng dường Tăng và cúng dường các Đức Độc giác Phật được sinh lên cõi 
trỜI rất nhiều. Nguời có đức tin cúng dường tháp bảo cũng goi là cúng dường Phật. Nghiệp 
åy gọi là thiện nghiệp, liệt vào kammabhaba (hữu) là duyên đến sanh. Người được trì giới, 
nghe Pháp, niệm Phật, tham thiền cũng liệt vào kammabhaba là duyên đến sanh, được tái 
sanh trong thiên giới. 

Người được tích trữ nghiệp lành là nhân cho hạnh phúc trong kiếp sau, như nàng cận sự 
nữ Khujjuttarà được dâng chiếc vòng tay bằng ngà đến Đức Độc giác, dé làm chân bát là 
duyên hộ pháp. Nàng thông suốt Tam tang. Nàng đại cận su nữ Visakhà dâng tam y đến 
tăng được đồ vật trang sức ngọc ngà cao quí; Đức Bakulathera cúng thuốc men trừ bệnh 
rồi các kiếp sau rất ít bệnh hoạn cho đến kiếp chót; Đức Aññãkondañña được cúng nước 
mía, Đức vua Asoka được thí mật ong bằng đức tin sau được làm hoàng dé có thé lực đến 
một do tuần trên không trung và dưới đất; nàng Saja thiên nữ thí cơm khô được sinh lên 
cõi trời; cô tỳ khưu ni Upalavannà kiếp trước nghèo khó thí y cũng được thọ sanh trong 
nhàn cảnh v.v... 

Sự tạo nghiệp lành hay nghiệp dit cũng kê vào kammabhaba (hữu) gọi là duyên đến 
sanh. Nếu không có hữu thì cũng không có sanh. 

Người tái sanh được vui cũng nhờ thế lực của thiện nghiệp đã tạo từ kiếp trước. Thiện 
nghiệp cho quả vui dé trừ khó, trợ vui, diệt tội, bó ích trừ điều lo sợ, ngừa những nạn tai. 
Nghiệp hằng đem khổ tội lỗi lo sợ, nạn nguy, bịnh tật đến cho. 

Thiện và ác đều phát sinh từ nghiệp ấy là hữu, là duyên đến sanh. Trong Thập nhị duyên 
khởi pháp như vậy. 

12. Jara Marana (Lão, Tử) 

Lão và tử sinh ra do hai hằng có sanh là duyên. Chăng phải chỉ có thế thôi, sự buồn rầu 
than van, rên ri, ưu sầu, phiền não và nỗi bứt rứt lo âu cũng có. Các pháp đều sinh từ duyên 
tức là sanh giống nhau. Trừ khi không có sanh là không có ngũ uán. Sự rõ rệt của uán 
(pañcakhandha), lục nhập (ayatanya), căn (indriya) không có, thủ lão tử cũng không, do 
đâu mà có được. Đến khi có sanh là tái sanh, là đã có ngũ uán rồi, thì lão, tử, buồn rầu, than 
van, rên siết, khổ sở, nhớ tiếc v.v... mới phát lên đầy đủ. 

Vậy, bậc hiền minh nên hiểu rằng: sanh là duyên đến lão, tử là duyên đến các nghiệp nhứt 
là sự buôn rầu, than van rên ri. Bởi lẽ: khi sanh sự có chấp là mình, là ta, là chúng sinh, là 
người dù nói theo chân lý tôi hậu, nêu ngũ uán không có thì lão tử và các pháp nhứt là buồn 
râu cũng không từ đâu mà có. Nói cho cùng, các pháp à áy đều dựa vào vô minh, có vô minh 
là nguồn góc. Vì lão, tử và các pháp, nhứt là phiền não đều sinh từ vô minh, có vô minh là 
duyên. Nhân vô minh là duyên trong các pháp, nhứt là hành phát sinh do sự nương vào, theo 
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thứ tự đến sanh. Nếu không có vô minh, nhút là hành cũng không sao có được. Khi các pháp 
không phát sanh được, sinh cũng không có, vì không có nơi nương tựa. 

Như thé, bậc trí tuệ nên hiểu rằng các pháp đều có vô minh là duyên sanh tử. duyên tức 
là vô minh là nơi trú của tam luân (tivatta). Khi hành giả quyết định, tinh tấn cắt đứt được 
vô minh rồi, lão, tử và các phiền não v.v... cũng điều tiêu tan. Tình trạng phát sinh các tập 
khó có từ vô minh, là duyên nương lẫn nhau mới sinh ra được, như thế. Sự diệt được khổ 
cũng dựa vào sự đập tắt vô minh trước, vì chỉ có căn nguyên (nguôn gốc). Sự diệt khổ ấy 
là Niết-bàn. Niét-bàn hàng diệt tất cả khổ lão tử và tất cả những khổ không còn dư sót, diệt 
cũng đều nương vào sự diệt sinh lão tử và điều buồn rầu, phiền não, rên rĩ cùng khó não, 
bực tức cũng do nương vào sự diệt hữu v.v... 

Quán tưởng thấy rõ những tình trạng của các duyên nương vào lẫn nhau mà sinh và cũng 
dựa vào làn nhau mà diệt ấy goi là paticcasamupàda Thập nhị duyên khởi 
pháp. Paticca dịch là nương, upadana dich là các pháp có vô minh đứng đầu có sự than van 
rên ri là cuối cùng, nhờ cậy vào lẫn nhau, mới sinh được, là duyén lẫn nhau, mới sinh nhân 
như vậy nén gọi là paticcasamupada (Thập nhị duyên khói). 

Các pháp nương vào lẫn nhau rồi mới sinh được đến khi diệt cũng dựa vào nhau rồi mới 
diệt được như vậy. 

Trong Paticcasamupäda ấy có dich ra cũng có nghĩa là sinh. Bác trí tuệ nên hiểu rằng có 
ý nghĩa ngắm nghé cả sinh và diệt, sinh cũng nương vào diệt, diệt cũng nương vào sinh. 
Cả hai, diệt và sinh mong mỏi đến Thập nhi duyên khởi, thích hợp với Phật ngôn có giảng 
cho đức Ananda rằng: Thập nhị duyên khởi là pháp uyên thúy (cao thâm) khó cho người 
quán tưởng. Chúng sinh đi đến ác đạo vì chúng không hiểu đuợc thuyết Thập nhị duyên 
khởi, khi họ thấu triệt Thập nhị duyên khởi pháp, rồi họ sẽ bỏ được tập khó. 

Tiếng sankhãra (hành) sinh nhân duyên ấy ngăn người làm. Giải rằng: Người hành đến 
khi thấy vô minh là duyên đến hành tức là puffabhisankhara (sự làm lành), 
apuññabhisankhãra (sự làm ác), thấy rằng puññãbhisankhara việc làm phước hàng dem loi 
ích dén minh. Apuññabhisankhara làm tội không có lợi ích đến mình. Thấy nhu thé rồi làm 
lành bỏ dữ sẽ đem mình đến cõi trời. 

Cớ áy Đức Thé Tôn mới thuyết rằng: sankhara (hành) sinh, nhân avijja (vô minh) sinh, 
hành diệt, nhân vô minh diệt. 

Tiếng viññãna thức sinh từ hành là duyên cũng vì ngăn sự vui thích trong minh. 

Tiếng danh sắc sinh nhân duyên tức là thức ấy là nhân ngăn ghanasañña là tưởng trong 
thân thể là của ta thật. 

Tiếng lục nhập sinh nhân duyên tức là danh sắc ấy là ngăn sự thấy quấy tức là thấy danh 
và sắc là của mình. 

Giải rằng: Người quán tưởng thấy rằng lục nhập sanh từ duyên tức là danh sắc cũng điều 
tra thấy ngũ uán là vô thường, là noi đem đến tập khó, là vô ngã. Có à áy, mói nói ráng tiéng 
luc nháp sinh tir duyén tüc là danh và sác áy sé ngán nhau; ngü uán là thuóng và tháy là 
vui và thấy là của ta. Thí dụ: Vô minh ví như kẻ mù. Hành sinh từ duyên tức là vô minh ví 
như xác định cho biết rằng là kẻ mù. Thức sinh từ duyên tức là hành ví như tình trạng xác 
định của kẻ mù. Thức sinh từ duyên tức là vô minh ví như sự xác định của kẻ mù té xuống. 
Danh sắc sinh từ duyên thức ví như kẻ mù té xuống và có thẹo tia máu. Lục nhập sinh từ 
duyên danh sắc ví như mut ghé bé từ theo tia máu. Xúc sinh từ lục nhập ví như sự đụng 
vào mắt. Thọ sinh từ duyên xúc ví như nỗi khó của sự đụng vào mát kẻ thù. 
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Người si bị vô minh đè nén rồi hăng rung động theo các pháp hành và khiến chúng sanh 
tái sinh trong cõi mới. 

Thức hằng bị chi phối trong hành rồi đi đến năm gati (nơi mà chúng sinh phải tái sinh) 
ví như hoàng tử mà vua cha ủy nhiệm (giao phó nhiệm vụ) cho quan thái phó giáo hóa điều 
gi thì hoàng tử phải làm theo. Thức hằng khiến danh đi thụ sinh trong giờ tái sinh. Thức ví 
như người nữ lừa dối quyến rũ cho mê say bằng tình dục. Thức hàng trú trong thân, trong 
sắc rồi khiến lục nhập cho tiến triển, nảy nở bội phần như cụm cây trong rừng. 


Xúc tức là phiền não, là sự đụng chạm, đối tượng. Ví như lửa sinh nơi cây mà người chà 
xát mong được lửa từ hai miếng cây vậy, như mắt chịu lấy sắc, tai chịu lấy tiếng. 

Kế tiếp, thọ sinh ra chịu lây đối tượng tức là mắt thụ sắc, tai thụ tiếng, mũi thụ mùi, lưỡi 
thụ vi, thân thụ xúc, ái là sự mong mỏi cũng sinh, rồi thủ sinh v.v... Hữu sinh sanh sinh. Kế 
tiếp theo, lão tử và những buôn râu, đau đớn, than van, rên ri v.v... cũng hiện ra nhu vậy. 

Sự diệt tất cả những khó à åy là phải diệt nhân của các pháp theo thứ tự. Mặc dù nói là đại 


khái, néu diệt vô minh rồi các pháp cũng diệt hết, những tập khổ cũng diệt theo ý nghĩa 
như thế. 


Thiên XVII. CETASIKA (TÂM SỞ) 


Đây giải về tâm sở như đã có nói trước. 

Cetasika (tâm sở) là pháp sinh đồng thời với tâm có bốn đặc tính là: sinh cùng với tâm, 
diệt cũng cùng với tâm, có đôi tượng cùng với tâm, có nơi nương tua vào cùng với tâm. 
Tâm sở ấy có 52, cóPãlitrong Vi diệu pháp rằng: Ekuppàdanirodhàca 
ekalambanavatithuka cetto yutta dvipaññasa dhamma cetasika mata. Có phân như vây: 
13 aññãsamana cetasika: to tha tâm sở + l4akusalacetasika: bât thiện tâm sở + 
25 sobbanacetasika: mỹ tâm sở = tông cộng: 52 

Afifiasamanacetasika - to tha tâm sở 

13 aññãsamãnäcetasika chia ra làm 2 loại là: sabbacittasadhàrana: phó thông tâm 
sở, pakinnakacetasika: hôn hop tâm sở. Sabbacittasadharanacetasika có 7 là: phassa: 
xúc, vedana: thụ, saññã: tưởng, cetana: tác ý, ekaggatäa: dinh tâm, jivitidudiya: sức 
sông, manasikara: phân biệt ghi lòng. Pakinnakacetasika có 6 là: vitaka: suy, vicàra: 
sát, adhimokha: xác dinh, viriya: nghi lực, piti: phi lac, chanda: mong ước. 


Akusalacetasika - bát thiện tâm sở 

14 akusalacetasika là: moha: si, ahirika: không thiện, anottappa: không ghê, uddhacca: 
phóng dật (buông thả), lobha: xan tham, ditthi: ý kiên độc đoán, mana: kiêu, dosa: 
sân, issa: ganh, macchariya: bủn xin, kukkacca: hôi hận, thina: lười biêng, middha: hôn 
mé, vicikiccha: hoài nghi. 

Sobhanacetasika - my tám só 

Sobhanacetasika có 25 là: sadddha: tín ngưỡng, sati: trí nhớ, hiri: then, ottappa: 
ghé, alobha: không tham, adosa: không sân, tatramajjhatatta: tánh tinh trám tinh, binh 
thản, kayapassaddhi: thân yên tinh, cittapassaddhi: tâm yên tinh, kayalahuta: thân nhẹ 
nhàng, cittalahuta: tâm nhẹ nhàng, kayamuduta: thân mêm dẻo, cittamuduta: tâm mêm 
dẻo, kayakammafihata: thân vừa sử dụng, cifakammaññat: tâm vừa sử 
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dung, kayapagufififiata: thân khéo léo, cittapagufifiata: tâm khéo léo, kayujukata: thân ngay 
thắng, cittujukata: tâm ngay tháng góp lai goi là sobhanasadharana; sammaàvaca: chánh 
ngữ, sammakammanta: chánh nghiệp, samma-ajiva: chánh mệnh goi là viratti: chừa 
cãi; karupa: bi, mudità: tùy hi goi là appamaññä-vô lượng ; paññidriya: Lý tính"? hay tuệ 
căn (hiệu biết đúng). 

Hoặc gọi theo một ý nghĩa nữa là sobhanacetasika, chia ra làm 3 loai là: sobhanasadharana: 
mỹ tâm sở phó thông 19 + virati: cám giới tâm sở 3 + appamafifia: vô lượng tâm sở 2 
+ paññidriyã: lý tính 1 = tổng cộng: 25 

Gộp lại tất cá là: aññasamãnäcetasika 13 + akusalacetasika 14 + sobhanacetasika 25 = thành 
52 tâm sở. 


Thiên XVIII. KHU VỰC TÁI SINH 
Khu vực là pháp tuyệt diệu lên cao từng bậc của tâm vương và tâm sở, dịch theo thể tự” 
là hạng hay cấp bực có bốn là: 

1. Kãmãvacarabhũmi: là bậc tâm vương và tâm sở của phàm nhân vì còn đề cập đến phiền 
não dục và vật dụng là đối tượng, như những kẻ còn vừa lòng, vui thích trong sắc, thinh, 
huong, vi, xúc... 

2. Rũpãvacarabhũmi: là bác tâm vương và tâm sở của người đắc thiền hữu sắc đã vượt qua 
cõi dục có sắc là đối tượng, hay nói cho dễ hiểu, là hạng người đắc sơ thiền, nhị thiền ... 

3. Arũpãvacarabhũmi: là bậc tâm vương và tâm sở của người đắc vô biên thiên thức, vô 
biên thiền, vô hữu thiền và phi phi tưởng thiền (1 trong 4 thiền vô sắc) bậc này đã thoát 
khỏi sắc pháp, có vô sắc pháp là đối tượng. 

4- Lokuttabhümi: là bậc tâm vương và tâm sở của thánh nhân đã thoát ly được giới hạn của 
đời. 

Nhung trong Vi diệu pháp Pali trang 25 chia bhümi ra làm bốn giống nhau, trừ, lấy 
thánh vực ra rồi thêm apäyabhũmi (nơi khổ) vào như vầy: 

Tattha apayabhümi kamasugatibhümi, rüpavacarabhümi, arüpavacarabhümi ceti catasso 
bhümiyo namatasu nirayo tiracchanayoni pettivisayo asurakayo ceti payabhümi catubbidha 
hoti. 


Manussa catummaharajka tavatinsa yama tisita nimmanarati paranimmitavasavatti ceti 
kamasugatibhami sattavidha hoti. Sa panayani ekadasavidhapi kamavacarabhümicceva 
sangaham gacchati. 


Brahmaparisaja brahmapurohita mahabrahma ca pathamajjhabhümi, parittabha 
appamanabha akassarà ca dutiyajjhanabhümi, parittasubha appamanasubha subhakinhã ca 
taliyajjhanabhümi, vehapphala asaññasatta suddhavasa ca cuttutthajjhanabhümi, ceti 
rüpavacarabhümi solasavidhà hoti. 

Aviha otappā sudassã sudassi akanittha ceti suddhavasabhümi pañcavidhã hoti. 


"lv — 


Akasanaficayatanabhümi vifiianaticayatanabhümi akificatifiayatanabhumi 
nevasaññanasaññãäyatanabhũmi ceti arüpabhümi cutubbidha hoti. 


78 Ly tính: năng lực suy nghĩ và phán đoán do thé lực ba tướng (vô thường, khó não, vô ngã). 
7? Thé tự (rüpasabda): hinh thé của chữ. 
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Dich 4 khu vực là: apäyabhũmi: khó vực (cõi), kãmasugatibhũmi: hạnh phúc trong dục 
vực, rüpavacarabhümi: tâm trãi di trong sắc vực, arüpàvacarabhümi: tâm trăi di trong vô 
sắc vực. Trong những khu vực ấy, khó vực có bón là: Naraka: Địa ngục, Tiracchanagoni: 
Cầm thú vực, Petavisaya: Nga qui vực, Asurakaya: A-tu-la hội. Kàmasugati có 7 là: Người, 
Tứ đại Thiên vuong??, Đạo Loi thiênŠ!, Da ma thién£, Đầu xuất dà, Hóa lạc thién*^, Tha 
hóa tu tại thiênŠŠ. Hai khu vực đã giải trên (4 khổ vực + 7 hạnh phúc dục vực) (thường ké 
vào trong dục vực) (cõi Dục). 

Tâm trải di trong sắc vực có 16 là: 
- Brahmaparisajjã: Phạm hộ thiênŠ, Brahmapurohibha: Phạm có thiên ván? 
Mahàbrahma: Đại Phạm thiên?! thuộc vé Sơ thiên. 

- Parittabhã: Thiếu quang thiên”, Appamanabhä: Vô lượng quang thiên”, Abhassara: 
Quang âm thiên”! thuộc về Nhị thiền. 

- Parittasubhã: Thiếu tịnh thiên”, Appamanasubha: Vô lượng tịnh thiên”, Subhakinha: 
Biến tịnh thién?^ thuộc vé Tam thiền. 

- Vehapphalà: Quán quả thiên”, Asaññisatta: Vô tưởng thiên”, Avihà: Vô phiền 
thiên”, Atappã: Vô nhiệt thiên’, Sudassa: Thiện hiện thiên”, Sudassi: Thiện kiến 
thiên!, Akanitthà: Vô thiên thiên!?! thuộc vé Tứ thiền. 

Từ số 12 đến số 16 là Suddhavasabhümi nhưng cũng liệt vào tứ thiền (cõi mà các bậc A- 
na-hàm trú ngụ). 

Arüpàbhümi: vô sắc vuc có 4 là: Akàsanaficayatà: Không vô biên 
thiền, Viãñãnañcãyatana: Thức vô biên thiền, Äkiñcaññayatana: Vô hữu sở 
thiền, Nevasafifianasafifiayatana: Phi phi tưởng thiền. 

Cộng tất cả là: Apayabhümi: Khổ vực 4 + Kamasujatibhümi: Hạnh phúc dục vực 7 + 
Rũpãvacarabhũmi: Phạm thiên trái di trong sắc vực 16 + Arüpabhümi: Phạm thiên trãi di 
trong vô sắc vực 4 = tông cộng thành 31 vực. 

Trong 31 vực có thánh nhân sinh chăng? Hay là chỉ có phàm nhân mà thói? Có Pali trong 
Vi diệu pháp đáp rằng: 


80 Chỗ ngụ của 4 Đại Thiên Vương. 

81 Chỗ sinh, chỗ ngụ của 33 người đã tạo phước chung cùng nhau. 
82 Hạng có đầy đủ hạnh phúc. 

83 Hạng vui mừng hớn hở. 

84 Biến hóa theo mong muốn. 

85 Chư thiên khác biến hóa theo sở thích. 

36 Pham thiên tàng này là hộ tống của đại Phạm thiên. 
87 Phạm thiên tầng này là có ván của đại Phạm thiên. 
88 Dai phạm thiên có sắc dep và trường thọ. 

8 Có hào quang ít. 

?? Có hào quang vô lượng. 

?! Có hào quang tía ra như ngọn lửa. 

?? Có sự tốt đẹp ít. 

% Có sự tốt đẹp vô lượng. 

% Có sự tốt đẹp do nhiều hào quang, như tia sáng của vàng ròng mênh móng. 
25 Có quả. 

% Không tư tưởng. 

? Không tiêu tan hạnh phúc của mình. 

?$ Không làm cho người nào nóng nảy. 

?? Có sắc dep cực kỳ. 

100 Có kiến thức chân chánh tốt dep. 

101 Có đầy đủ tín ngưỡng và tài sản. 
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Puthujana na labhanti 

Suddhavasesu sabbatha 

Sotapannà ca sakida 

Gamino capi puggala 

Ariyà no palabbhanti 

Asaññapayabhumisu 

Sesatthanesu labbhanti ariyanariyapi 
Phàm nhân 1, Đức Tu-dà-huón 1, Đức Tu-dà-hàm 1; cả 3 hang người này hằng không sinh 
trong Suddhavasabhümi (ngũ tinh phạm vực). Tám bậc thánh nhân cũng không sinh trong 
vô tưởng chúng sinh vực (Asafifiisatvabhümi) và trong 4 Apäyabhũmi (khổ vực). Cả đức 
Thánh nhân và không phải bậc Thánh nhân hằng sinh trong 21 vực còn lại. 

Trong Vi diệu pháp Pali trang số 26 có dé cập đến sự tái sanh như vầy: Apãyapatisandhi 
kamasugatipatisandhi rũpävacarapatisandhi arüpavacarapatisandhi ceti catubbidhä 
patisandhi nama. Tatha akusalavit vipakapekkhasahagata santiranam apayabhümiyam 
okantikkhanepatisandhi hutvà tato param bhavangam hutva bhagangapariyosane cavanam 
hutvà vocehijjhati ayameka apayapatisandhi nama. 

Tái sinh có 4 là: apayapatisandhi: tái sinh trong khó vuc, kamasugatipatisandhi: tái sinh 
trong hạnh phúc dục  vuc,rüpavacarapatisandhi: tái sinh trong sắc 
vực, arüpavacarapatisandhi: tái sinh trong vô sắc vực. 

Trong 4 loại â Ấy, tâm là akusalavipaka upekkhasantirana (quà của tâm xả tìm tòi, tái 
sinh). Trong lúc chưa xuống khổ vực, tiếp theo đó là trong nơi cuối, tiềm thức (bhaganga) 
là javana (tốc lực) sinh rồi diệt. Dáy liệt vào apäyapatisandhi (khó vực tái sinh). Tâm xà 
của thiện quả tìm tòi hằng sinh trong dục hạnh phúc vực, tức là cõi người, là người bệnh 
tật như mù (từ khi sinh). Trong Tứ đại thiên vương vực, dành cho hạng Atüla như chu 
Thiên, do sự tái sinh, tiềm thức tử rồi diệt. 

Tiếng pãtisandhi trong Vi diệu pháp mong mỏi đến tâm cho chúng sinh sanh và chia 
theo 4 vực nhu vầy: 

- Apayapatisandhi là tâm cho sanh trong khổ vực, tâm này là ác quả xả tìm tòi. 

- Kamasugatipatisandhi là tâm cho thụ sinh trong hạnh phúc dục vực, tâm áy là 
kusalavipaka upekkhasantirana (thiện quả tâm xả tim tòi và mahavipaka 8 tâm dai quả 
thành 9 tám). 

- Rũpãvacarapatisandhilà 5 tâm cho thụ sinh trong 16 Sắc giới Đây là 
Rũpãvacaravipäka (5 quả tâm trải đi trong Sắc giới). 

- Arũpävacarapatisandhi là 4 làm cho thu sinh trong Arüpabrahma (vô sắc Phạm thiên 
vực) 4 tâm là Arũpävacaravipäka (vô sắc quả tâm trải di trong Vô sắc giới). 

Tổng cộng thành 19 tâm là: Apayapatisandhi: tâm tái sinh trong khó cảnh 1 + 
Kãmasugatipatisandhi: tâm tái sinh trong hạnh phúc dục vực 9 + Rüpavacarapatisandhi: 
tâm tái sinh trong Sắc giới 5 + Arũpävacarapatisandhi: tâm tái sinh trong Vô sắc giới 4 = 
tổng cộng thành: 19. 

Khi đã giải vé patisandhi (tái sinh) rồi trong Vi điệu pháp có thuyết về tuói thọ của chúng 
sinh trong các vực, như vây: Tesu catunnam apãyãnam manussãnam vinipãtikãsurãnañca 
āyuppamāņagaņanāya niyamo natthi — Trong chúng sinh gồm có tâm tái sinh như đã giải 
dành cho 4 chúng sinh trong khó vực, người và thú không xác định tuổi thọ. 

Tuói trong hạng khó vực và người không quyết định chắc được sự chết. Có loại sóng 
lâu, hay chết non. Nghiệp là chủ, nghĩa là còn nghiệp đến đâu thì chúng sinh còn sống chịu 
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quả của nghiệp đến đó. Có hang thụ quà của nghiệp 7 ngày, vừa hết nghiệp thì chết (nhu 
nàng Mallikã hoàng hậu). Có hang thụ quả của nghiệp dữ đến trọn a-tăng-kỳ kiếp (như Đề 
Bà Dat Da). 

Có Pali như vầy: Yo ciram jivati so vassasatam jivati appam va bhiyyo và dutiyampi 
vassasatam na papunati — Người nào trường thọ, người åy sóng được 100 năm hoặc ít hon 
100 năm, nhưng không đến 200 năm, như vậy. Câu ây cho biết rằng không có sự quyết 
định cái chết rằng: người đến tuổi chừng ấy phải chết. 


Catummaharajikanam pana devanan  nibbàni  paficavassasatani ayuppamàanam 

manussagananaya navutivassasatasahassappamanam hoti. Tato catugunam tavatinsanam. 
Tato catugunam yamanam. Tato catugunam tusitanam. Tato catugunam nimmanaratinam. 
Tato catugunam paranimmitavasavatinam navasatancekavisa vassanam kotiyo tatha 
vassasatasahassani satthiñca vasavattisu (Pali Vi diệu pháp). 
Về Chu thiên cõi Tứ dai thiên vương có 500 tuổi. Nếu đếm theo tuổi người là 9.000.000 
năm (chín triệu năm). Về Chư thiên cõi Đạo Loi, nhon với 4: 9.000.000 x 4 = 36.000.000. 
Về Chư thiên cõi Dạ Ma là: 36.000.000 x 4 = 144.000.000. Về Chư thiên cõi Đâu Suất Đà 
là: 144.000.000 x 4 = 576.000.000. Về Chư thiên cõi Hóa Lạc thiên là: 576.000.000 x 4 = 
2.304.000.000. Về Chư thiên cõi Tha Hóa Tự Tại là: 2.304.000.000 x 4 = 9.216.000.000. 
Theo thứ tự như vậy. 

Trong Vi diệu pháp chú giải có thuyết rằng: 50 năm ở cõi người bằng 1 ngày một đêm 
ở cõi Tứ Đại Thiên Vương. 1.500 năm = 1 tháng. 27.000 năm = 1 năm. 9.000.000 năm = 
500 năm. 

Đếm năm trời: cõi Tứ đại Thiên vương = 500 năm, Dao Loi thiên = 10.000 năm, Da Ma 
thiên = 20.000 năm, Đâu Xuất Đà thiên = 4.000 năm, Hóa Lạc Thiên = 8.000 năm, Tha 
Hóa Tự Tại Thiên = 16.000 năm. 

Tuổi trong hữu sắc Phạm thiên: Brahma parisajjãcó tuổi 1 phần 3 của kiếp; 
Brahmapurahita: nửa kiếp; Mahàbrahma: | kiếp; Parittabhà: 2 kiếp; Appamanàbha: 4 
kiếp; Abhassarà:có thọ mệnh $8 kiếp; Paritasubhã:l6 kiếp; Appamanasubha: 32 
kiếp; Subhakinha: 64 kiép; Vehapphalà: 300 kiếp; Asafifiisatvà: 500 kiếp; Arihà: 1.000 
kiếp; Atappã: 2.000 kiếp; Sudassa: 4.000 kiếp; Sudassi: 8.000 kiếp; Akanitthà: 16.000 
kiếp; Akasanaficayatana có tho mệnh 21.000 kiếp; Viññãnañcãyatanathọ mạng 
40.000 kiép;Akificafifiayatacathomang 60.000 kiếp; Nevasaññãnãñãñayatana: 884.000 
kiép. 


PHÁN KẾT LUẬN 
Vẫn đề nghiệp đã giải vừa thích đáng rồi. Đây là phần kết luận để chư độc giả được xét 
nghiệm cho vừa với sự phán đoán của mình. 


A ç Ax 


Triét lý vé “nghiệp” đây có xứng đáng đến sự tín ngưỡng chăng? Điều khuyên để tự 
mình xét ây là căn bản của Phật giáo. Bởi Phật giáo dành phần cho ta chủ quyền ngẫm nghĩ 
kỹ càng vân đề nghiệp băng cách sáng trí rồi nhận thức theo chân lý, không cho kẻ khác 
chi phối trong sự quyết định. 

Nghiệp là căn bản, là giai đoạn đầu tiên có quan hệ trọng yếu đến sự tồn tại của sinh 
mệnh. Nếu ta hiểu lầm và không tin tưởng thi là mỗi hại vô cùng nguy hiểm, khiến ta thực 
hành theo sở kiến ái dục rồi phải trầm luân khó hãi. 
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Phật giáo day nghiệp hướng vé nhân quả, cán cứ vào: “Có nhân tất có quả”; “Hết nhân 
cũng dứt quả” và biểu thị rằng: “Nghiệp tức là sự hành vi, động tác của chính mình nghĩa 
là không thừa nhận có kẻ khác xen vào trong sự tạo nghiệp của người. (Như những quan 
niệm có giảng chung dé trong Thiên II và III). 

Phật giáo cũng có phân nghiệp một cách tinh tế thành 12 thứ (xem Thiên IV). 

Dé điều tra cho thấy rằng: Nghiệp cho quả hiển nhiên. Ta hiểu được bằng cách thí dụ 
theo điều chế định, là có sự động tác tất có sự phản ứng tương phản nhau (xem Thiên V). 
Nên điều tra sự tác nghiệp xem: Ta cán cứ vào cái chi mới biết được thế nào là lành nén 
hành sao là dữ phải lánh? Điều này rất quan trong. Vi thé thường, hay hành theo sự hiểu 
riêng của mình, nên chi đời mới băn khoăn, lo sợ mỗi ngày. Trong thiên VI có dạy, phải 
tra xét tìm tòi sự thật rằng nghiệp như thế này có hại đến mình chăng? Hoặc có hại đến kẻ 
khác chăng? 

Sự tạo nghiệp trong các tôn giáo khác phần nhiều sai hán với luật nhân quả (xem thiên 
VII). Trong thiên VIII có chỉ dẫn rằng: người như thế nào cũng do là nghiệp, không phải 
vì dòng dói huyết thống. 

Phần đông mong tạo nghiệp lành, hy vọng được lên nhàn cảnh, không ai cầu xuống ác 
đạo. Nhưng có phương pháp nào hộ trợ, nâng đỡ cho chừa bỏ được nghiệp ác và chỉ tạo 
việc lành mãi mãi chăng? Đức Thế Tôn có thuyết về phương pháp đó trong thiên IX và X. 

Chúng sinh hằng tìm hạnh phúc theo lòng băn khoăn, lo lắng mới chịu những phiền não 
khó khăn liên tiếp. Đức Chánh đẳng Chánh giác mới phát biểu sự tạo “4 nghiệp” như vây: 
có nghiệp cho vui trong hiện tại song cho khó tiếp theo; có nghiệp cho khó trong hiện tại, 
cho khó liên tiếp; có nghiệp cho khó trong hiện tại, nhưng cho vui về sau; có nghiệp cho 
vul cả trong hiện tại và trong tương lai. 

Nền tảng này là trọng yếu cho sự tạo nghiệp bằng nước tâm nhẫn nai, và từ bi dé hưởng 
hạnh phúc về sau. (xem thiên XI và XII). Khi đã tạo nghiệp nào, nghiệp ấy sẽ cho quả đến 
ta. Nghiệp lành có danh rõ rệt là người tốt; nghiệp dữ cũng có danh rõ rệt là kẻ hạ tiện. 

Quả của pháp và bát hợp pháp cháng đồng. Ta phải chọn lấy bằng cách nào? Trong nơi 
cuối, giải về dây xích của nhân và quả cho hiểu rõ pháp xoay tròn trong nẻo luân hồi, gồm 
có tâm sở, vực (cõi tái sinh). Theo ý nghĩa đây mong răng vấn đề ° “triết lý về nghiệp” sẽ 
đem lại nhiều lợi ích đến chư quý độc giả. Muốn tu dưỡng! và tién hành vững bước trên 
đường giải thoát, điều cần thiết trước tiên, phải tin tưởng, đem lòng chắc đặt vào nghiệp là 
có sự ngưỡng mộ, kiên cố trong lý nhân quả “” như thế mới mau đạt đến mục đích cứu 
cánh, thoát ly được sinh tử luân hỏi, theo 12 năng lực dưới đây: 


Sự tín ngưỡng thuyết nhân quả là phần đầu tiên của 12 năng lực là: 
. Saddhà jãto upasankamati: Người có đức tin hằng vào tìm bác trí tuệ. 
. Upasankamitvà payirũpäsati: Đã vào tìm rồi hằng ngồi gần. 
. Payirükasanto sotamodahati: Khi được ngồi gần hằng lóng tai. 
. Ohitasoto dhammam sunäti: Đã lóng tai rồi hằng nghe pháp. 
. Sutvà dhammam dhãreti: Nghe rồi hằng ghi nhớ pháp. 
. Dhatanam dhammãnam upapararikkati: Khi đã ghi nhớ pháp rồi hằng xác dinh ý nghĩa. 


— ON QA + CC) LD — 


. Attham upaparikkhato nijjanam khamanti: Khi dà xác dinh y nghia rói, các pháp hàng 
đáng dén su điêu tra. 


102 Tu dưỡng: dùng công phu mà trau dòi tâm tánh. 
! Lý nhân quả: ta phải tin nhân, tin quả, tin nghiệp là của minh, tin sự giác ngộ của Phật. 
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8. Dhammanijjhãnakkhantiyä dhantojàyatido: Sự điều tra pháp ấy, tâm thỏa mãn sẽ phát 
sinh. 

9. Chanda jãte ussáhati: Khi đã phát sinh sự thỏa mãn thì chăm chi, cần mẫn. 

10. Ussahitvä tulayati: Khi đã chuyên cần rồi hằng đắn do cân nhắc. 

11. Tulayitvà padahati: Đã cân nhắc rồi hằng có gắng dé đạt mục đích. 

12. Pahitatto samano kayena ceva paramatthasaccam sacchikaroti paññãya tam pativijjha 
passati: Khi đã cô găng đạt mục đích rôi hăng làm cho thây rõ pháp diệu đê băng thân, 
hăng quán triệt, pháp diệu đê băng trí tuệ. 


— Dứt tác phẩm Triết lý về nghiệp (PI.2518 — DI. 1974) — 
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